
 

 

  
  

 

  

  

Tài liệu này được trích xuất từ  tài liệu kỹ thuật số của Green về  Hệ thống Quản lý Xã hội 
và  Môi trường (ESMS)  (sailventures.sharepoint/SitePages/ESMS) vào ngày 18 tháng 5 năm 
2022. Nó chứa các nguyên tắc đầu tư cơ bản cho tất cả các hoạt động của & Green, Cẩm 
nang Quản lý Môi trường & Xã hội ( ESMS) cùng với các chính sách, khuôn khổ và mẫu hiện 
hành trong  các phiên bản vào ngày trích xuất. 
 
Ghi chú giới thiệu cho  Quỹ  Khí hậu Toàn cầu  (GCF) cung cấp một cái nhìn tổng quan về 
Hệ thống, các thành phần và định nghĩa của Hệ thống, đồng thời nhằm mục đích tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc điều hướng thông tin khi nghiên cứu tài liệu. 
.  

Các Nguyên tắc đầu tư  
Và Cẩm nang 

Hệ thống Quản lý 
Môi trường & Xã hội (ESMS)  

ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP HÒA NHẬP, BẢO VỆ RỪNG  
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GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN CHO TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
MÔI TRƯỜNG VÀ MÔI XÃ HỘI (ESMS) CỦA & GREEN và QUỸ KHÍ HẬU 
TOÀN CẦU (GCF) 

Tài liệu này mô tả Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS) của & Green, các nguyên tắc cơ 
bản hướng dẫn và các công cụ để vận hành hệ thống này. Tài liệu được trình bày thành ba phần 
(có thể nhấp vào các cụm từ gạch chân để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hướng nội dung): 

1. Nguyên tắc đầu tư - đặt ra cách thức & Green sẽ đảm bảo việc thực hiện hiệu quả tầm 
nhìn và sứ mệnh của & Green. Các Nguyên tắc Đầu tư thúc đẩy việc áp dụng nhất quán 
các thông lệ cho vay và quản lý của & Green trong tất cả các khía cạnh của hoạt động & 
Green, bao gồm cả Hệ thống Quản lý Xã hội và Môi trường (ESMS). 

2. Sổ tay/ Cẩm nang Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS) - đưa ra cách thức & 
Green tích hợp các cân nhắc về môi trường và xã hội một cách có hệ thống, chặt chẽ và 
minh bạch. Điều này được thực hiện ở cấp độ đầu tư thông qua thẩm định về môi trường 
và xã hội; đánh giá rủi ro; và thiết lập một khuôn khổ quản lý phù hợp với bản chất và quy 
mô của các hoạt động cũng như mức độ rủi ro và tác động đến môi trường và xã hội liên 
quan đến mỗi khoản đầu tư. ESMS đã được thiết kế theo Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC 1 cũng 
như các thực tiễn tốt nhất về quản lý ESG cho các Quỹ, chẳng hạn như các phương pháp 
được cung cấp bởi CDC Group, FMO, GCF và IUCN. Để đạt được hiệu quả, ESMS là phiên 
bản kỹ thuật số và vận hành một hệ thống cải tiến liên tục. Tài liệu này là một bản trích 
xuất và ‘nhân bản’ hoặc ‘ảnh chụp nhanh’ của hệ thống vận hành kỹ thuật số Sharepoint 

3. Các Công cụ Hoạt động - mô tả việc thực hiện ESMS trên thực tế thông qua một bộ công 
cụ được sử dụng để thiết lập các Kế hoạch Hành động Xã hội và Môi trường (ESAP) và các 
hệ thống quản lý thích hợp cho mỗi khoản đầu tư. Các công cụ này được đưa vào trong 
phiên bản ESMS kỹ thuật số và bao gồm: 

a) Các chính sách đặt ra các yêu cầu và mục tiêu, đặc biệt liên quan đến NDPE (Không 
phá rừng, Không phát triển đất than bùn, Không khai thác); và Kế hoạch Bảo vệ 
Cảnh quan (LPP), mô tả chiến lược của Khách hàng và tính bổ sung của chiến lược, 
so với các thực tiễn của ngành trong bối cảnh mà chúng vận hành. 

b) Các Khung/ khuôn khổ đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn để đánh giá và cấu trúc việc 
quản lý và báo cáo việc thực hiện các hành động. Chúng bao gồm: Khuôn khổ về 
Rừng và Đa dạng sinh học vận hành các yêu cầu của IFCPS6 về bảo vệ và bảo tồn đa 
dạng sinh học; và Khung các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) được đưa vào trong quá 
trình đầu tư và giám sát, báo cáo, xác minh các tác động và đánh giá tiến độ đối với 
sự thay đổi mang tính chuyển đổi nhằm đạt được trong mỗi giao dịch. Mục đích của 
Khung tác động là cung cấp những hiểu biết rõ ràng, nhất quán và có ý nghĩa về các 
tác động của & Green. 

c) Các mẫu cung cấp ví dụ về các tài liệu và công cụ thực tế được sử dụng trong quá 
trình thẩm định và đầu tư. Những điều này được bảo mật và được đưa vào đây để 
minh họa cách & Green vận hành ESMS trong các khoản đầu tư. Chúng phản chiếu 
nội dung kỹ thuật số có sẵn thông qua điểm chia sẻ ESMS, nơi tạo thành giao diện & 
Green-Client, các hệ thống thu thập và giám sát dữ liệu. 
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Phương pháp tiếp cận của & Green được xác định bằng cách áp dụng các tiêu chí và yêu cầu thực 
hành tốt nhất dựa trên các rủi ro đã xác định đối với các khoản đầu tư trong quá trình thẩm định. 
& Green đã xây dựng một Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội tốt nhất hiện nay nhằm đáp ứng 
các khoản đầu tư chuyển đổi được tìm kiếm trong sản xuất nông sản nhiệt đới. & Green vận hành 
một hệ thống cải tiến liên tục và ESMS được mô tả ở đây, bao gồm các chính sách, khuôn khổ và 
mẫu, có thể thay đổi để cải tiến. 

Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS) của & Green đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các yêu 
cầu của Quỹ Khí hậu Toàn cầu (GCF), tuy nhiên, một số thuật ngữ khác với GCF. Để tránh nhầm 
lẫn, bảng sau nhằm xác định cách thức và vị trí các vấn đề / điều khoản chính đối với GCF Hệ thống 
Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS) của & Green giải quyết: 

 

VẤN ĐỀ CHÍNH CỦA 
GCF 

THUẬT NGỮ/PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA &Green  BAO GỒM TRONG 
ESMS 

Năng lực và khả năng tổ 
chức / Quản trị & Tài 
nguyên Môi trường &Xã hội 
/ Các sắp xếp về tổ chức 

Xác định quản trị đối với các vấn đề Môi trường & Xã hội, cùng 
với năng lực cần thiết của các chuyên gia Môi trường & Xã hội 
về Nguyên tắc đầu tư. 

Mô tả các nguồn lực và sắp xếp tổ chức của hoạt động về Môi 
trường & Xã hội trong Sổ tay Các Hệ thống Quản lý Môi trường 
& Xã hội (ESMS). 

Mục 5 của các 
Nguyên tắc Đầu tư  

 

Mục 2 của Sổ tay  
ESMS  

Chính sách về nguồn nhân 
lực  

Được khắc phục bên ngoài phạm vi Các Hệ thống Quản lý Môi 
trường & Xã hội (ESMS). Chính sách nhân sự của Sail Venture có 
sẵn theo yêu cầu. 

Không áp dụng  

Sức khỏe, An toàn, An ninh 
và Môi trường (HSSE) / Báo 
cáo và khắc phục sự cố, tai 
nạn 

Các vấn đề liên quan đến sức khỏe, an toàn và lao động của các 
bên nhận đầu tư là một trong những hạng mục phải được sàng 
lọc và thẩm định, với IFC PS và luật hiện hành làm khuôn khổ 
tham chiếu. Trong trường hợp có bất kỳ phát hiện quan trọng 
nào, các biện pháp giảm thiểu / khắc phục sẽ trở thành một 
phần của Chương trình tự đánh giá môi trường (ESAP). 

Thủ tục báo cáo sự cố là một phần của Thỏa thuận Khoản vay. 

Mẫu sàng lọc E&S 

Điều khoản tham 
chiếu cho Đánh giá 
tác động môi trường 
và xã hội (ESIA) 
Thủ tục báo cáo sự 
cố  

SEAH Sự đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào, cùng với hòa nhập giới 
được giải quyết thông qua Bộ Quy tắc Ứng xử ở cấp công ty. 

Các vấn đề liên quan đến giới và lao động của các bên nhận 
đầu tư là một trong những hạng mục phải được sàng lọc và 
thẩm định, với luật hiện hành và Khung giới * của Tiêu chuẩn 
Hiệu suất của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC PS), Các Nguyên 
tắc Hướng dẫn của LHQ về Kinh doanh và Nhân quyền (UNGP), 
làm tài liệu tham khảo. Trong trường hợp có bất kỳ phát hiện 
quan trọng nào, các biện pháp giảm thiểu / khắc phục sẽ trở 
thành một phần của Chương trình tự đánh giá môi trường 
(ESAP).  

Mẫu sàng lọc E&S 

Điều khoản tham 
chiếu cho Đánh giá 
tác động môi trường 
và xã hội (ESIA) 
 

Khung hướng dẫn phát 
triển các Kế hoạch Quản lý, 

Chính sách Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan xác định các yêu cầu 
của Kế hoạch bảo vệ cảnh qua (LPP) (tương ứng với Chương 
trình tự đánh giá môi trường (ESMP) của bên được đầu tư). 

Chính sách Kế hoạch 
Bảo vệ Cảnh quan 
(LPP) 
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Chương trình tự đánh giá 
môi trường (ESMP) 

Mẫu LPP 

Lý thuyết về Thay đổi (ToC) 
/ Chương trình tự đánh giá 
môi trường (ESMP ) mẫu 

Lý thuyết về Thay đổi cũng như Biến đổi mang tính Chuyển 
đổi, được tích hợp trong quá trình đầu tư kể từ đánh giá ban 
đầu (Cơ sở lý luận về đầu tư) đến Kế hoạch bảo vệ cảnh quan 
cuối cùng (LPP) tương ứng với ESMP 

Mẫu cơ sở lý luận 
đầu tư 

Mẫu kế hoạch bảo 
vệ cảnh quan 

Các ví dụ về những 
chương trình bảo vệ 
cảnh quan (LPP) hiện 
hành 

ToR đối với rủi ro đã xác 
định ESIA (Đánh giác Tác 
động Xã hội & Môi trường) 

Điều khoản tham chiếu của Đánh giá tác động bao gồm các 
khối: ToR ESIA (không bao gồm kiểm tra IFC PS6), Đa dạng sinh 
học rừng FoR (tập trung vào Tiêu chuẩn Hiệu suất 56 của Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (IFC PS6)  và các đặc điểm cảnh quan bổ 
sung). 

Nếu quá trình thẩm định tiêu chuẩn gắn cờ rủi ro trọng yếu, thì 
có thể ký hợp đồng để tiến hành một cuộc thẩm định tập trung. 
Cuộc thẩm định thứ hai rất cụ thể, do đó không áp dụng ToR 
tiêu chuẩn. Có sẵn một ví dụ về ToR cụ thể cho các vấn đề liên 
quan đến người bản địa. 

Mẫu ToR ESIA  

Mẫu ToR F&B  

Mẫu ToR IP  

Tài liệu tham khảo / Tiêu 
chuẩn áp dụng 

Khung Tham chiếu cho Đánh giá Tác động Xã hội & Môi trường 
(ESIA) bao gồm: 

• Môi trường và xã hội có thể áp dụng tại địa phương, 
quốc gia và quốc tế (bao gồm 

• luật pháp về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; 
• Nguyên tắc đầu tư của Quỹ &Green, bao gồm hướng 

dẫn về kế hoạch bảo vệ cảnh quan (LPP); 
• & Danh sách các hoạt động bị loại trừ của Quỹ & 

Green; 
• Tiêu chuẩn Hiệu suất của Tập đoàn Tài chính Quốc tế 

IFC (2012); 
• Các Nguyên tắc Hướng dẫn của LHQ về Kinh doanh và 

Nhân quyền (UNGP) 
Khung Tham chiếu về Rừng và Đa dạng sinh học, ngoài Tiêu 
chuẩn Hiệu suất 6 của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC PS6), 
bao gồm nhiều tài liệu tham khảo khác được liệt kê trong 
Khung Rừng và Đa dạng Sinh học (F&B). 

Mẫu ToR ESIA  

Mẫu ToR F&B  

 

Khung cam kết của các bên 
liên quan / Các bên liên 
quan chính 

Quy trình tham gia của các bên liên quan được tích hợp đầy đủ 
trong quy trình đầu tư của Quỹ & Green. 

Mục 4 của Sổ tay 
/Hướng dẫn sử dụng 
ESMS  

Các cộng đồng bị ảnh 
hưởng 

& Green theo thuật ngữ của IFC PS. 

“Cộng đồng và xung đột xã hội ”là một trong những danh mục 
phải sàng lọc và thẩm định, với Tiêu chuẩn Hiệu suất  của Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (IFC PS), Các Nguyên tắc Hướng dẫn của 
LHQ về Kinh doanh và Nhân quyền (UNGP) và luật pháp hiện 
hành làm khung tham chiếu. Trong trường hợp có bất kỳ phát 
hiện quan trọng nào, các biện pháp giảm thiểu / khắc phục sẽ 

Các định nghĩa  

Mẫu sàng lọc xã hội 
& Môi trường (E&S) 
ToR ESIA 
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trở thành một phần của Chương trình tự đánh giá môi trường 
(ESAP). 

Tái định cư không tự 
nguyện 

& Green theo thuật ngữ của IFC PS. 

.  

 “Di dời và tái định cư” là một trong những danh mục phải sàng 
lọc và thẩm định, với Tiêu chuẩn Hiệu suất  của Tập đoàn Tài 
chính Quốc tế (IFC PS), Các Nguyên tắc Hướng dẫn của LHQ về 
Kinh doanh và Nhân quyền (UNGP) và luật hiện hành đóng vai 
trò là khuôn khổ tham chiếu. Trong trường hợp có bất kỳ phát 
hiện quan trọng nào, các biện pháp giảm thiểu / khắc phục sẽ 
trở thành một phần của Chương trình tự đánh giá môi trường 
(ESAP). 

Các định nghĩa 

Mẫu sàng lọc xã hội 
& Môi trường (E&S) 
ToR Đánh giá Tác 
động Xã hội & Môi 
trường (ESIA) 

 

Khung người bản địa & 
FPIC 

 “Người bản địa” là một trong những danh mục phải sàng lọc và 
thẩm định, với Tiêu chuẩn Hiệu suất  của Tập đoàn Tài chính 
Quốc tế (IFC PS), Các Nguyên tắc Hướng dẫn của LHQ về Kinh 
doanh và Nhân quyền (UNGP) và luật hiện hành làm khung 
tham chiếu. Trong trường hợp có bất kỳ phát hiện quan trọng 
nào, các biện pháp giảm thiểu / khắc phục sẽ trở thành một 
phần của Chương trình tự đánh giá môi trường (ESAP). 

Nếu một rủi ro vật chất được xác định, giai đoạn thứ hai của 
quá trình thẩm định tập trung sẽ được thực hiện hoặc một kế 
hoạch hành động để giải quyết các rủi ro sẽ được xây dựng và 
tiến hành. Chi tiết được nêu rõ trong “Bên liên quan của chúng 
tôi” 

UNGP về kinh doanh và nhân 
quyền:https://www.ungpreporting.org/resources/the-ungps/  

 Mục 7 của  của Các 
Nguyên tắc Đầu tư 

Nhân quyền Quyền con người và các khía cạnh đa dạng của nó (Người bản 
địa, Cộng đồng, Vấn đề lao động, Việc làm trẻ em / nô lệ) là các 
hạng mục phải được sàng lọc và thẩm định, với Tiêu chuẩn 
Hiệu suất  của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC PS), Các Nguyên 
tắc Hướng dẫn của LHQ về Kinh doanh và Nhân quyền (UNGP) 
và luật hiện hành làm khung tham chiếu. Trong trường hợp có 
bất kỳ phát hiện quan trọng nào, các biện pháp giảm thiểu / 
khắc phục sẽ trở thành một phần của Chương trình tự đánh giá 
môi trường (ESAP). 

Mẫu sàng lọc xã hội 
& Môi trường (E&S) 
ToR  Đánh giá Tác 
động Xã hội & Môi 
trường (ESIA) 

 

 

Bình đẳng giới / trao quyền Với công ty tư vấn chuyên ngành, & Green đã thiết lập Khung 
giới tính sẽ được đưa vào giao diện kỹ thuật số trong năm 2022. 

 

Công bố thông tin / Tính 
minh bạch và tiết lộ thông 
tin  

 Các Nguyên tắc Đầu 
tư  

Cơ chế khiếu nại (nội bộ và 
bên ngoài) 

Thông tin liên lạc, báo cáo và công bố thông tin được quy định 
rõ ràng trong Nguyên tắc Đầu tư của & Green. 

& Green có chính sách Quản lý Khiếu nại bao gồm tất cả các 
bên liên quan. 

Chính sách Quản lý 
Khiếu nại 

https://www.ungpreporting.org/resources/the-ungps/
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Cần có cơ chế khiếu nại hiệu quả của các bên được đầu tư theo 
quy định của quy trình Hợp tác với các bên liên quan. Nó cũng 
phải được thẩm định để đạt được / duy trì tuân thủ Tiêu chuẩn 
Hiệu suất  của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC PS). 

Giải quyết khiếu nại & Green có chính sách Quản lý Khiếu nại bao gồm tất cả các 
bên liên quan. 

Việc giải quyết khiếu nại của các bên liên quan phải được thẩm 
định theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn Hiệu suất  của Tập đoàn 
Tài chính Quốc tế (IFC PS).. 

Chính sách Quản lý 
Khiếu nại 

ToR  Đánh giá Tác 
động Xã hội & Môi 
trường (ESIA) 
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I. CÁC NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ 
 

1. TUYÊN BỐ VỀ CHÍNH SÁCH 

1.1 Mục đích của các Nguyên tắc đầu tư này 

Tài liệu này đưa ra các nguyên tắc đầu tư cơ bản của & Green cho tất cả các hoạt động của Stichting 
andgreen.fund (sau đây gọi là: & Green); cụ thể là cách thức & Green sẽ đảm bảo việc thực hiện 
các mục tiêu bao trùm của & Green một cách hiệu quả và trong quá trình này, hỗ trợ đạt được các 
mục tiêu của hiệp định khí hậu Paris bằng cách đóng góp vào việc giảm phát thải carbon từ việc 
sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và rừng. 

Các Nguyên tắc Đầu tư nhằm thúc đẩy việc áp dụng nhất quán các thông lệ cho vay và quản lý của 
& Green trong tất cả các khía cạnh hoạt động của & Green và chỉ có thể được sửa đổi theo các quy 
định liên quan của các văn bản chính sách của & Green. 

LƯU Ý: Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa ở đây, trừ khi ngữ 
cảnh yêu cầu khác, sẽ có ý nghĩa như được nêu trong các tài liệu chính sách & Green. 

Các Nguyên tắc Đầu tư này nhằm ràng buộc Cố vấn Đầu tư và Ban Giám đốc của & Green. Không 
có nội dung nào trong Hướng dẫn cho vay này nhằm giảm bớt các nhiệm vụ và nghĩa vụ của Cố 
vấn đầu tư được quy định trong Thỏa thuận tư vấn đầu tư (hoặc tài liệu tương tự). 

Trong trường hợp có sự khác biệt giữa tài liệu này hoặc các tài liệu khác của & Green bao gồm 
cả Thỏa thuận tư vấn đầu tư, tài liệu này nên được coi là tài liệu điều chỉnh 

1.2 Tuyên bố về  Tầm nhìn của & Green 

Sản xuất hàng hóa nông nghiệp nhiệt đới không mất rừng và hòa nhập xã hội 

1.3 Tuyên bố về  Sứ mệnh cùa & Green  

& Green hoạt động trên khắp các cảnh quan rừng nhiệt đới để hỗ trợ các doanh nghiệp nông sản 
trao quyền cho cộng đồng, bảo vệ rừng và tối ưu hóa sản xuất để thúc đẩy sự thay đổi mang tính 
chuyển đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu. 

1.4 Lý thuyết về  sự Thay đổi  

Lý thuyết về sự thay đổi của & Green xác định tầm nhìn của chúng tôi như một Quỹ. Bằng cách 
hoạt động trên khắp các cảnh quan rừng nhiệt đới để hỗ trợ các doanh nghiệp nông sản có vốn, 
chuyên môn và quan hệ đối tác, & Green nhắm tới mục đích chuyển đổi sản xuất hàng hóa nông 
nghiệp nhiệt đới quy mô lớn thành một mô hình phù hợp với khí hậu, không mất rừng và hòa nhập 
xã hội. 

Tài chính đổi mới của & Green nhằm mục đích chuyển đổi các mô hình kinh doanh năng suất thấp, 
hệ sinh thái đang suy thoái hiện nay sang sản xuất tăng cường một cáchbền vững. Các khoản đầu 
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tư sẽ trở thành kế hoạch chi tiết cho việc quản lý và sử dụng đất bền vững mà những đối tượng 
khác trên thị trường có thể áp dụng, nhân rộng và mở rộng ra quy mô đáng kể. Các giao dịch & 
Green đầu tư vào việc thúc đẩy chuyển đổi ngành do đó thông qua Khách hàng của mình, ngoài 
các khoản đầu tư riêng lẻ trong bối cảnh rộng lớn hơn và trên các chuỗi cung ứng hàng hóa, bằng 
cách tác động đến các thực hành và chính sách của tất cả những người tham gia trong lĩnh vực đó 
(và có thể là các lĩnh vực tương tự). 

1.5 Nguyên tắc liêm chính 

Danh mục đầu tư của & Green, và tất cả các khoản cho vay do Quỹ thực hiện, sẽ được hướng dẫn 
bởi các nguyên tắc được thiết lập trong Bộ Quy tắc Ứng xử.1 

1.6 Tuân thủ  Luật pháp, các Quy định  

& Green thúc đẩy việc tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định liên quan cũng như các cam kết tự 
nguyện và các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất. 

1.7  Minh bạch thông qua báo cáo thường xuyên 

& Green sẽ bao gồm một phần về các rủi ro và tác động đến môi trường và xã hội (gọi tắt là E&S) 
trong tất cả các báo cáo cho Hội đồng quản trị, Ban cố vấn và các Cộng tác viên. Trong phạm vi 
pháp luật cho phép, & Green cũng sẽ thông báo cho các Cộng tác viên trên cơ sở đột xuất trong 
trường hợp có các vấn đề quan trọng liên quan đến sự cố môi trường và xã hội phù hợp với các 
cam kết tiết lộ được nêu trong tài liệu này và các tài liệu khác về chính sách của & Green2.  

1.8  Phê duyệt và Thẩm định 

Nguyên tắc đầu tư này của & Green chỉ được Ban giám đốc của & Green phê duyệt khi có sự 
đồng ý rõ ràng của Ban cố vấn và sẽ được cung cấp cho tất cả nhân viên, khách hàng và các bên 
thứ ba đại diện cho & Green. 

Cố vấn Đầu tư sẽ quản lý các đánh giá định kỳ để đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả liên tục 
của các hệ thống nhằm thực hiện các Nguyên tắc Đầu tư này và thực hiện các điều chỉnh và cải 
tiến theo thỏa thuận của Ban Giám đốc và với sự đồng ý được thể hiện rõ ràng của Ban Cố vấn. 

2. PHẠM VI  

& Green cam kết đảm bảo rằng việc cho vay của mình phù hợp với lợi ích của khách hàng và cộng 
đồng nơi họ hoạt động, với các mục tiêu của & Green và các Cộng tác viên của mình. Trong tài liệu 
này & Green xác định các tiêu chuẩn về hoạt động môi trường và xã hội mà khách hàng của & 
Green phải đáp ứng để được & Green tài trợ. 

 

1 https://www.andgreen.fund/wp-content/uploads/2022/02/211116_Green-Code-of-Conduct.pdf 
2 Xem https://www.andgreen.fund/downloads/ 
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Các Nguyên tắc Đầu tư này được thiết kế để cung cấp hướng dẫn cụ thể cho Cố vấn Đầu tư và 
Ban Giám đốc để xác định, quản lý và báo cáo một cách có hệ thống về các khía cạnh môi trường 
và xã hội cũng như các tác động tiềm tàng của chương trình cho vay của & Green’s và các khách 
hàng của mình bằng việc:  

 

1. Đảm bảo rằng các yếu tố môi trường và xã hội là một phần của quá trình ra quyết định 
cũng như giám sát trong suốt chu kỳ đầu tư; 

2. Hỗ trợ Người vay và Cố vấn đầu tư của & Green để xác định và quản lý hiệu quả các rủi ro 
về môi trường và xã hội; 

3. Cung cấp khuôn khổ để tham gia với các bên liên quan về các tiêu chuẩn Môi trường & Xã 
hội (E&S) và hiệu quả kinh doanh bền vững mà & Green dự định sẽ đáp ứng các khách 
hàng và đồng đầu tư của mình; 

4. Cung cấp một khuôn khổ để giám sát hoạt động, xác định các lĩnh vực cho hành động 
phòng ngừa hoặc khắc phục và đảm bảo một cách tiếp cận nhất quán đối với Môi trường 
và Xã hội (E&S) trên tất cả các hoạt động cho vay và cho phép cải tiến liên tục; 

5. Giúp & Green nắm bắt giá trị của các yếu tố Môi trường & Xã hội (E&S), ghi lại các bài học 
kinh nghiệm của nó và chứng minh hồ sơ theo dõi Môi trường & Xã hội (E&S) này cho các 
Cộng tác viên hoặc khách hàng mới. 

3. TRIẾT LÝ ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN  

Triết lý đầu tư của & Green là cung cấp bằng chứng đáng tin cậy về khái niệm cho thị trường tài 
chính về cách cung cấp cho tăng trưởng kinh tế toàn diện, bảo vệ rừng và đất than bùn (và có 
khả năng phục hồi) khi tài trợ cho việc sản xuất các mặt hàng có nguồn gốc từ các cảnh quan 
nhiệt đới. & Green sẽ làm như vậy bằng cách: 

- Chỉ cung cấp các cơ sở tín dụng trong các khu vực pháp lý với các chương trình nghị 
sự tiến bộ về bảo vệ rừng và / hoặc than bùn và các chiến lược phát triển bền vững. 

- Bổ sung định lượng và định tính các tiêu chí và chỉ tiêu về môi trường và xã hội dựa 
trên kết quả và đầu ra vào việc tài trợ cho sản xuất hàng hóa. 

- Cải thiện sinh kế của các hộ nông dân nhỏ bằng cách đưa họ vào chuỗi cung ứng bền 
vững, năng suất cao. 

- Thu hút việc đồng đầu tư vào các dự án đó thông qua các giao dịch hàng đầu từ quan 
điểm tín dụng (bảo vệ tài chính) và môi trường (bảo vệ bền vững). 

- Kích thích sự đổi mới trong các mô hình kinh doanh và cách tiếp cận để thúc đẩy nền 
nông nghiệp bền vững về tài chính, không mất rừng, hòa nhập xã hội, năng suất cao 
trong cảnh quan rừng nhiệt đới. 

Các nguyên tắc bổ sung  

Tất cả các cơ sở tín dụng do & Green cung cấp phải được bổ sung cho thị trường hiện có về 
cả tác động đến Môi trường và Xã hội cũng như tác động tài chính. 

Tính bổ sung ở đây được hiểu là mức độ mà một điều gì đó xảy ra do kết quả của một sự 
can thiệp (ví dụ: cho vay) mà hầu như sẽ không xảy ra nếu sự can thiệp này không xảy ra. 
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& Green là không loại trừ bất cứ ngành hàng và chuỗi cung ứng nào (ngoại trừ các lĩnh vực trong 
Danh sách Loại trừ). & Green sẽ đo lường các cơ hội bằng liên kết tìm nguồn cung ứng của chuỗi 
cung ứng đối với rừng và do đó là các khả năng bảo vệ rừng. 

Người vay  

& Green dự định tài trợ cho các công ty thuộc sở hữu tư nhân. & Green có thể xem xét tài trợ chỉ 
cho các doanh nghiệp nhà nước khi các doanh nghiệp này có cơ quan quản lý riêng độc lập với 
chính phủ và hoạt động không bị can thiệp chính trị. 

Tất cả những người đi vay phải là những doanh nghiệp có khả năng tài chính. 

 Cơ chế cho vay  

& Green sẽ cung cấp tài chính trực tiếp cho chủ sở hữu đất hoặc người quản lý hoặc gián tiếp 
thông qua một trung gian hoặc các tổ chức trung gian. Điều này bao gồm tài trợ của các công ty 
sản xuất và sản xuất trên đất nhượng quyền của họ và / hoặc đất do các hộ nông dân kiểm soát, 
kết hợp với bảo tồn rừng nhiệt đới và cảnh quan than bùn trên và / hoặc ngoài đồn điền của họ. 

Chấp nhận rủi ro dự án trực tiếp là có thể đối với & Green và có thể thông qua: 

Vị trí trong một Công cụ đã phát hành (ví dụ: Giấy bạc, Trái phiếu, v.v.) đáp ứng các tiêu chí của & 
Green; 

Tổ chức tài chính phát triển danh mục đầu tư cơ bản đáp ứng các tiêu chí của & Green và chia sẻ 
rủi ro cùng với & Green; 

Thiết lập phương tiện chuyên dụng cho & Green hoặc một nhà tài trợ dự án để tài trợ cho một 
dự án cơ bản đáp ứng các tiêu chí & Green. 

Các Nguyên tắc về Thuế  

Khách hàng của & Green phải chịu thuế ở quốc gia của họ hoặc khu vực tài phán ở nơi thành lập 
và cư trú. & Green, tuy nhiên, đôi khi có thể được đối xử ưu đãi về thuế tại chính nơi cư trú của 
mình là Hà Lan. Để giảm thiểu nghĩa vụ thuế của mình tại các quốc gia giao dịch, & Green có thể 
sử dụng các phương tiện tài trợ dự án trong nước và nước ngoài để giảm nghĩa vụ khấu lưu thuế 
tại nguồn (tại các quốc gia giao dịch). Điều đó có nghĩa là, & Green sẽ không phải là một phần của 
cấu trúc có thể được coi là nằm ngoài tinh thần của luật địa phương mà nó đang giao dịch; & 
Green sẽ luôn phải  thận trọng đối với việc xử lý thuế địa phương. 

& Green cũng có thể sử dụng các phương tiện đó để đảm bảo tiếp cận các trung gian chuyên 
nghiệp hoặc để gộp các quỹ của & Green với các tổ chức tài chính đối tác đang tìm cách sử dụng 
các phương tiện đó để tránh đánh thuế hai lần ở cả quốc gia giao dịch và quốc gia mà tổ chức tài 
chính đó đặt trụ sở. & Green có thể hoạt động như một đơn vị thúc đẩy dự án nếu nó mang lại lợi 
thế về thuế đối với cấu trúc tài chính trong những trường hợp này. 

Các phương tiện trung gian hoặc phương tiện tài trợ dự án không nên được thành lập tại các khu 
vực pháp lý nằm trong danh sách thiên đường thuế bất hợp tác của Tổ chức Hợp tác và Phát 
triển Kinh tế (OECD). Hơn nữa, & Green sẽ không được tham gia vào bất kỳ thỏa thuận hoặc giao 
dịch nào có thể bị coi là trốn thuế trong mọi trường hợp. 

Loại công cụ  

& Green sẽ sử dụng một loạt các công cụ tín dụng (bao gồm các khoản cho vay có kỳ hạn, ghi 
chú, các khoản vay cấp dưới và cấp cao, các khoản bảo lãnh) và nhằm mục đích tối đa hóa đòn 
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bẩy từ các nhà đồng đầu tư. & Green có thể tìm cách cấu trúc nền kinh tế đi lên thông qua các 
cấu trúc tầng lửng khác nhau, tuy nhiên nó sẽ không thực hiện các đầu tư cổ phần. 

Quy mô Khoản vay  

& Green đặt mục tiêu không chiếm hơn 25% tổng yêu cầu đầu tư của một dự án cơ bản. Đây 
được xác định là tổng vốn đầu tư mà người vay cần để hoàn thành dự án trong suốt thời gian vay 
của Khoản vay & Green.  

Không có quy định nào về mức đóng góp tối thiểu của & Green cho một giao dịch, tuy nhiên tất 
cả các giao dịch đều nhằm mục đích thu hồi chi phí trực tiếp và tỷ trọng tương xứng trong tổng 
chi phí của & Green và bao gồm cả dự phòng rủi ro vỡ nợ. 

Thời hạn cho vay  

& Green có thể cung cấp tài chính dài hạn, ngoài những gì hiện có trên thị trường chính thống. 
Điều đó nói rằng, & Green cân nhắc những rủi ro khi làm như vậy và sẽ không mở rộng kỳ hạn 
vượt quá thời hạn khả thi về mặt thương mại, và tất cả các giao dịch phải có một ngày đáo hạn 
được xác định khi ký hợp đồng. 

Các kỳ hạn cho vay của & Green phải phù hợp với Chính sách Quản lý Tài sản và Nợ (AML)3, do đó 
không đặt & Green dưới bất kỳ hạn chế nào đối với việc huy động thêm nguồn vốn để hỗ trợ tăng 
trưởng danh mục đầu tư của mình nhằm đáp ứng các mục tiêu tổng thể của mình. 

Định giá  

& Green sẽ định giá tín dụng của mình về mặt thương mại và xem xét các khoản tín dụng khác 
được cung cấp trên các thị trường mà & Green đang hoạt động. 

Việc định giá của & Green sẽ ở mức tối thiểu cần trang trải rủi ro tín dụng và chi phí, với mục tiêu 
tổng thể là duy trì cơ sở vốn của & Green theo điều kiện thực tế trong dài hạn (tức là lợi nhuận 
trung bình bao gồm chi phí và tổn thất của nó). & Green sẽ cần đảm bảo đủ mức thu hồi chi phí 
để trang trải chi phí vốn & Green đã huy động, chi phí hoạt động trực tiếp cũng như chi phí giao 
dịch. Chi phí giao dịch bao gồm tất cả các chi phí phát sinh trong việc phát triển, ký hợp đồng, giải 
ngân, giám sát, đánh giá và thoát khỏi một giao dịch cụ thể. 

Chiến lược Tiền tệ  

& Green sẽ giao dịch chủ yếu bằng USD. Tuy nhiên, bất cứ nơi nào & Green cung cấp tài chính 
LCY, & Green sẽ sử dụng các khoản tiền phái sinh để bảo vệ mọi rủi ro LCY một cách thỏa đáng. 
& Green sẽ không cung cấp tỷ lệ LCY chưa phân bổ trong danh mục đầu tư của mình. 

Cố vấn Đầu tư dự kiến sẽ đề xuất các dự án trong đó & Green sẽ cho vay có trách nhiệm và 
không cung cấp tài chính cho Người vay bằng loại tiền mà họ không chứng minh được rằng họ có 
thể quản lý đầy đủ khả năng tiếp cận của mình. 

Chính sách bảo mật (tài sản thế chấp và bảo lãnh) 

& Green có thể cung cấp các khoản vay có bảo đảm và không có thế chấp cho khách hàng. Định 
giá của giao dịch sẽ phản ánh gói bảo mật liên quan đến khoản vay của & Green. Theo nguyên 

 
3 https://www.andgreen.fund/wp-content/uploads/2022/03/220224-AndGreen-AML-CFT-Policy-approved-by-BOD-1.pdf 
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tắc, & Green tập trung vào việc bảo vệ mình chống lại tổn thất và do đó sẽ tìm cách tối đa hóa 
các biện pháp bảo vệ mà có thể thương lượng trong các giao dịch mà & Green tham gia. 

4. QUY TRÌNH ĐẦU TƯ  

4.1  Tổng quan về  quy trình tín dụng 

& Green sử dụng một loạt các kỹ thuật và công cụ đánh giá rủi ro toàn diện để kiểm soát mức độ 
rủi ro của & Green, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các cơ quan xếp hạng rủi ro, 
đánh giá thẩm định ban đầu, phân tích nhóm đồng nghiệp, báo cáo và giám sát danh mục tín 
dụng tổng hợp định kỳ và quản lý mối quan hệ tích cực với người vay. 

Các yếu tố chính của phương pháp luận này bao gồm: 

- Đánh giá sâu sắc về hiệu quả hoạt động và tài chính trong quá khứ của đối tác; 

- Thẩm định tại chỗ, kể cả khi cần các chuyên gia tư vấn bên ngoài; 

- Đánh giá định lượng và định tính hồ sơ rủi ro của người đi vay trước khi bắt đầu cho vay 
mới và liên tục cho đến khi đáo hạn / kết thúc khoản cho vay; 

- Hệ thống giám sát giao ước tích cực và cảnh báo sớm tại chỗ; 

- Trường hợp chuyên sâu và phương pháp phục hồi. 

4.2 Ra quyết định trong toàn bộ quá trình đầu tư 

& Green thực hiện đánh giá độc lập tất cả các giao dịch cuối cùng đã được chấp thuận đầu tư. 
Điều này được thực hiện bởi & Ủy ban Tín dụng của & Green, thay mặt cho Hội đồng Quản trị, và 
Ủy ban Tín dụng đưa ra khuyến nghị của mình trực tiếp cho Hội đồng Quản trị. 

Cố vấn Đầu tư cho & Green đề xuất tất cả các giao dịch để Hội đồng quản trị phê duyệt lần cuối, 
theo khuyến cáo từ Ủy ban tín dụng. Sau khi được phê duyệt lần cuối cùng, Cố vấn Đầu tư sẽ 
thương lượng tất cả các tài liệu pháp lý với Bên vay phù hợp với đề xuất đã được phê duyệt. 

Trước khi có phê duyệt cuối cùng này và trước khi bắt đầu thẩm định đầy đủ, Cố vấn Đầu tư sẽ 
chuẩn bị phác thảo dự kiến về giao dịch được đề xuất (được gọi là 'Ghi chú giao dịch') để Ủy ban 
tín dụng xem xét. Ghi chú giao dịch bao gồm kiểm tra tính đủ điều kiện theo tất cả các tiêu chí có 
liên quan của & Green (ví dụ: Tính đủ điều kiện theo thẩm quyền, hạn chế cho vay). 

Ủy ban Tín dụng cung cấp hướng dẫn ở giai đoạn này, giúp hướng dẫn Cố vấn đầu tư về sự thẩm 
định và đề xuất cuối cùng của dự án. 

 

Các đơn xin tín dụng sẽ là nguồn thông tin chính để ban Tín dụng đưa ra các khuyến nghị cho vay 
cho Hội đồng Quản trị. Đơn vị đăng ký tín dụng, bao gồm các thương mại tài khoản cũng như Kế 
hoạch bảo vệ Cảnh quan, được Cố vấn chuẩn đầu tư và gửi đến ban Tín dụng sau khi hoàn thành 
thẩm định và thương lượng với Bên vay. Tín dụng đầu ra sẽ ghi lại các mục tiêu và Các chỉ số hiệu 
suất chính (KPI) sẽ tạo cơ sở cho công việc giám sát hiệu suất định lượng ở cả giao dịch cấp độ và 
đầu tư danh mục. 
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Sẽ luôn có ít nhất một chuyên gia về Môi trường và Xã hội (E&S) chuyên dụng trong Ủy ban tín 
dụng và chuyên gia này được yêu cầu phê duyệt các khía cạnh Môi trường và Xã hội (E&S) của Đơn 
đăng ký tín dụng. (Các) thành viên CC chuyên trách chịu trách nhiệm đánh giá về Môi trường và Xã 
hội (E&S) sẽ cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho Cố vấn đầu tư về các điều khoản Môi trường và Xã 
hội (E&S) bổ sung để đưa vào tài liệu giao dịch và có thể quy định các điều kiện tiền lệ mà khách 
hàng cần phải thực hiện trước khi tiến hành giao dịch. 

4.1  Tích hợp các yếu tố Môi trường & Xã hội (E&S) vào quá trình đầu tư 

Các hoạt động ở mỗi giai đoạn của chu kỳ đầu tư nên tích hợp các cân nhắc về Môi trường và Xã 
hội (E&S). Cố vấn Đầu tư sẽ phát triển các thủ tục và mẫu có thể được điều chỉnh trên cơ sở từng 
dự án. 

Ngoài việc tiến hành thẩm định toàn diện về tài chính, thương mại, kỹ thuật và pháp lý, & Green 
sẽ đánh giá các khía cạnh Môi trường và Xã hội (E&S) của khách hàng và dự án tiềm năng. 

  Đánh giá thẩm định này sẽ bao gồm: 

- Phân tích những lỗ hổng về việc tuân thủ Tiêu chuẩn hoạt động của IFC hoặc, đối với các 
dự án Vừa và Nhỏ (SME), tiêu chuẩn thực hành tốt nhất được & Green lựa chọn cho dự 
án; 

-  Chuẩn bị Kế hoạch hành động về  Môi trường và Xã hội (E&S) để giải quyết những 
khoảng trống đã được xác định; 

- Xem xét Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan 4 (“LPP”), bao gồm tình trạng và khung thời gian cho 
quá trình tham vấn xã hội; 

- Xác nhận phân loại rủi ro về Môi trường và Xã hội  của dự án; 

- Đánh giá cam kết, năng lực và thành tích của công ty; và 

- Chi phí tuân thủ về Môi trường và Xã hội  và kết hợp chi phí vào các mô hình tài chính. 

 Khi cần thiết, & Green sẽ thu hút các chuyên gia bên thứ ba để hỗ trợ đánh giá thẩm định về  
Môi trường và Xã hội. 

5. TỔ CHỨC,VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM 

Cố vấn Đầu tư chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của việc thực hiện Nguyên tắc Đầu tư cũng 
như báo cáo cấp Quỹ và công bố thông tin cho Hội đồng Quản trị, Ban Cố vấn, Người đóng góp và 
các bên liên quan khác. 

Cố vấn Đầu tư sẽ sử dụng kiến thức chuyên môn cần thiết về quản lý Môi trường và Xã hội  (E&S) 
để quản lý đầy đủ danh mục đầu tư hoặc dự án nổi bật của & Green. Nhóm của Cố vấn đầu tư 
phải bao gồm các chuyên gia về Môi trường và Xã hội (E&S) có thể hoạt động như một nguồn lực 
cho các cơ quan quản trị  rộng hơn của & Green, cũng như cung cấp các khuyến cáo và hỗ trợ 
liên quan đến Môi trường và Xã hội  (E&S) cho khách hàng theo yêu cầu. Họ phải có kinh nghiệm 
quản lý thành công hệ thống quản lý Môi trường và Xã hội  (E&S) và tương tác với khách hàng 
xung quanh việc quản lý Môi trường và Xã hội  (E&S). 

Các đại diện từ Hội đồng quản trị, Ủy ban tín dụng và Cố vấn đầu tư đang tham gia với khách hàng 
phải có đủ hiểu biết và kinh nghiệm về các vấn đề Môi trường và Xã hội  và các yêu cầu quy định. 
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Trường hợp không phải như vậy, ví dụ: đối với một tình huống cụ thể đòi hỏi một chuyên môn cụ 
thể, cần cung cấp xây dựng năng lực và / hoặc đưa chuyên gia bên ngoài vào. 

6. ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ  

6.1 Tiêu chí về tính đủ điều kiện của cơ quan tài phán 

& Green được phép hoạt động ở tất cả các quốc gia có trong Danh sách của Ủy ban Hỗ trợ Phát 
triến (DAC) của các nước nhận ODA, những quốc gia này cũng đủ điều kiện tuân theo chính sách 
Tiêu chí đủ điều kiện của cơ quan tài phán (“JEC”) của & Green, và phải được Ban Cố vấn (AB) phê 
duyệt. 

Cố vấn đầu tư có trách nhiệm duy trì hồ sơ (danh sách) các Cơ quan tài phán và tình trạng của 
họ, đồng thời chỉ trình bày các dự án cho Ủy ban tín dụng nằm trong  khu vực pháp lý được 
&Green chấp thuận. 

6.2 Phân loại rủi ro  

Quy trình xác định rủi ro / tác động đối với mỗi dự án nên được thực hiện bởi Cố vấn đầu tư, có 
khả năng kết hợp với các chuyên gia E&S và theo sau là quy trình phân loại nhằm xác định và 
đánh giá các rủi ro và tác động (bao gồm cả cam kết tự nguyện, tiêu chuẩn thực hành tốt nhất và 
các yêu cầu pháp lý ) dựa trên những cân nhắc như: 

- Quy mô, cường độ và khả năng không thể đảo ngược của các rủi ro / tác động tiềm ẩn; 

- Sự hiện diện của các yêu cầu về quyền hưởng dụng theo tập quán hoặc không chính 
thức; 

- Hỗ trợ của chính phủ / cơ quan quản lý đối với các yêu cầu E&S được đề xuất; 

-  Gần các khu vực có giá trị hoặc nhạy cảm về môi trường, xã hội; 

- Khả năng tác động đến khách hàng và việc thực thi các giao ước nợ. 

6.3 Các Tiêu chí Loại trừ  

& Green sẽ loại trừ tất cả các dự án thuộc Danh sách & Green loại trừ. 

6.4 Cách tiếp cận của & Green đối với carbon 

& Green hỗ trợ các nỗ lực từ Bên vay để mở khóa các khoản thanh toán cho các dịch vụ hệ sinh 
thái từ các kết quả được phân bổ rõ ràng, được tính toán thận trọng từ các hoạt động bổ sung 
phù hợp với khuôn khổ pháp lý và quy định của các thỏa thuận quốc tế và quyền tài phán nơi 
giao dịch diễn ra. 

Do đó, Bên vay sẽ không  sử dụng bất kỳ phần nào trong khoản vay của  & Green, trực tiếp hoặc 
gián tiếp, để tìm kiếm nguồn tài chính bổ sung thông qua các khoản tín dụng các-bon không 
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được lồng ghép trong cấu trúc kế toán theo khu vực tài phán4; bất kỳ và tất cả các nỗ lực của Bên 
vay hoặc bất kỳ Công ty con nào của Bên vay để tiếp cận thị trường các-bon cho bất kỳ Khoản vay 
nào dựa trên bất kỳ tuyên bố nào nhằm giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD +) 
đối với các khu vực dự án nằm trong Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan sẽ tuân thủ đầy đủ tất cả các 
quyết định liên quan được thông qua theo Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí 
hậu (UNFCCC). 

6.5 Tiêu chí Bên vay và Bên Đồng đầu tư 

Tất cả các khoản cho vay phải tuân thủ luật và quy định hiện hành của địa phương. 

 Tất cả những người đi vay phải là một pháp nhân và có tư cách pháp nhân cung cấp đủ sự bảo vệ 
cho chủ nợ. 

Bên vay phải đáng tin cậy và thể hiện quản trị công ty tốt trong cơ cấu tổ chức của họ. 

Tất cả & khách hàng Xanh phải tuân theo Tiêu chuẩn hoạt động của IFC và đệ trình Kế hoạch bảo 
vệ cảnh quan (LPP) cũng như đưa ra cam kết chính sách cấp tổ chức bằng văn bản vô điều kiện về 
việc không phá rừng, không phát triển đất than bùn và không khai thác (NDPE). 

Các Tổ chức Tài chính đóng vai trò là đồng đầu tư trong giao dịch (tức là hợp vốn) phải đáp ứng 
các yêu cầu sau: 

- Là một tổ chức đối tác hoặc khách hàng của một Tổ chức Tài chính Phát triển được công 
nhận (“DFI”), hoặc là một bên ký kết Nguyên tắc Xích đạo; 

- Thể hiện tình hình tài chính vững chắc; 

-  Có sẵn hệ thống thông tin quản lý thích hợp để có thể tạo ra các báo cáo có ý nghĩa và 
đáng tin cậy về việc sử dụng & Greens và tình hình tài chính của tổ chức, 

- Trình bày đầy đủ hệ thống quản lý rủi ro, tổ chức, cơ cấu quản trị và chất lượng; 

-  Bất kỳ tiêu chí nào khác theo quy định của Hội đồng Quản trị & Green. 

Trước khi thực hiện một giao dịch mới, & Green phải lấy từ các tổ chức tài chính đối tác đánh giá 
về các chính sách và kiểm soát nội bộ được áp dụng ở cấp bên vay và mức độ tuân thủ của các 
chính sách và kiểm soát đó với các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế để tránh bị sử dụng làm 
nền tảng cho bất kỳ kế hoạch rửa tiền và / hoặc tài trợ khủng bố nào. 

Chỉ những người đi vay mà đồng chủ đầu tư cung cấp văn bản xác nhận cho & Green rằng người 
đi vay đã tuân thủ đầy đủ hoặc đang trong quá trình đưa ra các tiêu chuẩn và thủ tục của họ 
trong một khoảng thời gian xác định mới được & Green tài trợ. 

 

4 Tối thiểu, cơ quan tài phán phải có a) mức giảm phát thải tham vọng (được chứng nhận bởi một bên thứ ba 
không có tư lợi) và cung cấp mức giảm phát thải đã được xác minh dưới mức đó, b) các cơ quan có thẩm quyền 
phù hợp phải cấp phép rõ ràng cho dự án để yêu cầu tín dụng đối với một phần của kết quả đó, và c) một đăng 
ký minh bạch phải tồn tại để cung cấp sự minh bạch đầy đủ về tất cả các khía cạnh cũng như đảm bảo tránhi 
việc đếm hai lần / xác nhận quyền sở hữu hai lần. 

 

https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/unfccc_united-nations-framework-convention-on-climate-change.html
https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/unfccc_united-nations-framework-convention-on-climate-change.html
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Nếu Cố vấn Đầu tư khẳng định rằng người đi vay đưa ra một đề xuất giá trị đặc biệt hấp dẫn, 
nhưng nhà đồng đầu tư không sẵn lòng hoặc không thể đánh giá đầy đủ về người đi vay đó, Cố 
vấn Đầu tư có thể yêu cầu một bên thứ ba độc lập đánh giá như vậy. 

Các tổ chức tài chính (bao gồm cả đầu tư & Greens) hoạt động với tư cách là đồng đầu tư, phải là 
tổ chức đối tác hoặc khách hàng của Tổ chức Tài chính Phát triển được công nhận (“DFI”), hoặc 
trong các trường hợp ngoại lệ không đúng như vậy, phải chứng minh sự tuân thủ Các tiêu chuẩn 
hoạt động của IFC trong chương trình cho vay của mình, ví dụ: thông qua việc trở thành một bên 
ký kết Nguyên tắc Xích đạo, hoặc bằng cách cung cấp báo cáo xác minh từ một nhà tư vấn độc 
lập có năng lực phù hợp. 

6.6 Giới hạn Hạng mục Đầu tư  

& Green sẽ quản lý việc phát triển danh mục đầu tư của mình một cách thích hợp theo thông lệ 
tốt nhất để đa dạng hóa danh mục đầu tư, mặc dù có tính đến luận điểm và chiến lược đầu tư 
đang được triển khai. 

Giới hạn tập trung: 

- Không một lĩnh vực nào (ví dụ: dầu cọ, chăn nuôi, ca cao) sẽ chiếm hơn 40% (và hai lĩnh 
vực bất kỳ là 70%) giá trị của một danh mục đầu tư tồn đọng đáo hạn; 

- Không một giao dịch nào tạo thành nhiều hơn 10% giá trị của danh mục đầu tư lưu hành 
đáo hạn; 

- Không một quốc gia nào chiếm hơn 30% giá trị của một danh mục đầu tư dư nợ đáo hạn. 

Một danh mục đầu tư dư nợ đáo hạn được định nghĩa là một danh mục đầu tư xuất sắc có giá trị 
hơn 250 triệu USD. 

Hội đồng quản trị có thể cho phép vi phạm các giới hạn tập trung này trong một khoảng thời 
gian nếu có lý do hợp lệ và Hội đồng quản trị tin tưởng rằng các giới hạn sẽ được khôi phục 
trong một khoảng thời gian có thể chấp nhận được. 

 

7. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI  

7.1 Các Tiêu chuẩn Hiệu suất của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (ICF)  

& Green áp dụng Tiêu chuẩn hoạt động của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) làm khuôn khổ để 
quản lý các rủi ro và tác động đến môi trường và xã hội liên quan đến các dự án mà nó tìm cách 
tài trợ. 

& Green yêu cầu khách hàng của mình phải có được sự đồng ý miễn phí, trước và có hiểu biết của 
tất cả cộng đồng địa phương (không chỉ Người bản địa) với các quyền theo tập quán đối với đất 
được sử dụng cho cả các thành phần sản xuất và bảo tồn của các dự án mà & Green tài trợ. Đối 
với việc tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm các hộ quy mô nhỏ và hợp tác xã quy 
mô nhỏ, các tiêu chuẩn địa phương hoặc quốc tế khác (ví dụ: các nguyên tắc và tiêu chí của Hội 
nghị bàn tròn về Dầu cọ bền vững (RSPO) trong trường hợp ngành dầu cọ), bao gồm cả những tiêu 
chuẩn được phát triển đặc biệt cho các hộ quy mô nhỏ, có thể được sử dụng khi các tiêu chuẩn 
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thực hiện tương đương nhưng có thể quen thuộc hơn hoặc thích nghi tốt hơn với quy mô và cường 
độ quản lý của khách hàng. Khi các tiêu chuẩn thay thế như vậy được áp dụng, & Cố vấn đầu tư 
của Green phải ghi lại cơ sở lý luận của việc sử dụng tiêu chuẩn trong thông tin E&S công khai được 
cung cấp cho mỗi giao dịch (xem phần trong tài liệu này về 'Báo cáo và truyền thông bên ngoài'). 

 Các tiêu chuẩn hoạt động của IFC có thể được sử dụng cùng với các tiêu chuẩn, hướng dẫn và 
công cụ thực hành tốt nhất có liên quan (chẳng hạn như: Hướng dẫn tự nguyện về quản lý có 
trách nhiệm đối với quyền sở hữu, Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững, Nguyên tắc & tiêu chí của 
Hội nghị bàn tròn về Dầu cọ bền vững (RSPO), Nguyên tắc và tiêu chí của Hội đồng quản lý rừng, 
Bộ công cụ tiếp cận kho carbon cao và các tiêu chuẩn về khí hậu, cộng đồng và đa dạng sinh học 
hoặc các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất mới nổi khác) trong đó các tiêu chuẩn này cung cấp 
hướng dẫn chi tiết bổ sung hoặc các yêu cầu hỗ trợ việc tuân thủ các Tiêu chuẩn hoạt động của 
IFC. 

Tất cả & khách hàng của & Green phải tuân theo Tiêu chuẩn hoạt động của Tổ chức Tài chính 
Quốc tế (IFC) và đệ trình Kế hoạch bảo vệ cảnh quan (LPP) cũng như đưa ra cam kết chính sách 
cấp 2 của tổ chức bằng văn bản vô điều kiện về không phá rừng, không phát triển đất than bùn 
và không khai thác (NDPE) 3. Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan là một kế hoạch quản lý và sử dụng đất 
dài hạn, toàn diện được phát triển bởi khách hàng tiềm năng cùng với các bên liên quan chính, 
bao gồm tất cả các khu vực có trữ lượng các-bon cao, rừng và đất than bùn có giá trị bảo tồn cao 
trong Khu vực Dự án (chi tiết thêm về Kế hoạch bảo vệ cảnh quan (LPP) được cung cấp trong Phụ 
lục II). 

& Green nhận ra rằng khách hàng của mình có thể không đáp ứng các tiêu chuẩn này tại thời 
điểm thực hiện giao dịch và trong những trường hợp này & Green sẽ xác định khung thời gian 
mà trong đó phải đạt được sự tuân thủ và / hoặc khắc phục đầy đủ. 

7.2 Khung Rừng và Đa dạng Sinh học  

Xem xét tầm quan trọng của các tác động liên quan đến đa dạng sinh học trong các khoản đầu tư 
của mình, & Green có một quy trình cụ thể lồng ghép các mối quan tâm về đa dạng sinh học vào 
quá trình ra quyết định đầu tư: Khung Rừng & Đa dạng sinh học. Khuôn khổ đưa Tiêu chuẩn Hiệu 
suất của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) 6 vào Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS) của 
& Green, cung cấp cách tiếp cận hàng đầu trong ngành đối với các mối quan tâm chính về đa dạng 
sinh học vào quá trình ra quyết định đầu tư. Hướng dẫn được cung cấp về độ sâu của các nghiên 
cứu cụ thể về đa dạng sinh học tương ứng với mức độ rủi ro đa dạng sinh học mà khoản đầu tư 
đưa ra để cung cấp một cách tiếp cận thực tế nhằm cân bằng giữa quản lý rủi ro hiệu quả về chi 
phí trong khi duy trì tính toàn vẹn của các Tiêu chuẩn hoạt động của Tổ chức Tài chính Quốc tế 
(IFC). 

7.3  Chính sách không phá rừng, không phát triển đất than bùn và không 
khai thác (NDPE). 

& Green yêu cầu khách hàng đưa ra cam kết chính sách tổ chức bằng văn bản vô điều kiện về 
việc không phá rừng, không phát triển đất than bùn và không khai thác (NDPE). Quỹ giám sát tiến 
độ thực hiện các cam kết chính sách NDPE trong suốt thời hạn đầu tư của mình. Việc thiếu tiến 
độ phải được giải quyết với khách hàng, dựa trên các nghĩa vụ và phân nhánh được xác định theo 
hợp đồng. 
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7.4 Bảo vệ  Cảnh quan  

& Green yêu cầu khách hàng chuyển đổi tầm nhìn của họ để tối đa hóa các tác động lâu dài đến 
môi trường và hòa nhập xã hội và góp phần chuyển đổi ngành thành Kế hoạch Bảo vệ Cảnh 
quan (LPP) và cam kết thực hiện Kế hoạch này như một phần đầu tư. 

 

Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) mô tả chiến lược của khách hàng và tính bổ sung của chiến 
lược này so với các thực tiễn của ngành trong bối cảnh mà họ hoạt động. Ngoài ra, Kế hoạch Bảo 
vệ Cảnh quan (LPP) xác định các mục tiêu đầu ra và kết quả của chiến lược, trách nhiệm giải trình 
của khách hàng và khuôn khổ Giám sát, Báo cáo và Xác minh dựa trên những mục tiêu này. 

 

8. THEO DÕI, BÁO CÁO VÀ TÁC ĐỘNG  

8.1 Khung Tác động  

Để đánh giá mức độ chuyển đổi của các khoản đầu tư và những tác động mà chúng mang lại, & 
Green áp dụng khung Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) được phát triển nội bộ. Điều này được đưa 
vào quy trình đầu tư và giám sát, báo cáo và xác minh các tác động và tiến triển đối với sự thay 
đổi mang tính chuyển đổi nhằm vào mỗi giao dịch. Mục đích của Khung tác động là cung cấp 
những hiểu biết rõ ràng, nhất quán và có ý nghĩa về các tác động của Quỹ. KPI đã được phát triển 
từ việc xem xét các phương pháp tốt nhất hiện có. 

8.2 Truyền thông và Báo cáo 

Việc tiếp tục tham gia với khách hàng sau khi thực hiện thỏa thuận tài chính là chìa khóa để đảm 
bảo rằng quản lý Môi trường & Xã hội được tích hợp vào hoạt động của khách hàng và các Kế 
hoạch hành động LPP (Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan) và Môi trường & Xã hội (E&S) được thực hiện 
hiệu quả, các cơ hội giảm thiểu rủi ro về Môi trường & Xã hội (E&S) và tạo giá trị được thực hiện và 
có giám sát thường xuyên và báo cáo về các sự kiện quan trọng như tai nạn nghiêm trọng liên 
quan hoặc ảnh hưởng đến khách hàng (ví dụ: tử vong) và các phát triển khác liên quan đến Môi 
trường & Xã hội (E & S) đã xảy ra trong kỳ báo cáo có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện Kế hoạch 
Quản lý Xã hội & Môi trường (ESMS) và hiệu suất Môi trường & Xã hội (E&S) của khách hàng. Khi 
thích hợp, khách hàng nên áp dụng các Kế hoạch Quản lý Xã hội & Môi trường (ESMS) của riêng họ 
và điều này phải được Cố vấn Đầu tư giám sát và báo cáo cho Ban Giám đốc & Green. 

Các báo cáo của Bên vay cho Cố vấn Đầu tư (IA) nên bao gồm nhưng có thể không giới hạn ở: 

• Báo cáo tài chính của Bên vay (định kỳ theo yêu cầu của Cố vấn đầu tư); 

•  Báo cáo về Môi trường & Xã hội (E&S) hàng năm; 

• Báo cáo hàng năm về tiến độ so với các mục tiêu giao dịch và Chỉ số Hiệu suất Chính 
(KPI),bao gồm các mốc quan trọng được xác định trong Kế hoạch hành động Môi trường 
& Xã hội (E&S) và Kế hoạch bảo vệ cảnh quan (báo cáo sau sẽ được báo cáo định kỳ 6 
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tháng trong hai năm đầu tiên của giao dịch theo quy định trong Hệ thống Quản lý Xã hội 
& Môi trường (ESMS); 

• Vi phạm các giao ước tài liệu giao dịch; 

• Bất kỳ vấn đề nào khác có thể dẫn đến hành động pháp lý chống lại người vay hoặc tạo 
ra rủi ro về uy tín cho người vay hoặc & Green; 

• Bản tường trình ngắn gọn và các bài học kinh nghiệm từ bất kỳ rủi ro trọng yếu nào khác 
mà bên vay gặp phải (tức là gian lận, tham nhũng, quản lý tài chính yếu kém, môi trường, 
sức khỏe và an toàn, giới, bình đẳng và các khía cạnh nhân quyền nếu có), bao gồm cả 
cách xác định những rủi ro này và được xử lý trong kỳ báo cáo, và các khuyến nghị trước 
đó đã được tiếp tục như thế nào nếu có; 

• Các báo cáo khác bao gồm nhu cầu thanh toán, gia hạn tín dụng, và những báo cáo khác 
mà Cố vấn đầu tư cho là cần thiết. 

Định kỳ 5 năm một lần, & Green đặt mục tiêu hoàn thành Đánh giá tác động chi tiết của một bên 
thứ ba, đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động của & Green và danh mục các dự án của nó so với 
các mục tiêu tác động của & Green. 

Báo cáo cho Hội đồng Quản trị: 

Các báo cáo của Cố vấn Đầu tư nên bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

• Báo cáo Tài chính Hàng quý của & Green; 

• Hiệu suất Môi trường & Xã hội (E&S) hàng quý của danh mục đầu tư; 

• Báo cáo Môi trường & Xã hội (E&S) chi tiết hàng năm từ mỗi giao dịch cơ bản; 

•  Báo cáo tiến độ thực hiện và các chỉ tiêu và Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) của & Green; và 

• Vi phạm các giao ước tài liệu giao dịch hoặc suy giảm đáng kể trong hồ sơ rủi ro danh 
mục đầu tư; 

• Bất kỳ vấn đề nào khác có thể dẫn đến hành động pháp lý chống lại người vay hoặc & 
Green hoặc tạo ra rủi ro uy tín cho người vay hoặc & Green; và 

• Bản tường trình ngắn gọn và các bài học kinh nghiệm từ bất kỳ rủi ro trọng yếu nào khác 
mà bên vay gặp phải (tức là gian lận, tham nhũng, quản lý tài chính yếu kém, môi trường, 
sức khỏe và an toàn, giới, bình đẳng và các khía cạnh nhân quyền nếu có), bao gồm cả 
cách xác định những rủi ro này và được xử lý trong kỳ báo cáo, và các khuyến nghị trước 
đó đã được tiếp tục như thế nào nếu có. 

Định kỳ 5 năm một lần, & Green đặt mục tiêu hoàn thành Đánh giá tác động chi tiết của một bên 
thứ ba, đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động của & Green và danh mục các dự án của nó so với 
các mục tiêu tác động của & Green. 

Truyền thông và Báo cáo Bên ngoài  

& Green nên xác định và tham gia một cách có hệ thống với các bên liên quan cũng như tham gia 
vào các sáng kiến và phát triển quan hệ đối tác mà mình tin rằng sẽ hỗ trợ việc triển khai Hệ thống 
Quản lý Xã hội & Môi trường (ESMS) nâng cao. Sự tham gia này có thể liên quan đến cộng đồng, 
nhóm ngành, cơ quan chính phủ, diễn đàn chính sách, cũng như các tổ chức xã hội dân sự và 
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doanh nghiệp xã hội. Khi thích hợp, & Green sẽ tìm cách đảm bảo rằng mức độ tương tác bên 
ngoài này được nhân rộng ở cấp độ khách hàng. 

& Green sẽ báo cáo về tiến độ thực hiện và hiệu suất Hệ thống Quản lý Xã hội & Môi trường 
(ESMS) trong các báo cáo hàng quý và hàng năm. Việc báo cáo cho & Ban Giám đốc và Cộng tác 
viên của Green phải kết hợp các thông tin sau: 

- Cập nhật về việc thực hiện  Hệ thống Quản lý Môi trường & Xã hội (ESMS). 

- Đối với từng khách hàng: các tiêu chuẩn thực hiện Môi trường & Xã hội (E&S) được áp dụng 
cho giao dịch, tóm tắt các rủi ro về Môi trường & Xã hội (E&S), tác động và cơ hội được xác 
định trong quá trình thẩm định, tóm tắt tất cả các thành phần Môi trường & Xã hội (E&S) 
của các thỏa thuận cho vay bao gồm cam kết Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) và Kế hoạch 
hành động Môi trường & Xã hội (E&S), xếp hạng rủi ro Môi trường & Xã hội (E&S) được chỉ 
định cho khách hàng và đánh giá về chất lượng của hệ thống quản lý Môi trường & Xã hội 
(E&S) hoặc khả năng quản lý rủi ro Môi trường & Xã hội (E&S) của  khách hàng. 

- Cập nhật tiến độ trong thời kỳ báo cáo, bao gồm các mốc đã đạt được (đặc biệt là các 
mốc trong kế hoạch hành động LPP (Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan) và Môi trường & Xã hội 
(E&S), các thách thức gặp phải, cách ứng phó với các thách thức và các chỉ số hiệu suất 
đang được theo dõi. 

- Bản tóm tắt các hành động ưu tiên cho năm tiếp theo. 

- Vai trò của Cố vấn đầu tư trong việc giúp khách hàng đạt được các mốc quan trọng. 

- Thảo luận về các sự cố hoặc tai nạn đã xảy ra với khách hàng trong kỳ báo cáo và liệu / 
cách thức các sự cố hoặc tai nạn này có được báo cáo, điều tra và giảm thiểu một cách 
thích hợp hay không và cách ngăn chặn các sự cố tiếp theo, bao gồm cả bằng chứng để 
chứng minh điều này. 

-  Các diễn biến liên quan đến Môi trường & Xã hội (E&S) đã xảy ra trong kỳ báo cáo có thể 
ảnh hưởng đến việc triển khai ESMS và hiệu suất Môi trường & Xã hội (E&S) của khách 
hàng. 

- Các sáng kiến mà công ty đã thực hiện để chia sẻ các phương pháp hay nhất với các đồng 
nghiệp. 

Cố vấn Đầu tư phải thông báo cho Ban Giám đốc về bất kỳ tài liệu nào (XÁC ĐỊNH / TRÌ HOÃN 
HOẶC LẬP LẠI KẾ HOẠCH/ VI PHẠM) (DEFINE / DELAY OR RESCHEDULE / BREACH) vi phạm về vật 
chất liên quan tới các thỏa thuận cho vay trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận thức được vi 
phạm và tất cả các vi phạm phải được ghi lại trong Bản ghi nhớ về vi phạm giao ước nửa năm 
(như được mô tả trong Nguyên tắc cho vay). 

Định kỳ 5 năm một lần, & Green đặt mục tiêu hoàn thành Đánh giá tác động chi tiết của một bên 
thứ ba, đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động của & Green và danh mục các dự án của nó so với 
các mục tiêu tác động của & Green. 

8.3 Tiết lộ Thông tin  

Green, với nhiệm vụ cung cấp hàng hóa công cộng, sẽ công khai các hoạt động của mình theo 
các tiêu chuẩn cao nhất về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình công khai trong phạm vi luật 
pháp cho phép. 
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Có một giả định ủng hộ việc tiết lộ đối với a) thông tin về bản thân & Green (“Thông tin tổ chức”, 
chi tiết bên dưới) và b) thông tin liên quan đến các hoạt động được hỗ trợ bởi & Green (“Thông 
tin liên quan đến đầu tư”, chi tiết bên dưới). 

Thông tin Tổ chức được coi là công khai và được tiết lộ bằng cách xuất bản trên trang web của & 
Green, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

- Các bài báo được công chứng; 

- Chính sách cho vay và Hệ thống Quản lý Môi trường & Xã hội (ESMS) được thông qua bởi 
Ban Giám đốc của & Green; 

- Bộ Quy tắc Ứng xử được thông qua bởi Ban Giám đốc của & Green; 

- Chính sách Quản lý Khiếu nại được Ban Giám đốc của & Green áp dụng; 

- Các đánh giá về khu vực pháp lý đủ điều kiện theo phê duyệt của Ban cố vấn; 

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm của & Green, bao gồm bảng cân đối kế 
toán, báo cáo lãi lỗ và các thuyết minh kèm theo, cũng như báo cáo quản lý và báo cáo 
kiểm toán kèm theo; 

- Báo cáo hàng năm của & Green đã được Hội đồng quản trị phê duyệt; 

- Các dự án được tài trợ bởi & Green bao gồm các mô tả về các dự án và cơ sở lý luận cho 
các quyết định được thực hiện; 

- Kế hoạch hành động Môi trường & Xã hội (E&S) và Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan, với các 
mục tiêu và cột mốc quan trọng cho từng dự án và các báo cáo tiến độ thường xuyên 
tương ứng, bao gồm xác minh của bên thứ ba; 

- Bất kỳ nghiên cứu tác động và báo cáo đánh giá nào được phê duyệt bởi Ban Giám đốc 
của & Green. 

Thông tin Tổ chức khác được coi là công khai và có sẵn theo yêu cầu, bao gồm, nhưng không giới 
hạn ở: 

- chính sách mua sắm được thông qua bởi Ban Giám đốc của & Green; 

- chính sách đi lại và chi phí được thông qua bởi Hội đồng quản trị của & Green. 

Thông tin Liên quan đến & Green và hoặc các Cộng tác viên của & Green có thể xuất bản trên 
trang web của họ là: 

- tên của & Green và Cố vấn Đầu tư; 

- mô tả về & Green, đó là tuyên bố sứ mệnh, mục tiêu và Chính sách cho vay; 

- các quyết định liên quan đến các khu vực pháp lý đủ điều kiện mà & Green có thể hoạt 
động; 

- tổng số tiền của Khoản đóng góp của Cộng tác viên trong & Green, tổng số vốn do & 
Green nắm giữ và tổng số vốn đã cam kết cho & Green; 

- nơi thành lập & Green và các lĩnh vực địa lý và thị trường mà & Green hoạt động; 
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- mô tả chung về các dự án do & Green tài trợ, chẳng hạn như loại hoạt động và mục tiêu, 
cơ sở lý luận cho dự án của & Green, danh tính của người khởi xướng dự án, ngày ký các 
tài liệu giao dịch chính và tổng quy mô của các dự án do & Green tài trợ; 

- dữ liệu tổng hợp về quy mô của các dự án do & Green đầu tư trong một khu vực pháp lý 
cụ thể. 

Lý do tại sao một số chính sách và tài liệu của & Green không được công bố rộng rãi là: 

- Trách nhiệm chính trong việc tiết lộ thông tin liên quan đến những người đi vay được hỗ 
trợ bởi & Green là thuộc về người đi vay có liên quan, tuy nhiên & Green khuyến khích 
người vay của mình minh bạch hơn về doanh nghiệp của họ để giúp hiểu rộng hơn về các 
dự án của họ và cách nó đóng góp vào sứ mệnh của & Green và & Green công bố Thông 
tin Liên quan đến Đầu tư như đã nêu chi tiết ở trên. 

- Khi thực hiện sứ mệnh của mình, & Green nhận được từ những người đi vay và các bên 
khác thông tin không được công bố rộng rãi nhằm mục đích cho phép & Green đánh giá 
các cơ hội đầu tư, theo dõi và đánh giá các khoản đầu tư hiện có, tính bảo mật của & Green 
có nghĩa vụ tôn trọng . 

- Để duy trì tính toàn vẹn của các quá trình cân nhắc của & Green và để bảo vệ việc trao đổi 
ý kiến thẳng thắn giữa các thành viên của các cơ quan quản lý của & Green, & Green không 
tiết lộ bất kỳ tài liệu, biên bản ghi nhớ hoặc thông tin liên lạc nào khác liên quan đến việc 
cân nhắc hoặc quyết định đó -quy trình sản xuất, bao gồm các tài liệu ở giai đoạn soạn 
thảo và liên lạc nội bộ với cố vấn, chuyên gia tư vấn của & Green hoặc các nhà cung cấp 
dịch vụ khác. 

- Phù hợp với các hạn chế do luật ngân hàng áp đặt, & Green không tiết lộ thông tin có thể 
làm vi phạm luật đó, chẳng hạn như thông tin tài chính, kinh doanh, quyền sở hữu độc 
quyền hoặc không công khai khác do người vay, Nhà cung cấp dịch vụ hoặc các bên thứ 
ba khác cung cấp cho & Green để làm như vậy sẽ trái với mong đợi chính đáng của các bên 
như vậy. 

& Green sẽ công bố công khai các Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP), kế hoạch hành động về Môi 
trường & Xã hội (E&S) và báo cáo tiến độ Môi trường & Xã hội (E&S) hàng quý. 

8.4 Tài liệu Giao dịch  

Cố vấn đầu tư phải đảm bảo rằng các tuyên bố, bảo đảm và giao ước về Môi trường & Xã hội 
(E&S) phù hợp được đưa vào các tài liệu giao dịch (ví dụ: hợp đồng cho vay). 

Các điều khoản Môi trường & Xã hội (E&S) phải bao gồm hành động phòng ngừa và khắc phục 
mà khách hàng phải thực hiện (bao gồm nội dung của Kế hoạch hành động Môi trường & Xã hội 
(E&S), các cam kết cụ thể của khách hàng theo Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP), các nghĩa vụ về 
Môi trường & Xã hội (E&S) đang thực hiện (chẳng hạn như duy trì tuân thủ Tiêu chuẩn hoạt động 
của IFC và danh sách các hoạt động bị loại trừ ), điều kiện giải ngân vốn tiếp theo liên quan đến 
kế hoạch hành động Môi trường & Xã hội (E&S) và các mốc của Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan 
(LPP), và hậu quả của việc vi phạm các giao ước chính (ví dụ: điều khoản chấm dứt liên quan đến 
Môi trường & Xã hội (E&S) cùng với các điều khoản khắc phục. 
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& Green nên phát triển và duy trì một bộ các điều khoản và điều kiện E&S tiêu chuẩn, có thể 
được điều chỉnh cho phù hợp với từng khoản đầu tư dựa trên kết quả thẩm định và các tài liệu về 
chính sách & Green, bao gồm cả tài liệu này. Các điều khoản về Môi trường & Xã hội (E&S) tiêu 
chuẩn này phải bao gồm tham chiếu đến Danh sách các hoạt động loại trừ tài chính. 

8.5 Quản lý Khiếu nại  

Quỹ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để tiến hành các hoạt động của mình theo 
cách tránh các khiếu nại đối với Quỹ. Việc xử lý khiếu nại hiệu quả mang lại nhiều lợi ích thiết 
thực cho Quỹ và giúp nâng cao chất lượng dịch vụ. Khiếu nại cung cấp bằng chứng về các quyết 
định kém và / hoặc cung cấp dịch vụ kém. Quỹ hoạt động để đảm bảo các bên liên quan của 
mình rằng các khiếu nại của họ dễ báo cáo, được thừa nhận và được giải quyết một cách nhanh 
chóng, công bằng và hợp lý. Để giữ gìn và nâng cao uy tín của mình, Quỹ nên xác định các đối tác 
không hài lòng và tìm ra các phương pháp giải quyết khiếu nại của họ. 

& Green dựa trên Chính sách Quản lý Khiếu nại theo các nguyên tắc sau: 

- Tất cả các bên liên quan được tạo cơ hội để nêu lên các khiếu nại của họ; 

- Khiếu nại phải được trả lời trong vòng ba tháng kể từ khi nhận được; 

- Tất cả các khiếu nại phải được lập thành văn bản và báo cáo. 

Chính sách được công bố công khai tại trang web của & Green. 

 

II. SỔ TAY QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESMS) 

1. TỔNG QUAN  

Hệ thống Quản lý Môi trường & Xã hội (ESMS) là một khuôn khổ tổng thể cho phép vận hành các 
Nguyên tắc đầu tư của  Quỹ & Green. Một Hệ thống Môi trường & Xã hội (ESMS) cho phép & Green 
tích hợp các cân nhắc về môi trường và xã hội một cách có hệ thống, chặt chẽ và minh bạch tại các 
hoạt động đầu tư thông qua thẩm định về môi trường và xã hội, đánh giá rủi ro và thông qua một 
khuôn khổ quản lý phù hợp với bản chất và quy mô của các hoạt động và mức độ rủi ro và tác 
động đến môi trường và xã hội. 

Hệ thống Quản lý Môi trường & Xã hội (ESMS) bao gồm một tập hợp các chính sách, hướng dẫn, 
công cụ và mẫu, được tham chiếu chéo trong tài liệu này để phản ánh nội dung kỹ thuật số có sẵn 
tại điểm chia sẻ Hệ thống Quản lý Môi trường & Xã hội (ESMS). Nó đã được thiết kế theo Tiêu chuẩn 
Hiệu suất IFC 1 cũng như các thực tiễn tốt nhất về quản lý Quản trị Môi trường, Xã hội và Doanh 
nghiệp (ESG) cho các Quỹ, chẳng hạn như các phương pháp được cung cấp bởi CDC Group, FMO, 
IUCN cũng như các hướng dẫn và bộ công cụ khác 

& Green vận hành một hệ thống cải tiến liên tục, thực hiện đánh giá điểm chuẩn và tự đánh giá, ví 
dụ: Công cụ chẩn đoán Hệ thống Quản lý Môi trường & Xã hội (ESMS) của Tổ chức Tài chính Quốc 
tế (IFC) gần đây đã dẫn đến cấp độ “Hiện đại”. Hệ thống Quản lý Môi trường & Xã hội (ESMS)  hoạt 
động tại điểm chia sẻ, cung cấp khả năng truy cập dễ dàng vào tất cả các tài liệu, công cụ và tài 
liệu tham khảo của hệ thống. 
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Hình 1. Hệ thống Quản lý Môi trường & Xã hội (ESMS) của & Green  hoạt động qua trang sharepoint. 

 
 Do đó, tài liệu này phản ánh nội dung hiện tại của trang web và bất kỳ mẫu hoặc yêu cầu nào 
được cung cấp trong tài liệu này, đều có thể được cải thiện. Các mẫu và định dạng được cung 
cấp (bao gồm cả những mẫu được đánh dấu màu vàng) trong tài liệu về Hệ thống Quản lý Môi 
trường & Xã hội (ESMS)  này nhằm minh họa và hỗ trợ sự hiểu biết, nhưng chúng có thể thay đổi 
trong quá trình thực hiện. Các thay đổi dự kiến sẽ là không xác thực. 

2. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI VÀ SẮP XẾP TỔ CHỨC 

Nhóm Môi trường & Xã hội (E&S) có trách nhiệm chung trong việc quản lý các hoạt động liên 
quan đến Môi trường & Xã hội (E&S) liên quan đến các khoản đầu tư của & Green cả ở cấp độ 
pháp lý và giao dịch. Nhóm Môi trường & Xã hội (E&S) bao gồm: 

- Trưởng bộ phận Môi trường & Xã hội (E&S) giám sát việc thực hiện các Nguyên tắc đầu 
tư và điều phối nhóm Môi trường & Xã hội (E&S); 

- Chuyên gia Môi trường & Xã hội (E&S) quản lý rủi ro và tác động về Môi trường & Xã 
hội (E&S) của các giao dịch của & Green (một chuyên gia Môi trường & Xã hội (E&S) được 
chỉ định cho mỗi giao dịch); họ cũng chịu trách nhiệm bảo trì và phát triển nội bộ các 
công cụ quản lý của Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS); 

- Chuyên gia GIS chịu trách nhiệm về tình báo không gian địa lý và giám sát danh mục đầu 
tư của Quỹ; 

- Nhà phân tích tư pháp chịu trách nhiệm về phạm vi kinh tế vĩ mô (bao gồm cả chính 
sách khí hậu và rừng) đang diễn ra của các khu vực pháp lý đã được phê duyệt của & 
Green. 
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Nhóm làm việc theo chiều ngang và chức năng chéo, với mỗi thành viên cung cấp một kiến thức 
chuyên môn riêng biệt. Các thành viên trong nhóm có các mục tiêu cá nhân hàng năm, phản ánh 
cả hiệu suất và nâng cao năng lực để đảm bảo không ngừng nâng cao chuyên môn của nhóm. 

 

3. QUẢN LÝ RỦI RO VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI  

Quỹ & Green đánh giá và quản lý các tác động xã hội và môi trường của các khoản đầu tư (trong 
tương lai) của mình, sử dụng Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội toàn diện, được phát triển và 
vận hành bởi các chuyên gia E&S của cố vấn đầu tư SAIL Ventures. Hệ thống hoạt động trên hai 
cấp độ - thẩm quyền và giao dịch - và được tích hợp hoàn toàn trong quá trình đầu tư của Quỹ, từ 
khi phát triển cơ sở đầu tư cho đến khi đánh giá kết thúc (Hình 1). 

 

 Hình 2. Tổng quan về Hệ thống Quản lý Môi trường& Xã hội của & Green's và các thành tố của hệ thống. 

 

&Green’s ESMS bao gồm nhiều cấp độ, mỗi cấp độ bao gồm đối thoại với các bên có liên quan: 
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Cấp thẩm quyền bao gồm việc phát triển: Hồ sơ giới, Hồ sơ nguy cơ khí hậu và Tiêu chí về tính đủ 
điều kiện của khu vực tài phán JECA. 

- Mức độ giao dịch bao gồm: Danh sách loại trừ, Chính sách NDPE, Chính sách LPP, Khung 
rừng & Đa dạng sinh học và Khung giới. 

- Sàng lọc E&S bao gồm: Phạm vi; Danh tiếng liên quan đến Môi trường & Xã hội (E&S)_; 
Rủi ro chung về Môi trường & Xã hội (E&S) ; Rủi ro liên quan đến Rừng & Đa dạnh sinh 
học; và Rủi ro về giới. 

- Thiết kế Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) được thực hiện tại thời điểm Đăng ký Tín dụng 

Cấp Thẩm quyền  

JECA (Đánh giá Tiêu chí Đủ điều kiện của Cơ quan tài phán): Các khu vực pháp lý được phê 
duyệt của & Green là các quốc gia, khu vực hoặc tỉnh do các cơ quan có thẩm quyền quản lý cam 
kết giải quyết nạn phá rừng. Quỹ có cách tiếp cận tích cực để lựa chọn trước các khu vực pháp lý 
được xem xét đầu tư. Kết quả của việc sàng lọc thông qua Đánh giá Tiêu chí Đủ điều kiện của Cơ 
quan tài phán (JECA), một công cụ nội bộ, cho thấy liệu một cơ quan tài phán có chương trình 
nghị sự tiến bộ về bảo vệ rừng và / hoặc than bùn hay không, và liệu chính quyền địa phương có 
cam kết giảm nạn phá rừng và bảo vệ các hệ sinh thái có giá trị hay không. 

Đối với các khu vực pháp lý đã được phê duyệt, Quỹ duy trì các hồ sơ khu vực pháp lý về Giới và 
Nguy cơ Khí hậu được cập nhật. Những hồ sơ này, ngoài việc bối cảnh hóa các rủi ro tương ứng 
trong các khu vực pháp lý và các chuỗi cung ứng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích 
hợp khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và lồng ghép giới để thiết kế những cơ sở lý luận 
cho những Biến đổi mang tính Chuyển đổi. Bạn có thể tìm thấy hồ sơ khu vực pháp lý trên các 
Trang khu vực tài phán. 

Cấp Giao dịch  

Đối với mỗi giao dịch, Hệ thống Môi trường & Xã hội (ESMS) nhằm mục đích quản lý và giám sát: 

- Biến đổi mang tính chuyển đổi (TC); 

- Rủi ro về Môi trường & Xã hội của các khoản đầu tư; và 

- Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) cho phép tạo ra các biến đổi mang tính chuyển đổi 
(TC) và tạo ra các tác động xã hội và môi trường. 

Hệ thống nhúng các yêu cầu của Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC, được hệ thống hóa thông qua một bộ 
chính sách, hướng dẫn và thủ tục. Nó cũng tích hợp các phương pháp luận độc quyền như Biến 
đổi mang tính Chuyển đổi (TC), Khung Rừng & Đa dạng Sinh học (được phát triển nội bộ với sự hỗ 
trợ của Tư vấn Đa dạng Sinh học), Khung Giới (hiện đang được phát triển) cũng như một loạt các 
quy trình và khuôn mẫu được tự động hóa nâng cao hiệu quả của quá trình đầu tư. 

Hệ thống Quản lý Xã hội & Môi trường (ESMS bao gồm sáu chính sách / khuôn khổ hướng dẫn 
xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động E&S trong suốt quá trình đầu tư: Danh sách 
loại trừ, Chính sách Không phá rừng, không than bùn, không khai thác ( NDPE) , Chính sách LPP 
(Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan), Khung rừng & Đa dạng sinh học, Khung giới và Khung tác động. 

 

Các phần sau đây mô tả chi tiết hơn từng bước trong quy trình đầu tư: 
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- Giai đoạn Đánh giá Thay đổi Chuyển đổi, được mô tả trong Cơ sở lý luận đầu tư; 

- Giai đoạn Sàng lọc, được ghi lại trong Ghi chú giao dịch và bao gồm các quy trình vĩ mô 
về Xác định phạm vi, Sàng lọc rủi ro về Môi trường & Xã hội (E&S) (bao gồm Sàng lọc danh 
tiếng, Sàng lọc rừng & đa dạng sinh học và Sàng lọc giới) và Phân loại rủi ro; 

- Thiết kế Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP), được ghi lại trong Đơn đăng ký tín dụng và 
bao gồm thẩm định (ESDD), Chương trình tự đánh giá môi trường (ESAP) chứa các cột 
mốc Thay đổi Chuyển đổi (TC), mục tiêu tác động, ma trận Tiêu chuẩn hiệu suất của IFC. 

Tiếp theo các phần này, ESMS mô tả cách tiếp cận của & Green đối với sự tham gia của các Bên 
liên quan, vốn có trong suốt quá trình đầu tư. 

3.1 Đánh giá thay đổi mang tính chuyển đổi 

 Cơ sở lý luận của việc đầu tư lý cho mọi giao dịch mà & Green hoàn thành phải phù hợp với sứ 
mệnh của chúng tôi là tách sản xuất hàng hóa khỏi nạn phá rừng và làm như vậy bằng cách thúc 
đẩy các mô hình sản xuất và chuỗi giá trị bao trùm, bền vững. Ở giai đoạn đầu, Ủy ban đầu tư 
của & Green phân tích tiềm năng thay đổi mang tính chuyển đổi của một giao dịch, được thiết kế 
dựa trên phương pháp luận về Thay đổi chuyển đổi của chính & Green. 

Bản thân việc đánh giá Thay đổi chuyển đổi là một phần quan trọng của việc tư duy và hình dung 
ra con đường chuyển đổi của mỗi khoản đầu tư. Do đó, & Green đánh giá và báo cáo tiến trình 
Thay đổi mang tính chuyển đổi đối để: 

-  củng cố sự tập trung vào những thay đổi mang tính chuyển đổi hơn là những thay đổi 
gia tăng trong các khoản đầu tư; 

-  cho các nhà đầu tư và các nhà tài chính chính thống thấy bản chất chuyển đổi của các 
khoản đầu tư và & danh mục đầu tư của & Green theo cách có thể nhân rộng và minh 
bạch; 

- bổ sung Cơ sở lý luận đầu tư của quy trình đầu tư của & Green và cho phép theo dõi tiến 
độ hàng năm. 

 

Đánh giá và báo cáo về các thay đổi chuyển đổi được xây dựng trong mọi giai đoạn của quá trình 
đầu tư. Các đánh giá ban đầu về thẩm quyền pháp lý bao gồm các con đường chuyển đổi cho các 
chuỗi cung ứng hàng hóa chính. 

Cơ sở lý luận đầu tư đánh giá tiềm năng thay đổi chuyển đổi và cung cấp Mọi cơ sở lý luận về 
thay đổi chuyển đổi bao gồm: 

 

- Đường cơ sở 

 Mô tả lĩnh vực trong phạm vi quyền hạn 

  Những thách thức của ngành đối với các hoạt động bền vững 

 Liên quan đến mất rừng, thiếu hòa nhập xã hội 
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- Tầm nhìn của & Green đối với lĩnh vực với viễn cảnh tương lai trong đó lĩnh vực hoạt 
động theo tầm nhìn của & Green 

- Con đường thay đổi 

 Thay đổi hệ thống; cải tiến hoạt động, đổi mới, hệ thống tối ưu hóa, tăng 
cường 

 Quy mô; mở rộng, nhân rộng, thị phần, tạo đòn bẩy hoặc động lực để ngành 
áp dụng các thực hành có trách nhiệm 

 Tính bền vững; lồng ghép các thực tiễn hoạt động bền vững thông qua các 
xung động về quy định, tài chính hoặc thị trường 

Các lộ trình để thay đổi được liên kết với các mốc quan trọng và các sản phẩm mà Khách hàng cam 
kết đạt được trong suốt thời gian cho vay, do đó, việc theo dõi Thay đổi chuyển đổi là một phần 
của hệ thống Đo lường, Báo cáo và Xác nhận (MRV) của mỗi Khách hàng. 

Cách tiếp cận thực tế về việc áp dụng quan điểm Thay đổi Chuyển đổi đối với giao dịch của & Green 
có sẵn trong mẫu Bảng điều khoản được hướng dẫn. 

Để biết thêm chi tiết về cách tiếp cận của & Green đối với Thay đổi Chuyển đổi, hãy xem toàn bộ 
báo cáo. 

3.2  Sàng lọc về  Môi trường và Xã hội  

Sàng lọc Môi trường & Xã hội nhằm tổ chức và đánh giá thông tin ban đầu về các tác động và rủi 
ro môi trường và xã hội của một giao dịch. Đối với Ghi chú giao dịch, các chuyên gia Môi trường & 
Xã hội (E&S) tiến hành sàng lọc nội bộ, sử dụng một loạt các mẫu và dựa trên các đánh giá tự 
động của GIS. Sàng lọc Môi trường & Xã hội (E&S) phục vụ: 

- thu thập và hệ thống hóa các thông tin ban đầu về thương vụ. Nguồn: (i) Khách hàng gửi 
thông tin đó tại trang Yêu cầu thông tin, (ii) Nhóm SAIL thu thập thông tin thông qua hệ 
thống ArcGIS (bản đồ, bản đồ IBAT, v.v.), RepRisk và tìm kiếm chung; 

- xác định, ghi lại và đánh giá các rủi ro Rủi ro về Môi trường & Xã hội (E&S), cũng như xác 
định danh mục Rủi ro về Môi trường & Xã hội (E&S). Danh mục này được sử dụng để: (i) 
sàng lọc các giao dịch rủi ro cao; và (ii) phân biệt giữa các thỏa thuận rủi ro đáng kể và rủi 
ro trung bình, xác định phạm vi của trách nhiệm giải trình về môi trường và xã hội 
(ESDD); và 

- kiểm tra các hoạt động của thỏa thuận so với Danh sách loại trừ của  Quỹ & Green. 

 

Các kết quả đầu ra sau đây của Sàng lọc Môi trường & Xã hội (E&S) đóng vai trò là đầu vào trực 
tiếp cho tài liệu Ghi chú giao dịch: 

- Danh sách sơ bộ các rủi ro về Môi trường & Xã hội (E&S trọng yếu; 

- Ma trận phân loại rủi ro về Môi trường & Xã hội (E&S; 

-  Đối chiếu với Danh sách loại trừ; 
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-  Đề xuất phạm vi xác định phạm vi của trách nhiệm giải trình về môi trường và xã hội 
(ESDD). 

Việc sàng lọc được thực hiện bằng cách sử dụng các mẫu có hướng dẫn bao gồm Xác định phạm 
vi, xác minh rủi ro danh tiếng về môi trường và xã hội (E&S) theo RepRisk, lập bản đồ các rủi ro về 
môi trường và xã hội, bao gồm cả những rủi ro liên quan đến Danh sách loại trừ. 

 

3.2.1  Các mục tiêu sàng lọc, các loại rủi ro và tác động được đánh giá 

 

Để thu thập thông tin ban đầu về giao dịch, hãy thiết lập trang web chia sẻ tương tác với khách 
hàng sao chép Trang web khách hàng theo Nguyên tắc về Sharepoint dành cho khách hàng. Sau 
đó, tùy chỉnh trang Yêu cầu thông tin và mời khách hàng điền vào. Thông tin được tải lên, nếu có, 
sẽ bao gồm các cách tiếp cận hiện tại đối với người quản lý.  

Việc sàng lọc Môi trường & Xã hội (E&S) dựa trên bốn loại kiểm tra sẽ làm cơ sở cho các đánh giá 
chi tiết hơn: 

- Kiểm tra mức độ uy tín về sự tham gia của Khách hàng trong các vấn đề gây tranh cãi và 
mức độ phù hợp trên các phương tiện truyền thông được đánh giá dựa trên các phát 
hiện của RepRisk. Những phát hiện này được sử dụng như một đánh giá theo ngữ cảnh 
cho tất cả các loại đánh giá khác và cung cấp một đại diện cho mức độ uy tín trên tất cả 
các cấp độ (toàn cầu / quốc gia / khu vực pháp lý); 

- Kiểm tra các chính sách và cam kết hiện có bao gồm cả việc sàng lọc thông tin công 
khai có sẵn và tài liệu được yêu cầu thông qua Thông tin khách hàng; 

- Kiểm tra bối cảnh đối với phần lớn các tác động dựa trên thông tin công khai như trang 
web của Khách hàng, Báo cáo hàng năm hoặc Bền vững, các nghiên cứu được thực hiện 
tại thời điểm sàng lọc (ví dụ: Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA), báo cáo trái 
phiếu xanh hoặc tương tự), báo cáo chứng nhận báo cáo ngành cụ thể, quốc gia / cơ sở 
dữ liệu quốc tế và tương tự; 

- Thông tin liên quan đến địa lý như vùng lân cận của người bản địa hoặc vùng đất của 
các cộng đồng đặc biệt khác và các địa điểm có Giá trị bảo tồn cao (HCV) / Các Khu vực có 
dự trữ Cabon cao (HCS) / Các khu vực đa dạng sinh học chính (KBA) , các địa điểm được 
bảo vệ và quan trọng về văn hóa, dữ liệu lịch sử về thay đổi sử dụng đất, sự cố cháy và 
phá rừng được lấy từ ArcGIS Trực tuyến, Global Forest Watch và IBAT. Sử dụng Giao thức 
LULC và Giao thức Tự nhiên có sẵn trong các phần Công cụ bên dưới. 

& Green áp dụng cách tiếp cận có hệ thống để sàng lọc rủi ro và tác động, đồng thời phân các phát 
hiện thành mười nhóm tiêu chuẩn, như thể hiện trên Hình 3. Các nhóm phản ánh cấu trúc của 
Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC, cũng như Danh sách loại trừ của & Green và các tác động có thể có liên 
quan (ví dụ: Giới) . Hệ thống hóa như vậy cho phép quá trình quản lý rủi ro và tác động được tích 
hợp và hiệu quả. 

 

Hình 3. Mười nhóm rủi ro / tác động, được & Green Fund sử dụng để hệ thống hóa các phát hiện về rủi ro 
và tác động E&S liên quan. Quyền con người thuộc các nhóm khác nhau và trong quá trình sàng lọc được 
đánh giá ở cấp độ chính sách; SEAH là một phần của nhóm Các Vấn đề Giới và trong quá trình sàng lọc cũng 
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chỉ được đánh giá ở cấp độ chính sách). Các mức độ Tác động và Khả năng xảy ra cung cấp tất cả các tùy 
chọn có sẵn để đánh giá, mang tính minh họa và không liên quan đến các loại rủi ro trên biểu đồ này. 

Loại rủi ro / tác động Quy mô tác động tiềm 
tàng 

Cường độ tiềm năng của 
nó 

Khả năng xảy ra 

PS2 Sức khỏe, an toàn, lao 
động 

Quy mô rất lớn Vĩnh viễn, không thể thay 
đổi 

Xuất hiện phổ biến 

PS3 Nước, đất, không khí Quy mô lớn Thời lượng nhất định 
nhưng có thể bị đảo ngược 

Gần như chắc chắn 

PS4 Cộng đồng, xung đột 
xã hội 

Trang web cụ thể Tạm thời Rất có thể 

PS5 Di dời, tái định cư Quy mô nhỏ Thời gian ngắn Không được trông đợi 

PS6 Sự đa dạng sinh học Quy mô lớn Vĩnh viễn, không thể thay 
đổi 

Gần như chắc chắn 

PS7 Người bản địa Không áp dụng Không áp dụng  Không áp dụng  

PS8 Di sản văn hóa    

BI Trẻ em / lao động cưỡng 
bức 

   

BI Vấn đề giới     

BI Phúc lợi cho động vật    

 

Để thu thập thông tin ban đầu về giao dịch, Chuyên gia Môi trường & Xã hội (E&S) sẽ thiết lập 
trang web điểm chia sẻ tương tác với khách hàng sao chép Trang web của khách hàng theo 
Nguyên tắc về Sharepoint dành cho khách hàng, sau đó tùy chỉnh trang Yêu cầu thông tin và 
mời khách hàng điền vào. 

Các phát hiện được đăng ký trong mẫu Sàng lọc Môi trường & Xã hội (E&S): 
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Hình 4. Trang bắt đầu của mẫu excel Sàng lọc về Môi trường & Xã hội (E&S)  

Trang bắt đầu của mẫu Excel Sàng lọc Môi trường & Xã hội (E&S). Trường bao gồm: Thông tin khách hàng, 
Dữ liệu về rủi ro, Phạm vi, Đa dạng sinh học, Sàng lọc, Hạng mục Rủi ro và Hướng dẫn 

3.2.2 Xác định Phạm vi  

Quỹ & Green áp dụng phương pháp tiếp cận kép để sàng lọc, giám sát và quản lý các khía cạnh 
Môi trường và Xã hội trong các khoản đầu tư của mình. Quản lý rủi ro Môi trường & Xã hội bao 
gồm rủi ro về uy tín và rủi ro hoạt động. 

- Đánh giá mức độ rủi ro về danh tiếng liên quan đến Môi trường & Xã hội, dựa trên việc 
tiếp xúc với các phương tiện truyền thông đưa tin về các vấn đề gây tranh cãi mà Khách 
hàng đã tham gia, ở cấp độ toàn cầu. 

- Đánh giá rủi ro về hoạt động liên quan đến Môi trường & Xã hội nhằm mục đích loại 
trừ khả năng Khách hàng tham gia vào một số hoạt động nhất định, cũng như lập bản đồ 
các rủi ro đáng kể trong hoạt động và chuỗi cung ứng của Khách hàng ở cấp quốc gia và 
để theo dõi các phát triển và cam kết liên quan. 
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Hình 5. Xác định phạm vi đánh giá tác động và rủi ro Môi trường & Xã hội. 

 

 

Phạm vi quan hệ kinh doanh: 

Các tài sản và hoạt động hiện có và đã được lên kế hoạch của khách hàng, được sở hữu, 
điều hành hoặc quản lý trực tiếp tại quốc gia của giao dịch. Ngoại lệ: những người có rủi 
ro không đáng kể do loại hoạt động / địa điểm (rủi ro thấp được chứng minh). 

Chuỗi cung ứng chính: những chuỗi cung ứng được biết đến là đóng góp vào các vấn đề 
gây tranh cãi trong bối cảnh quốc gia và quốc tế. Các chuỗi cung ứng được biết đến với 
tác động thấp, có thể được bỏ qua (rủi ro thấp được chứng minh). 

Các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật trong nước được ưu tiên theo cách tiếp cận dựa trên 
rủi ro. Đối với trường hợp bỏ qua, rủi ro thấp sẽ được chứng minh. 

Phạm vi không gian: 

Diện tích tài sản quản lý hiện tại và quy hoạch; 

Khu vực các công trình liên kết có nguy cơ phát sinh tác động (nếu có); 

Các lĩnh vực ảnh hưởng của chuỗi cung ứng (hiện tại và tiềm năng, nếu có kế hoạch mở 
rộng) và đối với cộng đồng địa phương, bao gồm cả người bản địa là các nhóm dễ bị tổn 
thương. Được xác định bằng cách áp dụng bán kính phù hợp theo bối cảnh (ví dụ: 
khoảng cách từ các cơ sở của khách hàng dựa trên thông lệ chung); 

Khu vực đánh giá liên quan đến các tác động đối với đa dạng sinh học theo IFC PS6 
(Khung rừng & Đa dạng sinh học). 
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Phạm vi tạm thời: 

Kiểm tra theo bối cảnh (có / không) của các tác động tích lũy; 

Rủi ro về Danh tiếng liên quan đến Môi trường & Xã hội : 5 năm trở lại; 

Rủi ro về Hoạt động liên quan đến Môi trường & Xã hội Hoạt động: kể từ đánh giá Sàng 
lọc trở đi; 

Phạm vi và các phát hiện liên quan được đăng ký trong mẫu Phạm vi. 

 

3.2.3 Sàng lọc rủi ro về  uy tín/danh tiếng liên quan đến môi trường và xã hộ i 

Kiểm tra danh tiếng liên quan đến Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) đóng vai trò như một đại 
diện của những rủi ro tiềm ẩn mà không thể giải quyết thông qua phân tích theo định hướng hiệu 
suất. Để sàng lọc nhận thức tiêu cực của Khách hàng theo thị trường, & Green sử dụng nền tảng 
RepRisk. RepRisk nắm bắt và phân tích thông tin từ các phương tiện truyền thông, các bên liên 
quan và các nguồn công khai khác bên ngoài công ty. Công cụ này chỉ tập trung vào các rủi ro để 
nắm bắt thông tin bất lợi có thể có ảnh hưởng đến uy tín, sự tuân thủ và tài chính đối với một công 
ty. 

Ngoài các vấn đề tiềm ẩn gây tranh cãi, thông qua nền tảng này & Green cũng sàng lọc những bên 
liên quan cần được xem xét cả trong giai đoạn thẩm định và thiết kế Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan 
(LPP) từ góc độ hiểu biết / giảm thiểu rủi ro (ví dụ: các tổ chức phi chính phủ (NGO), hiệp hội địa 
phương và tương tự). 

Hướng dẫn sử dụng RepRisk được cung cấp trong mẫu sàng lọc Môi trường & Xã hội: 

Các bước để đánh giá rủi ro uy tín liên quan đến Môi trường & Xã hội ( E&S): 

3.2.4 Sàng lọc về Rừng và Đa dạng Sinh học  

Xem xét tầm quan trọng của các tác động liên quan đến đa dạng sinh học trong các khoản đầu tư 
của mình, & Green có một quy trình cụ thể lồng ghép các mối quan tâm về đa dạng sinh học vào 
quá trình ra quyết định đầu tư: Khung Rừng & Đa dạng sinh học. Khuôn khổ đưa Tiêu chuẩn Hiệu 
suất IFC 6 vào Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS) của & Green, cung cấp cách tiếp cận 
hàng đầu trong ngành đối với các mối quan tâm chính về đa dạng sinh học vào quá trình ra quyết 
định đầu tư. Hướng dẫn được cung cấp về độ sâu của các nghiên cứu cụ thể về đa dạng sinh học 
tương ứng với mức độ rủi ro đa dạng sinh học mà khoản đầu tư đưa ra để cung cấp một cách tiếp 
cận thực tế nhằm cân bằng giữa quản lý rủi ro hiệu quả về chi phí trong khi duy trì tính toàn vẹn 
của các Tiêu chuẩn Hiệu suất của IFC. 

Việc sàng lọc Rừng & Đa dạng sinh học nhằm mục đích: 

- Hiểu việc sử dụng đất và các động lực thay đổi sử dụng đất trong khu vực tác động của 
giao dịch; 

- Đánh giá các rủi ro liên quan đến đa dạng sinh học cần được xem xét để phù hợp với các 
yêu cầu của IFC PS6; 

-  Đánh giá các khu vực ưu tiên về tầm quan trọng và độ nhạy cảm của đa dạng sinh học có 
thể được xem xét trong Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) để giảm thiểu các tác động tiêu 
cực và tối đa hóa các tác động tích cực; 
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- Xác định phạm vi và thông báo kế hoạch nguồn lực thích hợp của quá trình thẩm định. 

Các kết quả mong đợi bao gồm: 

-  Kết quả 1. Hạng mục Rủi ro (cao, đáng kể, trung bình hoặc thấp), dựa trên đó phạm vi 
thẩm định sẽ được xác định. 

- Kết quả 2. Kích hoạt tiềm năng của “Phá hủy Bảo tồn Giá trị Cao (HCV)” (một trong những 
Hoạt động bị Loại trừ), để đóng góp vào phạm vi thẩm định nếu có. 

- Kết quả 3. Tuyên bố về khả năng áp dụng yêu cầu Không có Lỗ ròng và Lãi ròng (NNL / 
NG), để đóng góp vào phạm vi thẩm định nếu có. 

-  Kết quả 4. Tuyên bố về đánh giá ban đầu liên quan đến chính sách NDPE (Không phá 
rừng, Không than bùn, Không khai thác), để đóng góp vào phạm vi thẩm định. Kết quả 5. 
Phạm vi và các chi tiết cần được kiểm tra trong quá trình ESDD (Nỗ lực Vì Môi trường & Xã 
hội). 

 

Hình7. Các quy trình và công cụ sàng lọc Rừng & Đa dạng sinh học. 

 

 

Các phát hiện được đăng ký trong tab 4.  Rừng và Đa dạng Sinh học của mẫu sàng lọc (Hình 8). 

 

 



 

 P a g e  | 30 
  

 

Đăng ký cho các phát hiện trong quá trình sàng lọc Rừng & Đa dạng sinh học. Phần này cho thấy 
mẫu về cách ghi nhật ký các phát hiện trong quá trình sàng lọc Rừng & Đa dạng sinh học. Các 
phần sẽ được hoàn thành là: 

- Mức độ nghiêm trọng của tác động 

-  Khả năng ảnh hưởng 

 

Chi tiết về cách thực hiện sàng lọc Rừng & Đa dạng sinh học được cung cấp trong Khung Rừng & 
Đa dạng Sinh học. 

3.2.5 Sàng lọc về Giớ i và SEAH (Bảo vệ chống lạ i sự bóc lột và lạm dụng và quấy 
rối tình dục) 

Mặc dù các tác động liên quan đến giới không phải là trọng tâm trong sứ mệnh của & Green, nhưng 
về bản chất, cuộc khủng hoảng khí hậu trên toàn thế giới, mất đa dạng sinh học và bất bình đẳng 
giới vẫn tiếp diễn. Mọi người đều thừa nhận rằng bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là chất 
xúc tác để đạt được sự phát triển bền vững, bao gồm cả bảo tồn rừng. Sự tham gia của phụ nữ 
trong quá trình ra quyết định có cả giá trị và tầm quan trọng thiết yếu trong việc giải quyết vấn đề 
công bằng và suy thoái môi trường. 

& Green nhận ra tầm quan trọng của việc cân nhắc về giới để đạt được Thay đổi Chuyển đổi 
trong các chuỗi cung ứng mà công ty đầu tư và tích hợp chúng vào quá trình đầu tư của mình. 

Việc sàng lọc giới nhằm mục đích xác định phạm vi thẩm định trong tương lai sẽ: 

- Xác định các vai trò, hoàn cảnh và cơ hội khác nhau của nông dân / công nhân / nhà quản 
lý nữ và nam 

- Xác định các bên liên quan khác nhau trong chuỗi giá trị / bối cảnh và cách họ ảnh hưởng 
đến các động lực giới hiện có 

- Xác định cách các vai trò, hoàn cảnh và cơ hội này đóng góp vào tác động của giao dịch 

- Xác định cách  bản thân giao dịch của & Green có thể cải thiện hoặc xấu đi những hoàn 
cảnh và cơ hội này. 

 

Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh giao dịch, Quỹ phân biệt giữa các phương pháp tiếp cận nhạy cảm 
giới hoặc chuyển đổi giới. 

Phương pháp tiếp cận nhạy cảm về giới là một phần của phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro 
của & Green, xác minh rằng khách hàng cam kết tránh các hoạt động trái ngược với tầm nhìn của 
Quỹ. Cách tiếp cận này được sắp xếp hợp lý thông qua việc tuân thủ Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC, cân 
nhắc đến chính sách NDPE ((Không phá rừng, Không phát triển đất than bùn, Không khai thác) và 
căn chỉnh Danh sách Loại trừ. 
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Ngoài ra, & Green nhận thấy sự cấp thiết phải ngăn chặn và ứng phó hiệu quả với SEAH (Bảo vệ 
chống lại sự bóc lột và lạm dụng và quấy rối tình dục) và bảo vệ con người, đặc biệt là những cá 
nhân dễ bị tổn thương và nạn nhân của SEAH (Bảo vệ chống lại sự bóc lột và lạm dụng và quấy rối 
tình dục) trong các Hoạt động liên quan đến Quỹ. Trong quá trình Sàng lọc E&S, chuyên gia E&S sẽ 
kiểm tra xem các chính sách và cơ chế khiếu nại của Khách hàng giải quyết các rủi ro liên quan đến 
SEAH ở mức độ nào. Việc đánh giá chi tiết hơn các rủi ro đó được thực hiện bởi bên thứ ba trong 
giai đoạn thẩm định. 

 

Phương pháp tiếp cận chuyển đổi giới đóng góp vào thành tựu của Thay đổi chuyển đổi. 
Nếu có khả năng ứng dụng của nó, trong quá trình sàng lọc, điều quan trọng là phải xác định 
phạm vi thẩm định trong tương lai sẽ: 

- Thực hiện một nghiên cứu phân tích giới 

- Thiết lập đường cơ sở về giới cho Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) 

- Đi sâu vào các vấn đề giới tiềm ẩn như đại diện trong chuỗi giá trị, vị trí lãnh đạo, năng lực 
để thúc đẩy các vấn đề giới, hiểu biết về tài chính. 

- Lồng ghép các mục tiêu, kết quả và hoạt động cụ thể về giới vào Kế hoạch Đánh giá Môi 
trường & Xã hội (ESAP). 
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3.2.6 Xác minh Danh sách Loạ i trừ  

Việc xác minh sơ bộ danh sách Loại trừ bởi nhóm Môi trường & Xã hội nhằm xác định các nguyên 
nhân tiềm ẩn sẽ được điều tra trong quá trình thẩm định. Việc xác minh là một phần của quy trình 
Sàng lọc Môi trường & Xã hội và sử dụng cùng một mẫu Sàng lọc Môi trường & Xã hội để đăng ký 
các phát hiện: 
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Hình 7. Mẫu xác minh Danh sách Loại trừ. Việc lựa chọn các tiêu chí và cơ sở áp dụng hoàn toàn mang tính 
minh họa 

 

 

3.2.7 Thẩm định (ESDD) 

Tất cả các phát hiện sơ bộ từ cuộc sàng lọc được đăng ký trong mẫu Sàng lọc Môi trường & Xã hội 
và được tóm tắt trong mẫu Phạm vi để tạo thành phạm vi thẩm định trong tương lai. Điều này bao 
gồm.. cả các câu hỏi cần được giải quyết bởi các chuyên gia bên thứ ba và các cuộc điều tra của 
nhóm Môi trường & Xã hội 
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3.2.8 Phân loạ i Rủi ro Môi trường & Xã hộ i   

Quỹ & Green  phân loại tất cả các giao dịch thành một trong bốn loại: Rủi ro cao, Rủi ro đáng kể, 
Rủi ro vừa phải hoặc Rủi ro thấp, dựa trên khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của tác động 
tiêu cực tiềm ẩn. 

Danh mục Cao và Đáng kể tương ứng với loại A của IFC và tuân theo các quy trình tương tự về 
các yêu cầu thẩm định và quản lý rủi ro. Việc phân loại rủi ro được xem xét thường xuyên do đó 
nó có thể được điều chỉnh trong suốt thời gian đầu tư. Các danh mục Trung bình và Thấp tương 
ứng với các danh mục IFC là B và C. Các giao dịch loại B phải tuân theo Đánh giá Tác động Xã hội 
và Môi trường (ESIA) trong phạm vi hạn chế. 

Bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến tái định cư (trừ khi rủi ro hoặc tác động của việc tái định cư 
đó là nhỏ), rủi ro hoặc tác động bất lợi đối với Người bản địa hoặc rủi ro hoặc tác động lớn đến 
môi trường, sức khỏe và an toàn cộng đồng, điều kiện lao động và làm việc, đa dạng sinh học 
hoặc di sản văn hóa, là được phân loại là rủi ro cao hoặc đáng kể. 

Cả sàng lọc rủi ro Môi trường & Xã hội (E&S) ban đầu và ESDD ( Environmental & Social Due 
Diligence) đều tuân theo cùng một phương pháp phân loại rủi ro, phân tích tác động tiềm ẩn và 
khả năng xảy ra các rủi ro đã xác định (chi tiết phương pháp có sẵn trong "Hướng dẫn" trong 
mẫu sàng lọc Môi trường & Xã hội (E&S) ". Cụ thể đối với các rủi ro liên quan đến rừng và đa dạng 
sinh học, các ủy quyền để phân loại rủi ro được nêu chi tiết trong Khung Rừng & Đa dạng Sinh 
học. 

Để xác định loại rủi ro, các yếu tố khác cũng cần được xem xét: 

- loại, vị trí, độ nhạy cảm và quy mô của giao dịch; 

-  khả năng xảy ra và mức độ của các rủi ro và tác động có thể xảy ra đối với môi trường và 
xã hội; 

- năng lực và cam kết của Khách hàng để quản lý các rủi ro và tác động đến môi trường và 
xã hội theo cách nhất quán với IFC PS, cấu trúc quản trị của nó, mối liên hệ với tham 
nhũng và vi phạm pháp luật; 

-  bản chất của giảm thiểu và công nghệ được sử dụng; 

- ổn định, xung đột hoặc an ninh. 

 

Trong quá trình sàng lọc, nhóm Môi trường & Xã hội (E&S)  tiến hành phân loại sơ bộ, sau đó sẽ 
được nhóm thẩm định bên ngoài xác minh và điều chỉnh nếu có. 

3.3 Kế  hoạch Bảo vệ  Cảnh quan (LPP) 

Đơn xin Tín dụng là bước ra quyết định cuối cùng liên quan đến việc phê duyệt một khoản đầu tư 
mới. & Green yêu cầu khách hàng chuyển đổi tầm nhìn của họ để tối đa hóa các tác động lâu dài 
đến môi trường và hòa nhập xã hội cũng như góp phần chuyển đổi ngành thành Kế hoạch Bảo vệ 
Cảnh quan (LPP) và cam kết thực hiện như một phần đầu tư. 

Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) mô tả chiến lược của khách hàng và tính bổ sung của chiến lược 
này so với các thực tiễn của ngành trong cảnh quan mà họ hoạt động. Ngoài ra, Kế hoạch Bảo vệ 
Cảnh quan (LPP) xác định các mục tiêu đầu ra và kết quả của chiến lược, trách nhiệm giải trình của 
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khách hàng và khuôn khổ Giám sát, Báo cáo và Xác minh dựa trên những mục tiêu này. Việc chuẩn 
bị Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP)  dựa vào kết quả thẩm định doanh nghiệp (ESDD) bên ngoài, 
cung cấp đầu vào cho tính khả thi và định nghĩa của mục tiêu, cho kế hoạch hành động về khoảng 
trống IFC PS, để giám sát các mốc thay đổi chuyển đổi và hệ thống Đo lường, Báo cáo và Xác nhận 
(MRV) cho các chỉ số hiệu suất tác động chính ( KPI tác động). Sau khi nhận được kết quả ESDD, các 
chuyên gia của SAIL Ventures phát triển tất cả các yếu tố của Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) 
bằng cách sử dụng các mẫu và công cụ đa dạng. Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) phụ thuộc rất 
nhiều vào Khung Rừng & Đa dạng Sinh học để làm đầu vào. 

 

 Hình 8 . Quy trình thiết kế Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP). 

ESDD bắt đầu bằng việc Tùy chỉnh các Điều khoản Tham chiếu, các dòng thông tin liên quan đến 
các ToR (Điều khoản tham chiếu) đã được tùy chỉnh, Tư vấn hợp đồng, đánh giá bên ngoài và 
khuyến nghị, ESAP và MRV cung cấp mẫu Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP). 
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3.3.1 Due Diligence (DD) 

Chuẩn bị cho việc thẩm định, sử dụng phạm vi được xác định trong giai đoạn sàng lọc và các câu 
hỏi cuối cùng nảy sinh trong quá trình trao đổi thêm với Khách hàng. Các sản phẩm chính của 
ESDD bao gồm các mục tiêu chuẩn sau, ngoài những mục được thêm vào ở cấp độ giao dịch, nếu 
cần: 

- Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội (ESIA), cũng bao gồm đánh giá Rừng & Đa dạng 
sinh học cũng như các rủi ro và tác động liên quan đến Giới, theo khuôn khổ tương ứng 
của  Quỹ &Green. Tùy thuộc vào hoàn cảnh giao dịch và mức độ phức tạp, Đánh giá Tác 
động Môi trường và Xã hội (ESIA ) có thể được thực hiện bởi cùng một nhà tư vấn hoặc 
bởi các nhà tư vấn cụ thể cho từng hợp phần (Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội 
(ESIA) và quyền con người; Rừng & Đa dạng sinh học; Giới). 

- - Danh sách đã xác minh về các hoạt động bị loại trừ Quỹ & Green, 

-  (Đã xác nhận lại) Hạng mục Rủi ro, 

- Đánh giá khoảng cách Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC, theo khuôn mẫu của & Green về quản lý 
Hiệu suất của IFC, 

-  Kế hoạch Hành động Môi trường và Xã hội (ESAP). 

Khung tham chiếu điển hình được sử dụng cho ESIA bao gồm: 

• Pháp luật về môi trường và xã hội (bao gồm sức khỏe và an toàn nghề nghiệp) có thể áp 
dụng tại địa phương, quốc gia và quốc tế; 

•  Chính sách cho vay về Môi trường & Xã hội của Quỹ & Green, bao gồm các hướng dẫn về 
kế hoạch bảo vệ cảnh quan; 

• Danh sách các hoạt động bị loại trừ của Quỹ & Green; 

• Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC (2012); 

• Các Nguyên tắc Hướng dẫn của LHQ về Kinh doanh và Nhân quyền (UNGP). 

 

Thẩm định liên quan đến IFC PS6, rừng và đa dạng sinh học nên được ký hợp đồng sử dụng 
một ToR cụ thể theo quy định của Khung Rừng & Đa dạng sinh học, với khung tham chiếu được 
quy định, theo ToR. 

Các vấn đề về giới liên quan đến thẩm định giải trình cũng cần tuân theo các hướng dẫn của 
Khung giới và sử dụng ToR cụ thể. 

Nếu quá trình sàng lọc hoặc thẩm định ban đầu đánh dấu rủi ro cao liên quan đến vấn đề cụ thể 
như nhân quyền, người bản địa, quấy rối tình dục, thu hồi đất hoặc tương tự, thì cần xem 
xét thẩm định tập trung bổ sung để thiết lập một kế hoạch giảm thiểu rủi ro hiệu quả 5. 

 

 
5 Việc thẩm định bổ sung thường được tùy chỉnh cao cho các trường hợp, do đó không tồn tại khuôn mẫu. Các ToR gần 
đây cho các quy trình thẩm định bổ sung được cung cấp theo yêu cầu. 

 



 

 P a g e  | 37 
  

 

3.3.2 Xây dựng các Điều khoản Tham chiếu (TOR) và ký hợp đồng tư vấn  

- Sử dụng làm cơ sở cho mẫu Điều khoản chung với thông tin về & Green. 

- Tùy thuộc vào danh mục và phạm vi Rủi ro Môi trường & Xã hội sơ bộ, hãy thêm các phần 
tương ứng từ các mẫu Điều khoản Rừn & Đa dạng Sinh học (F&B) và Giới. 

- Gửi Yêu cầu Đề xuất (RfP) cho các nhà tư vấn tiềm năng, tuân theo chính sách mua sắm 
nội bộ. 

- Đánh giá các đề xuất bằng cách sử dụng mẫu đánh giá RfP. 

-  Lựa chọn (các) nhà tư vấn đáp ứng tốt nhất các yêu cầu. 

- Thu hút đội ngũ hỗ trợ văn phòng để bắt đầu quá trình ký hợp đồng. 

3.3.3 Nộ i dung cùa Tài liệu Kế  hoạch Bảo vệ  Cảnh quan (LPP) 

Tất cả các khách hàng của & Green cam kết công khai chuyển đổi sang các thực hành nông nghiệp 
bền vững và bảo vệ Cảnh quan rộng lớn hơn của họ khỏi nạn phá rừng. Là một phần của cam kết 
này, họ soạn thảo Kế hoạch bảo vệ cảnh quan, hoặc LPP. LPP là một kế hoạch quản lý và sử dụng 
đất bền vững, trong đó đặt ra một cách định lượng tác động sẽ được tạo ra như thế nào trong giai 
đoạn đầu tư. 

Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) bao gồm các vấn đề như: 

- Lịch sử của cảnh quan, Kịch bản kinh doanh như thông thường và Kịch bản dự án cho các 
yếu tố cảnh quan khác nhau; 

- Các bên liên quan và vai trò của họ trong cảnh quan và trong dự án; 

- Mục tiêu Trả lại Môi trường và Lợi nhuận Xã hội, với các mốc thời gian để phân phối; và 

- Chiến lược và lịch trình Giám sát, Báo cáo và Xác minh. 

Để thiết kế Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP), hãy sử dụng mẫu Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan 
(LPP) được hướng dẫn và tuân theo Chính sách Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP). 

Nội dung tiêu chuẩn của Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) bao gồm: 
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Các kế hoạch bảo vệ cảnh quan (LPP) đang được đầu tư tích cực được công bố công khai trên 
trang web của & Green. 

3.3.4 Kế  hoạch Hành động Môi trường và Xã hộ i  

Tất cả các hành động ưu tiên liên quan đến việc thực hiện thay đổi chuyển đổi, hoàn thành các 
tác động môi trường và xã hội (lợi nhuận) dự kiến từ giao dịch, cũng như giảm thiểu rủi ro về Môi 
trường & Xã hội (E&S) được giải quyết thông qua Kế hoạch Hành động Môi trường và Xã hội 
(ESAP) là một phần của giao dịch hợp đồng. 

Kế hoạch Hành động Môi trường và Xã hội (ESAP)  bao gồm ba phần sau, mỗi phần có phạm vi và 
loại mục tiêu cụ thể: 

 

Hình 9. Tóm tắt về Kế hoạch Hành động Môi trường và Xã hội (ESAP). Nguồn: Mẫu Kế hoạch Hành động Môi 
trường và Xã hội (ESAP). 

Khách hàng sẽ báo cáo tiến độ triển khai LPP của mình bằng cách sử dụng mẫu do & Green cung 
cấp, được điều chỉnh để tích hợp các phương pháp báo cáo hiện có của Khách hàng, chẳng hạn 
như [GRI] và tương tự. Tần suất và phạm vi được trình bày trong mẫu.  
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Mẫu Kế hoạch Hành động Môi trường và Xã hội (ESAP) là một phần của mẫu Kế hoạch Cảnh 
quan (LPP). Nó cũng có sẵn để tải xuống dưới dạng một mẫu độc lập dự kiến sẽ được đệ trình 
cho Ủ ban Đầu tư (IC) như một phần của gói Ứng dụng Tín dụng. 

3.4 Khung Tác động  

Để đánh giá mức độ chuyển đổi của các khoản đầu tư và những tác động mà chúng mang lại, & 
Green đã phát triển một khung Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI). Điều này được đưa vào quy trình 
đầu tư và giám sát, báo cáo và xác minh các tác động và tiến triển đối với sự thay đổi mang tính 
chuyển đổi nhằm vào mỗi giao dịch. Vào năm 2021, & Green đã cập nhật Khung tác động để cải 
thiện khả năng theo dõi sự thay đổi mang tính chuyển đổi và các tác động quan trọng đối với 
cộng đồng các bên liên quan và nhà đầu tư đang phát triển. 

Mục đích của Khung tác động là cung cấp những hiểu biết rõ ràng, nhất quán và có ý nghĩa về các 
tác động của Quỹ. Các chỉ số đã được phát triển từ việc xem xét các phương pháp tốt nhất hiện 
có. 

- Khung tác động được tạo thành từ: 

-  KPI - tóm tắt, các chỉ số tác động ‘tiêu đề’; 

- OPIs - Chỉ số Hiệu suất Hoạt động - một bộ chỉ số chi tiết hơn tổng hợp và / hoặc bổ sung 
thông tin trong KPI. 

- Các Chỉ số Giám sát - các chỉ số giám sát mức đầu tư hoặc dự án làm cơ sở cho các KPI 
và OPI. 

Dữ liệu và thông tin đóng góp vào các chỉ số được lấy từ kết quả của Kế hoạch Hành động Môi 
trường và Xã hội (ESAP) được báo cáo của khách hàng hoặc được Cố vấn đầu tư tính toán thông 
qua phân tích sâu hơn bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và / hoặc dữ liệu có sẵn công khai. 

Các chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) được báo cáo công khai dưới dạng ‘bảng điều khiển’ ở cấp danh 
mục đầu tư, hiển thị các mục tiêu (nếu có) và tiến độ hàng năm và tích lũy. Kết quả danh mục 
đầu tư là tổng hợp các KPI đầu tư riêng lẻ, cũng sẽ được công bố công khai, ở mức độ ít nổi bật 
hơn, chẳng hạn như trong báo cáo hàng năm của Quỹ và trong danh mục thả xuống 'Danh mục 
đầu tư'. 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động (OPI) sẽ được báo cáo công khai ở cấp danh mục đầu tư, nhưng ít nổi 
bật hơn. Chúng sẽ có sẵn trong các báo cáo hàng năm và có thể được truy cập bằng cách 'tìm hiểu 
kỹ' trên trang web & Green. Cũng như KPI, OPI danh mục đầu tư là tổng các OPI của các khoản đầu 
tư riêng lẻ. Các OPI đầu tư cá nhân này cũng sẽ được công bố rộng rãi, ngoại trừ trong một số 
trường hợp chúng được biên tập lại vì lý do thương mại tin cậy. 

Tổng quan về KPI  

Khung tác động bao gồm các chỉ số định tính và định lượng được nhóm lại trong bảy lĩnh vực: 
Chiến lược; Rừng và Khí hậu; Sản xuất; Những người; Tài chính; Đối tác và Hỗ trợ; Tuân thủ. 

Định nghĩa ngắn gọn về bảy KPI (xem Hình 11 để biết tổng quan): 

Tiến tới thay đổi mang tính chuyển đổi 

Một chỉ số định tính đánh giá sự tiến bộ đối với các Thay đổi Chuyển đổi được đặt ra trong các hợp 
lý đầu tư, hỗ trợ cho sứ mệnh của & Green. Nó được đánh giá bằng cách theo dõi bằng chứng về 



 

 P a g e  | 40 
  

 

tiến độ so với các mốc quan trọng liên quan đến Thay đổi hệ thống, Quy mô và Độ bền của Chuyển 
đổi. 

#ha rừng được bảo vệ: 

Theo dõi diện tích rừng xác định được bảo tồn cộng với rừng được phục hồi, và đất than bùn 
được bảo tồn hoặc phục hồi2. 'Rừng' sử dụng các định nghĩa quốc gia liên quan đến độ che phủ, 
diện tích tối thiểu, loại hình sử dụng đất và không bao gồm rừng trồng. Bất kỳ khoản hoàn nhập 
nào đều được khấu trừ. 

KPI3: # tCO2e Lợi ích giảm thiểu cho Khí hậu 

Theo dõi các lợi ích giảm thiểu tính bằng tấn Carbon Dioxide tương đương (tCO2e) từ việc giảm 
phát thải cộng với sự cô lập chất phát xạ. Việc giảm phát thải được tạo ra từ những thay đổi trong 
thực hành quản lý trang trại. Sự hấp thụ khí thải là kết quả của sự tái sinh và mật độ dày đặc trong 
các khu rừng suy thoái được bảo tồn, và từ sự phát triển và hình thành của cây trong các khu vực 
phục hồi rừng. Bất kỳ sự đảo ngược nào (và do đó phát thải) đều được khấu trừ. 

KPI4: # ha hệ sinh thái có khả năng phục hồi được cải thiện 

Theo dõi diện tích đất được cải tạo, phục hồi hoặc bảo vệ được tạo thành từ: diện tích rừng được 
bảo vệ (KPI2); cộng với diện tích các hệ sinh thái ngoài rừng được phục hồi hoặc cải tạo; cộng với 
các khu vực đất bạc màu được phục hồi thông qua nông nghiệp tái sinh, nông nghiệp chăn nuôi 
gia súc hoặc nông lâm kết hợp. 

KPI5: # người tăng khả năng phục hồi 

Theo dõi và đánh giá một cách thận trọng số lượng người mà có được một lợi ích hoặc dịch vụ 
được cung cấp hoặc thực hiện để cải thiện khả năng phục hồi của sinh kế. 

KPI6: Số (#) người được hưởng lợi 

Theo dõi số lượng cá nhân được hưởng lợi từ các giao dịch của & Green và là tổng của: số lượng 
nhà sản xuất đạt được; các dịch vụ cộng đồng cung cấp cho cá nhân; cá nhân hưởng lợi từ các 
thỏa thuận sử dụng đất có bảo đảm; và các công việc được hỗ trợ. 

KPI7: Số vốn huy động 

KPI này giám sát khả năng thu hút và hướng vốn theo hướng hỗ trợ và thực hiện & các nguyên 
tắc đầu tư của Green. 

Phương pháp tiếp cận Giám sát, Báo cáo và Xác minh các chỉ số này được thảo luận trong sổ tay 
Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS) của & Green. Khung tác động sẽ được xem xét 
hàng năm và cập nhật khi thích hợp. Bất kỳ cập nhật nào có thể thay đổi đáng kể cách giải thích 
các kết quả tác động sẽ được báo cáo minh bạch trong Báo cáo thường niên. 
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Hình 10. Tổng quan về Khung tác động. 
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Khung được chia thành 7 phần: Chiến lược, Rừng và Khí hậu, Sản xuất, Con người, Tài chính, Đối 
tác và hỗ trợ, và Tuân thủ. Các phần này được chia thành các chỉ số hiệu suất hoạt động và các 
chỉ số hiệu suất chính. 

Phạm vi ảnh hưởng, mức độ đảm bảo và sự phân bổ 

& Green không yêu cầu quyền sở hữu kết quả. Đúng hơn, & Sự tham gia của & Green sẽ tạo điều 
kiện và thúc đẩy tác động. Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS)  và Chính sách NDPE 
(Không Phá rừng, Không Than bùn, Không Khai thác) đưa ra cách xác định ‘Toàn cảnh’ và Khu vực 
ảnh hưởng (AoI) của một khoản đầu tư (xem Phạm vi). Chính sách NDPE áp dụng ở các cấp độ 
khác nhau trong các hoạt động của Khách hàng: Khách hàng được yêu cầu phải có Chính sách 
NDPE toàn công ty được xuất bản cho các hoạt động toàn cầu của mình, nhưng sẽ chỉ chịu trách 
nhiệm về việc giám sát / thực hiện chính sách này ở cấp độ tổng thể. 

Mức độ đảm bảo (LoA) của phân bổ tác động liên quan đến kiểm soát của ban quản lý. Đối với 
các KPI và OPI liên quan đến đất đai (KPI2: ha rừng được bảo vệ và KPI4: ha hệ sinh thái có khả 
năng phục hồi được cải thiện), điều quan trọng là phải phân biệt quản lý kiểm soát kết quả. Điều 
này có liên quan chặt chẽ đến mức độ xác định địa lý, với việc giảm Mức độ đảm bảo: 

Đối với các KPI và OPI liên quan đến đất đai (KPI2: ha rừng được bảo vệ và KPI5: ha hệ sinh thái 
có khả năng phục hồi được cải thiện), điều quan trọng là phải phân biệt quản lý kiểm soát kết 
quả. Điều này có liên quan chặt chẽ đến mức độ xác định địa lý (tham khảo sơ đồ bên dưới), với 
mức độ đảm bảo giảm dần: 

- Dự án - Đã biết; 

- Các nhà cung cấp - Có thể xác định nguồn gốc; và 

- Tiệm cận/Gần giống - Có thể xác định được. 

Những tác động này khác biệt về mặt định tính so với các tác động gián tiếp của thị trường trong 
kho cung ứng (bên ngoài vòng tròn chấm đỏ), có mức độ đảm bảo rất thấp và không có sự phân 
bổ. Điều này có liên quan đến việc tránh phá rừng và tránh phát thải liên quan đến việc tránh 
phá rừng. Tác động gián tiếp của thị trường KHÔNG thể được thêm vào Tác động có thể ghi 
nhận. 
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Hình 13. Phân bổ và mức độ đảm bảo trong các giao dịch của & Green 

 

 

Phân bổ và Mức độ đảm bảo phải được báo cáo minh bạch để phản ánh những khác biệt về chất 
này. Bất cứ khi nào có thể, mức độ đảm bảo của mỗi nhóm hành động cần được mô tả. Ví dụ, phân 
biệt giữa bảo vệ rừng với mức độ kiểm soát cao và Đảm bảo (Dự án - trên đất cho thuê hoặc trang 
trại sở hữu) và Mức độ đảm bảo thấp hơn cho các nhà cung cấp hoặc các khu vực lân cận trong 
cảnh quan. 

 

 

 

4. SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

Để tạo ra sự Thay đổi mang tính Chuyển đổi, tối đa hóa các tác động tích cực và giảm thiểu rủi 
ro Môi trường & Xã hội, Quỹ & Green sử dụng các hình thức tham gia của các bên liên quan tại địa 
phương trong suốt quá trình quản lý đầu tư. Tương tự, & Green đảm bảo quy trình như vậy từ phía 
khách hàng. Hình 1 tóm tắt các thời điểm và hình thức tham gia của các bên liên quan cả từ phía 
& Green và phía khách hàng. 
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Khi đánh giá tiềm năng chuyển đổi của giao dịch, & Green tham gia với các đối tác địa phương của 
mình (ví dụ: IDH) để lập bản đồ các bên đối tác tiềm năng có liên quan. Các bên liên quan này có 
thể tạo ra sự thay đổi mang tính chuyển đổi trong bối cảnh, do đó sự tham gia của họ có thể được 
coi là một thành phần của Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) sau này. Họ có thể bao gồm hiệp hội 
nông dân địa phương, tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu, v.v. 

Giai đoạn sàng lọc Môi trường & Xã hội nhằm xác định các rủi ro vật chất chính. Ngoài các bên 
liên quan đã được xác định (ở Bước 1), & Green sàng lọc những tác nhân cần được xem xét cả 
trong giai đoạn thẩm định và thiết kế Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP)  từ góc độ hiểu biết / giảm 
thiểu rủi ro (ví dụ: các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội địa phương và tương tự). Việc sàng lọc 
này được thực hiện thông qua nền tảng RepRisk. 

Phạm vi thẩm định do kết quả sàng lọc xác định, nhưng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của 
các phát hiện, & Green có thể tham khảo ý kiến của một số cơ quan địa phương (ví dụ: các tổ chức 
nghiên cứu, tổ chức dân quyền, tổ chức chứng nhận và các tổ chức tương tự) để mở rộng phạm vi 
thẩm định phần thứ ba tốt hơn quá trình. Trong quá trình thẩm định, bên thứ ba quyết định về sự 
tham gia cần thiết của các bên liên quan để điều tra, cung cấp các phương án giảm thiểu rủi ro Môi 
trường & Xã hội. Đối với các rủi ro liên quan đến đa dạng sinh học, bên thứ ba tuân theo các yêu 
cầu của Điều khoản tham chiếu theo & Khuôn khổ về rừng và đa dạng sinh học của Green, bao 
gồm cả mức độ tham vấn và tham gia của các bên liên quan - các bên liên quan này có thể trở 
thành một phần sự tham gia của các đối tác liên quan của khách hàng trong Kế hoạch Bảo vệ Cảnh 
quan (LPP)   trong tương lai, nếu phù hợp . 
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Hình 12. Sự tham gia của các bên liên quan được tích hợp trong quá trình đầu tư. 
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Để đạt được sự tuân thủ với các Tiêu chuẩn Hiệu suất của IFC (IFC PS), theo yêu cầu của Hướng 
dẫn cho vay của & Green, bên thứ ba sẽ cung cấp một kế hoạch hành động được khuyến nghị về 
những lỗ hổng bao gồm quản lý sự tham gia của các bên liên quan, cơ chế khiếu nại hiệu quả, cơ 
chế FPIC (Sự đồng ý miễn phí, trước và được thông báo), mối quan hệ với Người bản địa, cộng đồng 
truyền thống và các . Tất cả những cải tiến này trong quy trình quản lý các bên liên quan sẽ được 
yêu cầu tích hợp vào Hệ thống Quản lý Xã hội & Môi trường (ESMS) của khách hàng trong những 
năm đầu tiên sau khi giải ngân: 

Sau yêu cầu tuân thủ Tiêu chuẩn Hiệu suất của IFC (IFC PS), khách hàng sẽ cải tiến / thiết lập các 
quy trình quản lý các bên liên quan so với tất cả các tiêu chuẩn hiện hành, dựa trên các khuyến 
nghị của bên thứ ba theo thẩm định. 

Khách hàng sẽ thiết kế / cải tiến một cơ chế khiếu nại hiệu quả theo các khuyến nghị thẩm định. 

Nếu có thể, & Green sẽ yêu cầu khách hàng tích hợp các nguyên tắc FPIC (Sự đồng ý miễn phí, 
trước và được thông báo), vào hệ thống quản lý các bên liên quan của mình. 

Để cho phép thực hiện các thay đổi mang tính chuyển đổi trong cảnh quan, & Green có thể yêu 
cầu sự tham gia với một số tác nhân thị trường hoặc tác nhân các ngành ở địa phương, nhằm 
thực hiện các biện pháp sử dụng đất được cải thiện, chuyển đổi thị trường và tương tự. 

Ví dụ, IDH thường là người hỗ trợ hiệu quả trong việc tham gia với nông dân trong các khu vực pháp lý mà tổ 
chức này hoạt động, có thể cung cấp chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật - khách hàng có thể có mục tiêu tham gia 
với IDH để đưa ra chiến lược khả thi cho việc phục hồi rừng của nông dân địa phương. Một ví dụ khác bao gồm 
yêu cầu tham gia với các tổ chức và hiệp hội trong ngành, để cải thiện các hoạt động mua sắm của địa phương. 

Để giảm thiểu rủi ro môi trường và xã hội vật chất, & Green có thể yêu cầu khách hàng tham gia 
với một số bên liên quan tại địa phương nhằm mục đích làm cho chính sách của họ trở nên 
mạnh mẽ hơn (ví dụ: nhân quyền, người dân bản địa, cộng đồng địa phương) và khả thi. 

Ví dụ: khách hàng có thể có mục tiêu tham gia với một chuyên gia địa phương để phát triển một chính sách 
mạnh mẽ và chiến lược khả thi về Tương tác với Người bản địa. 

Minh bạch là nguyên tắc thiết yếu của sự tham gia của các bên liên quan, do đó & Green yêu cầu 
các bên được đầu tư công khai Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) và Chính sách NDPE của họ tại 
thời điểm diễn ra sự kiện giao dịch. Từ phía mình, & Green xuất bản một thông cáo báo chí với 
những kỳ vọng chính về tác động môi trường xã hội của giao dịch. 

& Green yêu cầu khách hàng phải tiết lộ tiến độ Chương trình tự đánh giá môi trường (ESAP) 
hàng năm, đảm bảo tính minh bạch về các tác động giao dịch. 

Ngoài ra, & Green vận hành Chính sách Quản lý Khiếu nại của riêng mình, được công bố công 
khai tại trang web của & Green. 
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CÁC ĐỊNH NGHĨA 

Các biện pháp bảo tồn bổ sung: Một can thiệp được thiết kế để mang lại Lợi nhuận ròng cho các 
giá trị đa dạng sinh học ưu tiên mà Môi trường sống Quan trọng đã được chỉ định, sau khi các 
biện pháp giảm thiểu đã loại bỏ các tác động bất lợi đáng kể của dự án 

Phòng tránh: Các biện pháp được thực hiện để dự đoán và ngăn chặn các tác động tiêu cực đến 
đa dạng sinh học trước khi thực hiện các hành động hoặc quyết định có thể dẫn đến các tác động 
đó. 

Khu vực Đánh giá (AoA): một khu vực phân tích thích hợp về mặt sinh thái để xác định sự hiện 
diện của môi trường sống quan trọng đối với từng loài thường xuyên xuất hiện trong khu vực ảnh 
hưởng của dự án hoặc các hệ sinh thái. Ranh giới của AoA phải được xác định có tính đến sự phân 
bố của các loài hoặc hệ sinh thái (trong và đôi khi vượt ra ngoài AoI của dự án) và các mô hình sinh 
thái, quy trình, đặc điểm và chức năng cần thiết để duy trì chúng. 

Phạm vi ảnh hưởng bao gồm, nếu thích hợp: 

Khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi: (i) dự án và các hoạt động và cơ sở của khách 
hàng được sở hữu, vận hành hoặc quản lý trực tiếp (bao gồm cả các nhà thầu) và là một 
thành phần của dự án; (ii) các tác động từ các diễn biến ngoài kế hoạch nhưng có thể dự 
đoán được do dự án gây ra có thể xảy ra sau này hoặc tại một địa điểm khác; hoặc (iii) tác 
động gián tiếp của dự án lên đa dạng sinh học hoặc đến các dịch vụ hệ sinh thái mà sinh 
kế của các Cộng đồng bị ảnh hưởng phụ thuộc vào đó. 

Các cơ sở liên kết, là các cơ sở không được tài trợ như một phần của dự án và sẽ không 
được xây dựng hoặc mở rộng nếu dự án không tồn tại và nếu không có dự án thì dự án 
sẽ không khả thi. 

Các tác động tích lũy là kết quả của tác động gia tăng đối với các khu vực hoặc nguồn lực 
được sử dụng hoặc chịu tác động trực tiếp của dự án, từ các phát triển hiện có, được quy 
hoạch hoặc xác định hợp lý khác tại thời điểm quá trình xác định rủi ro và tác động được 
tiến hành. 

Đường cơ sở: tài liệu tham khảo mà dựa vào đó bất kỳ thay đổi nào trong tương lai liên quan đến 
dự án có thể được đánh giá và cung cấp thông tin để giám sát hoạt động đa dạng sinh học tiếp 
theo. Tài liệu tham khảo này là cơ sở so sánh để thiết lập và đạt được các mục tiêu. 

Đa dạng sinh học: được định nghĩa bởi Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) là 'sự biến đổi giữa 
các sinh vật sống từ tất cả các nguồn bao gồm, giữa các hệ sinh thái trên cạn, biển và dưới nước 
khác và các phức hợp sinh thái mà chúng là một phần; điều này bao gồm sự đa dạng trong các 
loài, giữa các loài và các hệ sinh thái ' 

Kế hoạch Hành động Đa dạng Sinh học (BAP): một tài liệu mô tả (i) tổng hợp các hành động và 
cơ sở lý luận về cách thức chiến lược giảm thiểu của dự án sẽ đạt được lợi nhuận ròng (hoặc không 
có tổn thất ròng), (ii) cách tiếp cận để phân cấp giảm thiểu sẽ như thế nào theo sau, và (iii) vai trò 
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và trách nhiệm đối với nhân viên nội bộ và các đối tác bên ngoài. BAP là tài liệu sống nên bao gồm 
các mốc thời gian đã thống nhất để xem xét và cập nhật thường xuyên khi phát sinh thông tin mới, 
tiến độ thực hiện dự án và thay đổi bối cảnh bảo tồn theo thời gian. 

Đồn điền: các lô đất được giao hợp pháp do công ty quản lý. 

Cam kết: một tuyên bố (công khai hoặc nội bộ, dưới dạng chính sách) của một công ty chỉ rõ rằng 
các hành động mà công ty dự định thực hiện hoặc các mục đích, tiêu chí hoặc mục tiêu mà công 
ty dự định đáp ứng liên quan đến việc quản lý hoặc thực hiện các chủ đề về môi trường, xã hội và 
/ hoặc quản trị. Cam kết cũng có thể là tiêu đề hoặc được gọi là chính sách, cam đoan hoặc các 
điều khoản khác. Các cam kết, như được định nghĩa ở đây, khác với các chính sách và thủ tục hoạt 
động (tức là mã nguồn cung ứng, yêu cầu của nhà cung cấp, sổ tay hướng dẫn và quy trình vận 
hành tiêu chuẩn) mà các công ty có thể thực hiện các cam kết hoặc sáng kiến bền vững của họ.
  

Môi trường sống quan trọng: Một tập hợp con của Môi trường sống tự nhiên hoặc bị biến đổi 
được xác định bởi sự hiện diện của các giá trị đa dạng sinh học cao (bao gồm (i) Các loài cực kỳ 
nguy cấp và / hoặc có nguy cơ tuyệt chủng; (ii) các loài đặc hữu và / hoặc có giới hạn; (iii) nồng độ 
đáng kể trên toàn cầu của các loài di cư và / hoặc các loài sống quần tụ; (iv) các hệ sinh thái độc 
đáo và bị đe dọa cao; và / hoặc (v) các khu vực liên quan đến các quá trình tiến hóa quan trọng) 
theo định nghĩa của Tiêu chuẩn Hiệu suất 6 của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC). 

Ngày giới hạn (liên quan đến cam kết không phá rừng): ngày mà sau đó việc phá rừng hoặc phát 
triển trên than bùn làm cho một khu vực hoặc đơn vị sản xuất nhất định không tuân thủ các cam 
kết không phá rừng hoặc không phát triển theo các cam kết than bùn. Theo chính sách NDPE, ngày 
"giới hạn" được xử lý độc lập với năm cơ sở để xác định các yêu cầu về Mức thu ròng (theo Khung 
về Rừng & Đa dạng sinh học), là hệ quả của cách tiếp cận theo định hướng tác động trong tương 
lai. 

Mất rừng: mất độ che phủ của rừng do: i) chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang nông nghiệp 
hoặc đất khác không phải là rừng; ii) chuyển đổi sang trồng cây; iii) suy thoái nghiêm trọng và kéo 
dài. 

Tác động trực tiếp: Các tác động là kết quả trực tiếp của các hoạt động hoặc quyết định của dự 
án. Chúng có thể dự đoán được, thường xảy ra gần các hoạt động của dự án, xảy ra trong thời 
gian tồn tại của dự án và dễ dàng được xác định trong quá trình lập kế hoạch và Đánh giá Tác 
động Môi trường (EIA). 

Thẩm định (ESDD): trong bối cảnh hệ thống quản lý môi trường và xã hội, có nghĩa là quá trình 
điều tra các khoản đầu tư tiềm năng để xác nhận tất cả các sự kiện, chẳng hạn như xem xét các 
biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội, kiểm toán, đánh giá và tuân thủ trước khi xem xét tài trợ 
hoặc tham gia thỏa thuận với người khác. 

Hệ sinh thái: Một cộng đồng thực vật, động vật và các sinh vật nhỏ hơn sống, kiếm ăn, sinh sản 
và tương tác trong cùng một khu vực hoặc môi trường. 

Dịch vụ hệ sinh thái: Những lợi ích mà con người thu được từ hệ sinh thái. 

Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA): đề cập đến một quá trình hoặc công cụ dựa 
trên đánh giá tổng hợp trong đó quy mô và loại lý sinh và xã hội tiềm năng, bao gồm cả những 
rủi ro và tác động xuyên biên giới thích hợp của các dự án, chương trình và / hoặc sáng kiến 
chính sách. dự đoán, thừa nhận và đánh giá.  
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Rừng: diện tích đáp ứng các định nghĩa rừng quốc gia về sử dụng đất và độ che phủ. Định nghĩa 
về rừng này được lấy từ các định nghĩa KPI cập nhật của Quỹ. Chi tiết về cách định lượng rừng 
được tìm thấy trong tài liệu hướng dẫn cụ thể về Rừng của Quỹ và KPI Khí Nhà Kính. 

Suy thoái rừng: những thay đổi về diện tích rừng ảnh hưởng đáng kể và tiêu cực đến cấu trúc 
của nó mà không đến mức có thể coi là mất rừng. 

Môi trường sống: một khu vực sinh thái hoặc môi trường là nơi sinh sống của một loài động vật, 
thực vật hoặc loại sinh vật cụ thể. Đó là môi trường tự nhiên mà một sinh vật sống, hoặc môi 
trường vật chất bao quanh (ảnh hưởng và được sử dụng bởi) một quần thể loài. 

Giá trị Bảo tồn Cao (HCV): HCV là các giá trị sinh học, sinh thái, xã hội hoặc văn hóa có ý nghĩa 
đặc biệt hoặc cực kỳ quan trọng ở cấp quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu. Tất cả các môi trường 
sống tự nhiên đều sở hữu các giá trị bảo tồn vốn có, bao gồm sự hiện diện của các loài quý hiếm 
hoặc đặc hữu, cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái, các địa điểm linh thiêng hoặc các nguồn tài 
nguyên do cư dân địa phương khai thác. 

Quyền con người: Quyền con người được xác định trong một loạt các công ước và thỏa thuận 
của Liên hợp quốc, bao gồm Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế và trong Tuyên bố của Tổ chức 
Lao động Quốc tế (ILO) về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản tại Nơi làm việc. Quyền con người 
nhằm đảm bảo nhân phẩm và bình đẳng cho tất cả mọi người 

Tác động gián tiếp: Là những tác động từ sự tương tác của dự án với các yếu tố xã hội, kinh tế, 
chính trị và môi trường và cả với các tác nhân như cộng đồng địa phương, người di cư, chính phủ 
và nhân viên dự án. Chúng có xu hướng là kết quả của các quyết định của chính phủ và các hành 
động và thực hành của các cộng đồng hoặc người nhập cư lân cận, để đáp ứng với sự hiện diện 
của dự án. So với các tác động trực tiếp, chúng thường có: phạm vi địa lý lớn hơn (bao gồm diện 
tích rộng hơn); cường độ thấp hơn (tác động thấp hơn trên mỗi đơn vị bị ảnh hưởng); khả năng dự 
đoán thấp hơn, và do đó giảm thiểu ưu tiên phức tạp hơn; khả năng cao hơn có sự tham gia của 
các bên thứ ba không liên quan trực tiếp đến hoặc dưới quyền của dự án; ranh giới trách nhiệm 
không rõ ràng. Còn được gọi là tác động thứ cấp hoặc tác động gây ra. 

Tái định cư không tự nguyện có nghĩa là di dời vật chất (tái định cư, mất đất ở hoặc mất nơi ở), 
di dời kinh tế (mất đất, tài sản hoặc tiếp cận tài sản, bao gồm cả những thứ dẫn đến mất nguồn 
thu nhập hoặc các phương tiện sinh kế khác), hoặc cả hai, gây ra bởi việc thu hồi đất liên quan đến 
dự án hoặc hạn chế sử dụng đất. Tái định cư được coi là không tự nguyện khi những người hoặc 
cộng đồng bị ảnh hưởng không có quyền từ chối thu hồi đất hoặc hạn chế sử dụng đất dẫn đến 
phải di dời. 

Thu hồi đất: đề cập đến tất cả các phương pháp giành được đất cho các mục đích dự án, có thể 
bao gồm việc mua trả góp, trưng thu tài sản và mua các quyền tiếp cận, chẳng hạn như di dời hoặc 
quyền mở đường. 

Giảm thiểu: Các biện pháp được thực hiện để giảm thời gian, cường độ, ý nghĩa và / hoặc mức 
độ của các tác động (bao gồm các tác động trực tiếp, gián tiếp và tích lũy, nếu thích hợp) mà 
không thể tránh được hoàn toàn, chừng nào có thể thực hiện được. (Giảm thiểu khi được sử 
dụng ở đây không ngụ ý ý định 'giảm xuống 0', đó là ý nghĩa pháp lý của nó ở một số khu vực 
pháp lý. Một số công ty đã chọn tránh sử dụng các từ Giảm thiểu '/' Giảm thiểu 'và thay vào đó sử 
dụng các từ như' Giới hạn '/ "Giới hạn" và "Giảm" / "Giảm".) 

Hệ thống phân cấp giảm thiểu: Trình tự các hành động để dự đoán và tránh, và những nơi không 
thể Tránh được, Giảm thiểu và khi tác động xảy ra, Khôi phục và những nơi còn lại tác động đáng 
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kể. Bù đắp cho các rủi ro và tác động liên quan đến đa dạng sinh học đối với các cộng đồng bị ảnh 
hưởng và môi trường. 

Mức độ tối thiểu (mất rừng hoặc phát triển trên than bùn): một lượng nhỏ mất rừng hoặc diện 
tích đang phát triển không đáng kể trong bối cảnh của một địa điểm nhất định vì diện tích nhỏ và 
không ảnh hưởng đáng kể đến các giá trị bảo tồn của hệ sinh thái tự nhiên và dịch vụ. Mức độ phá 
hoặc phát triển rừng tối thiểu ở quy mô hiện trường không nhất thiết là không vi phạm tình trạng 
không phá rừng. Tuy nhiên, các mức tối thiểu này nên được đánh giá tích lũy theo không gian và 
thời gian vì nhiều trường hợp nhỏ có thể dẫn đến việc một tác nhân bị coi là không tuân thủ. Mức 
độ phá rừng hoặc diện tích đang phát triển tối thiểu cũng có thể được xác định, tùy thuộc vào 
những gì có thể về mặt kỹ thuật từ các công cụ giám sát sẵn có. 

Môi trường sống bị thay đổi: Các khu vực có thể chứa một tỷ lệ lớn các loài thực vật và / hoặc 
động vật có nguồn gốc không phải bản địa và / hoặc nơi hoạt động của con người đã làm thay đổi 
đáng kể các chức năng sinh thái chính của khu vực và thành phần loài (đoạn 11: IFC, 2012a). Trên 
thực tế, các môi trường sống tự nhiên và đã được cải tạo tồn tại theo một chuỗi liên tục bao gồm 
từ các môi trường sống tự nhiên nguyên sơ, hoang sơ đến các môi trường sống đã được cải tạo 
được quản lý chặt chẽ. 

Đất than bùn: & Green áp dụng các định nghĩa quốc gia hoặc khu vực pháp lý về đất than bùn. 
Khi chúng không tồn tại & Green xác định đất than bùn có (các) lớp hữu cơ tích lũy bao gồm hơn 
một nửa của 80 cm hoặc 100 cm phía trên của bề mặt đất có chứa 35% chất hữu cơ trở lên (35% 
trở lên Mất khi bốc cháy) hoặc 18% cacbon hữu cơ trở lên. 

Môi trường sống tự nhiên: Môi trường sống tự nhiên là các khu vực bao gồm các quần thể 
sống sót của các loài thực vật và / hoặc động vật phần lớn có nguồn gốc bản địa và / hoặc nơi 
hoạt động của con người về cơ bản không làm thay đổi các chức năng sinh thái chính của khu 
vực và thành phần loài. 

Thu nhập ròng: Các kết quả bảo tồn bổ sung có thể đạt được đối với các giá trị đa dạng sinh học 
của một khu vực. Lợi nhuận ròng có thể đạt được thông qua việc thực hiện các chương trình trên 
thực địa để nâng cao môi trường sống, bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học, hoặc thông qua phát 
triển Phần bù đa dạng sinh học, khi phần bù xuất hiện thông qua việc áp dụng Hệ thống phân 
cấp giảm thiểu. 

Không có thiệt hại ròng: Điểm mà tại đó các tác động liên quan đến dự án đối với đa dạng sinh 
học được cân bằng bằng các biện pháp được thực hiện theo Thứ bậc giảm thiểu trên quy mô địa 
lý thích hợp (ví dụ: địa phương, cấp hệ sinh thái, quốc gia, khu vực). Có thể được đánh giá tương 
ứng với tỷ lệ tổn thất cơ bản. 

Không bóc lột con người và cộng đồng địa phương: Tôn trọng nhân quyền và ủng hộ Tuyên 
ngôn thế giới về quyền con người. 

Bù đắp: Các kết quả bảo tồn có thể đo lường được, kết quả từ các hành động áp dụng cho các khu 
vực không bị ảnh hưởng bởi dự án, bù đắp cho các tác động bất lợi, đáng kể của dự án mà không 
thể tránh được, giảm thiểu và / hoặc phục hồi / phục hồi, để không bị tổn thất ròng hoặc thu được 
lợi nhuận ròng đa dạng sinh học và / hoặc các dịch vụ hệ sinh thái. 

Héc ta chất lượng: Một thước đo để định lượng các tác động đến đa dạng sinh học, sử dụng kết 
hợp hai thước đo: diện tích hoặc mức độ và tình trạng hoặc chất lượng. Trong số liệu này, môi 
trường sống nguyên sơ "chuẩn" theo lý thuyết được coi là chất lượng cao nhất, ở mức 1 (100 
phần trăm (%)). Môi trường sống bị suy thoái sau đó được coi là ở điều kiện phần trăm thấp hơn. 
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Chất lượng có thể được đo lường một cách khách quan dựa trên một bộ tiêu chí như thành phần 
loài, cấu trúc môi trường sống, mức độ phân mảnh hoặc cường độ săn bắn. Ngoài ra, đánh giá 
của chuyên gia có thể được sử dụng để đưa ra một ước tính kém chính xác hơn. 

Khắc phục và sửa chữa: quá trình khắc phục tác động tiêu cực và các kết quả cơ bản có thể chống 
lại hoặc làm tốt tác động tiêu cực. Những kết quả này có thể có nhiều hình thức như xin lỗi, bồi 
thường, phục hồi, bồi thường tài chính hoặc phi tài chính, cũng như ngăn ngừa tổn hại, ví dụ, thông 
qua các lệnh hoặc đảm bảo không lặp lại. 

Tác động còn sót lại: Các tác động liên quan đến dự án có thể vẫn còn sau khi thực hiện các 
biện pháp giảm thiểu tại chỗ (Tránh, khắc phục hậu quả, kiểm soát quản lý, cắt bỏ, cải tạo / phục 
hồi, v.v.). Bất kỳ xác định đáng tin cậy nào về các tác động còn lại đối với đa dạng sinh học cần 
phải tính đến sự không chắc chắn của các kết quả do các biện pháp giảm thiểu. 

SEAH: Có nghĩa là Bóc lột tình dục, Lạm dụng tình dục và Quấy rối Tình dục. Lạm dụng tình dục: 
có nghĩa là sự xâm nhập thực tế hoặc bị đe dọa về thể chất có tính chất tình dục, cho dù bằng vũ 
lực hoặc trong các điều kiện bất bình đẳng hoặc ép buộc. Bóc lột tình dục có nghĩa là bất kỳ hành 
vi lạm dụng thực tế hoặc cố gắng nào đối với vị trí dễ bị tổn thương, quyền lực khác biệt hoặc lòng 
tin, vì mục đích tình dục, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc thu lợi về tiền bạc, xã hội hoặc 
chính trị từ việc bóc lột tình dục người khác. Quấy rối tình dục bao gồm những tiến bộ không được 
hoan nghênh về tình dục, yêu cầu hỗ trợ tình dục và hành vi bằng lời nói hoặc thể chất khác có 
tính chất tình dục, cản trở công việc.  

Các bên liên quan: các cá nhân hoặc nhóm bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp bởi dự án theo 
sở thích hoặc năng lực của họ để ảnh hưởng đến kết quả của dự án theo cách tích cực hoặc tiêu 
cực. 

Những người dễ bị tổn thương: Những người có thể có nhiều nguy cơ bị vi phạm quyền của họ 
hơn. Tính dễ bị tổn thương không phải là một thuật ngữ hoặc mô tả tuyệt đối và bị ảnh hưởng bởi 
nhiều yếu tố khác nhau có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực địa lý, ngành và mùa. Những loại 
yếu tố này xuyên suốt chuỗi cung ứng toàn cầu có thể tạo ra những điểm dễ bị tổn thương cụ thể 
cho các nhóm dân cư như phụ nữ, lao động trẻ, lao động nhập cư, dân cư thiểu số (Người bản địa 
và cộng đồng địa phương) và lao động tạm thời. 

Không mất rừng: không có thiệt hại về diện tích rừng giữa hai thời điểm, xem xét cả thiệt hại do 
mất rừng và thu được từ việc tái sinh và phục hồi rừng. Không phá rừng thực sự thường sẽ được 
đánh giá dựa trên một khu vực địa lý nhất định và một khung thời gian nhất định. & Green yêu 
cầu khách hàng áp dụng các yêu cầu "phá rừng ròng" đối với các vụ phá rừng lịch sử thông qua 
khuôn khổ thu nhập ròng của nó. Tuy nhiên, trong bối cảnh của chính sách NDPE, & Green 
không sử dụng cách tiếp cận phá rừng tổng thể, như được định nghĩa trong định nghĩa "không 
phá rừng" bên dưới. Không phá rừng: cam kết sản xuất hoặc lấy nguồn từ các sản phẩm không 
gây ra hoặc góp phần làm mất rừng. Không có nạn phá rừng trong bối cảnh & Green cũng giống 
như không có "nạn phá rừng tổng thể".
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DANH SÁCH LOẠI TRỪ  

Danh sách các hoạt động bị loại trừ của & Green  

1. Lao động cưỡng bức6 hoặc lao động trẻ em7  

2. Các hoạt động hoặc tài liệu bị coi là bất hợp pháp theo luật hoặc quy định của nước sở tại hoặc 
các công ước và thỏa thuận quốc tế, hoặc phải tuân theo các lệnh cấm hoặc loại bỏ quốc tế, 
chẳng hạn như: 

a) Các chất làm suy giảm tầng ôzôn, PCB (Polychlorinated Biphenyls) và các loại dược 
phẩm, thuốc trừ sâu / thuốc diệt cỏ hoặc hóa chất cụ thể, độc hại khác; 

b) Động vật hoang dã hoặc các sản phẩm được điều chỉnh theo Công ước về buôn bán 
quốc tế các loài nguy cấp hoặc động, thực vật hoang dã (CITES); hoặc 

c) Các phương pháp đánh bắt không bền vững (ví dụ như đánh bắt bằng thuốc nổ và 
đánh bắt bằng lưới trôi trong môi trường biển sử dụng lưới có chiều dài vượt quá 2,5 km) 

3. Buôn bán chất thải và phế phẩm xuyên biên giới, trừ khi tuân thủ Công ước Basel và các quy 
định cơ bản 

4. Phá hủy8 các khu vực có giá trị bảo tồn cao9. 

5. Vật liệu phóng xạ10 và sợi amiăng không liên kết. 

6. Nội dung khiêu dâm và / hoặc mại dâm. 

7.  Phương tiện truyền thông phân biệt chủng tộc và / hoặc phản dân chủ. 

8. Trong trường hợp bất kỳ sản phẩm nào sau đây là một phần quan trọng của các hoạt động 
kinh doanh được tài trợ chính của dự án 11: 

a) Đồ uống có cồn (trừ bia, rượu) 

b) Thuốc lá 

c) Vũ khí, đạn dược; hoặc  

d) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đánh bạc, kinh doanh casino và các doanh nghiệp 
tương đương. 

 

 

 
6 Lao động cưỡng bức có nghĩa là tất cả các công việc hoặc dịch vụ, không được thực hiện một cách tự nguyện, được khai 
thác từ một cá nhân đang bị đe dọa bằng vũ lực hoặc hình phạt theo quy định của các công ước của ILO. 
7 Mọi người chỉ có thể được làm việc nếu họ từ đủ 14 tuổi trở lên, như được định nghĩa trong Công ước về quyền con 
người cơ bản của ILO (Công ước về độ tuổi tối thiểu C138, Điều 2), trừ khi luật pháp địa phương quy định việc đi học bắt 
buộc hoặc độ tuổi tối thiểu để làm việc. Trong những trường hợp này, độ tuổi cao hơn sẽ được áp dụng. 
8 Phá hủy có nghĩa là (1) loại bỏ hoặc làm suy giảm nghiêm trọng tính toàn vẹn của một khu vực do sự thay đổi lớn, lâu 
dài trong việc sử dụng đất hoặc nước hoặc (2) thay đổi môi trường sống sao cho khả năng duy trì vai trò của khu vực đó 
đã mất. 
9 Các khu vực có giá trị bảo tồn cao (HCV) được định nghĩa là môi trường sống tự nhiên nơi các giá trị này được coi là có ý 
nghĩa quan trọng hoặc tầm quan trọng nổi bật (xem http://www.hcvnetwork.org). 
10 Điều này không áp dụng đối với việc mua thiết bị y tế, thiết bị kiểm tra chất lượng (đo lường) hoặc bất kỳ thiết bị nào 
khác mà nguồn phóng xạ được hiểu là tầm thường và / hoặc được che chắn đầy đủ. 
11 Đối với các công ty, "đáng kể" có nghĩa là hơn 10% của bảng cân đối kế toán hoặc thu nhập hợp nhất của họ. Đối với các 
tổ chức tài chính và quỹ đầu tư, “đáng kể” có nghĩa là hơn 10% danh mục đầu tư cơ bản của họ. 
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CHÍNH SÁCH NDPE (KHÔNG PHÁ RỪNG, KHÔNG PHÁT TRIỂN 
ĐẤT THAN BÙN VÀ KHÔNG KHAI THÁC)  

Tầm nhìn của & Green là các khu rừng nhiệt đới và vùng đất than bùn được bảo vệ và phục hồi, 
cải thiện sinh kế của các hộ nông dân nhỏ và tăng sản lượng. Sứ mệnh của & Green là đầu tư vào 
các dự án thương mại trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp nhằm bảo vệ và phục hồi rừng 
nhiệt đới và vùng đất than bùn, đồng thời làm cho nông nghiệp phát triển bền vững và toàn diện 
hơn. Để làm như vậy, & Green tài trợ cho sản xuất hàng hóa bao gồm, bền vững và không mất 
rừng, có thể khả thi và nhân rộng về mặt thương mại. 

Để đạt được mục tiêu của mình, điều cần thiết đối với & Green là tài trợ cho các công ty mà bản 
thân tuân thủ tầm nhìn của Quỹ và hướng tới loại bỏ nạn phá rừng và tôn trọng nhân quyền 
trong hoạt động và trong chuỗi cung ứng của họ. 

& Green do đó yêu cầu khách hàng đưa ra cam kết chính sách tổ chức bằng văn bản vô điều kiện 
về việc không phá rừng, không phát triển đất than bùn và không khai thác (NDPE). 

& Green do đó yêu cầu khách hàng đưa ra cam kết chính sách tổ chức bằng văn bản vô điều kiện 
về việc không phá rừng, không phát triển đất than bùn và không khai thác (NDPE). 

 Chính sách NDPE của &Green đang sử dụng hướng dẫn được quốc tế công nhận làm tài liệu tham 
khảo, chẳng hạn được cung cấp bởi Tiêu chuẩn hiệu suất IFC, Khung trách nhiệm giải trình, cũng 
như các ví dụ về các công ty hàng tiêu dùng lớn. 

Chính sách này được hỗ trợ bởi các ghi chú hướng dẫn để cung cấp thông tin và cách tiếp cận 
của Green đối với việc áp dụng chính sách, bao gồm định nghĩa các thuật ngữ chính “không phá 
rừng”, “không phát triển trên đất than bùn” và “không bóc lột con người”. 
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LƯU Ý HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH NDPE 

1.  Bối cảnh và các Mục tiêu   

Thông qua chính sách NDPE của mình, & Green nhằm mục đích giúp khách hàng thể hiện cam kết 
chuyển đổi hoạt động, chuỗi cung ứng và lĩnh vực của họ ở quy mô rộng hơn. Để đạt được điều 
này, Quỹ thực hiện các giao dịch của mình bằng cách tập trung vào việc tối đa hóa tác động, 
thông qua thúc đẩy đổi mới và dẫn đầu trong việc bảo vệ rừng và hòa nhập xã hội, nơi nguy cơ 
mất rừng nhiệt đới là cao nhất (nghĩa là các quốc gia rừng nhiệt đới và  các khu vực pháp lý được 
& Green chấp thuận, với trọng tâm cụ thể về đậu nành, chăn nuôi, dầu cọ, cao su và lâm nghiệp). 
Đồng thời, Quỹ mong muốn tất cả các khách hàng của mình, bao gồm cả bên ngoài các quốc gia 
có liên quan đến dự án mà Quỹ tài trợ, tuân thủ các nguyên tắc tương tự nhằm giải quyết nạn phá 
rừng và các tác động tiêu cực đến nhân quyền. Để đạt được điều này, Quỹ thực hiện cách tiếp cận 
dựa trên rủi ro để xác minh rằng khách hàng cam kết tránh các hoạt động trái với tầm nhìn của 
Quỹ. 

Ngoài ra, chính sách NDPE của & Green hướng tới tương lai và tìm cách giải quyết các nguy cơ 
mất rừng trong tương lai. Tuy nhiên, để nhận ra tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề kế 
thừa của khách hàng, & Green áp dụng khung Net Gain ngoài NDPE, phù hợp với Tiêu chuẩn hiệu 
suất IFC. 

Mục tiêu của tài liệu hướng dẫn này là làm rõ việc áp dụng chính sách NDPE, dựa trên cách tiếp 
cận nhất quán nhằm thực hiện cả mục tiêu quản lý rủi ro và tác động. 

Nó sử dụng hướng dẫn được quốc tế công nhận như một tài liệu tham khảo, chẳng hạn được 
cung cấp bởi Tiêu chuẩn hiệu suất IFC, Khung trách nhiệm giải trình, cũng như thực tiễn tìm nguồn 
cung ứng của các công ty hàng tiêu dùng lớn như Unilever, Mars, v.v. 

Cuối cùng, việc thực hiện chính sách NDPE và lưu ý hướng dẫn này phải được hiểu trong bối 
cảnh của Hệ thống Quản lý Môi trường & Xã hội của & Green’s. Nó được đưa vào và phụ thuộc 
vào các quy trình các Hệ thống Quản lý Môi trường & Xã hội (ESMS) của & Green.  

 

2. Phương pháp Tiếp cận Kép để Thực hiện NDPE 

Khách hàng của & Green có thể là nhiều loại tổ chức và cơ cấu khác nhau có ảnh hưởng quan trọng 
đến việc sử dụng đất và thay đổi mục đích sử dụng đất. Cụ thể, điều này có thể bao gồm các khách 
hàng là các công ty tài sản đơn lẻ hoặc nhiều tài sản; địa phương hoặc quốc tế; có một sản phẩm- 
hoặc có nhiều dòng sản phẩm-; ngược dòng hoặc giữa dòng (nghĩa là có hoặc không có chuỗi cung 
ứng nguyên liệu đầu nguồn). 

Tương tự, khách hàng của & Green có thể đã có hoặc chưa có Chính sách NDPE. 

& Green sử dụng cả phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và dựa trên tác động đối với các khoản 
đầu tư của mình và phương pháp tương tự cũng được áp dụng để thực hiện chính sách NDPE của 
mình. Không phân biệt loại khách hàng và thực tiễn NDPE hiện tại, khi thực hiện  các yêu cầu NDPE 
của & Green cho khách hàng, cả hai cách tiếp cận đều được áp dụng trong suốt quá trình đầu tư 
(hình 1). Những phương pháp này không loại trừ nhau, mà bổ sung cho nhau: 

- Một cách tiếp cận tập trung vào việc tối đa hóa tác động Mục tiêu là mang lại tác động 
và bổ sung cho lĩnh vực và khách hàng. Các nền tảng của phương pháp này là một tập hợp 
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các yêu cầu được áp dụng cho tất cả các giao dịch và trong các khu vực pháp lý được phê 
duyệt của Quỹ. Điều này ngụ ý (a) đánh giá chi tiết về cam kết và thực tiễn của khách hàng 
và (b) thiết kế một hành trình chuyển đổi đầy tham vọng với các mục tiêu tác động hữu 
hình, theo thời gian và định lượng. Cách tiếp cận này được bổ sung bởi các yếu tố khác của 
Hệ thống Quản lý Môi trường & Xã hội của & Green. 

- Phương pháp tiếp cận tập trung vào quản lý rủi ro: mục tiêu của phương pháp này là 
đảm bảo rằng khách hàng phù hợp với tầm nhìn của Quỹ, không chỉ trong phạm vi quyền 
hạn được phê duyệt của Quỹ, mà trong toàn bộ hoạt động toàn cầu của họ, khi có thể áp 
dụng. Các hành động của phương pháp này bao gồm đánh giá và phấn đấu cho sự phù 
hợp của các cam kết giữa các hoạt động toàn cầu khác nhau của khách hàng. 

-  

 

Hình 15: Cách tiếp cận kép để thực hiện chính sách NDPE 

Vì cả hai cách tiếp cận được áp dụng đồng thời nên chúng áp dụng cho các phạm vi khác nhau 
(hình 2). Cách tiếp cận dựa trên tác động tập trung vào (các) bối cảnh của giao dịch (bao gồm khu 
vực dự án và khu vực ảnh hưởng), như được xác định bởi phạm vi Thẩm định đến hạn giống như 
được xác định bởi Hệ thống Quản lý Môi trường & Xã hội (ESMS) của & Green (tham khảo Định 
nghĩa Phạm vi và Ranh giới của Hướng dẫn để biết thêm chi tiết). Chúng nằm trong phạm vi quyền 
hạn được phê duyệt của Quỹ. Đối với các hoạt động trong các khu vực địa lý này, & Green sẽ đánh 
giá các cam kết và việc thực hiện trên NDPE. Phương pháp dựa trên rủi ro xem xét các hoạt 
động nằm ngoài ranh giới đặt ra cho phương pháp dựa trên tác động, nếu khách hàng có các hoạt 
động toàn cầu. Ở đó, & Green đánh giá các cam kết về chính sách NDPE. 
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 Hình 16: Phạm vi NDPE cho các phương pháp tiếp cận dựa trên tác động và rủi ro 

 

3. Các định nghĩa 

Phần này xác định các thuật ngữ chính được sử dụng trong chính sách của & Green, ghi chú hướng 
dẫn và các giao thức hoạt động (có thể tìm thấy thông số kỹ thuật bổ sung trong các giao thức hoạt 
động nếu cần). 

Cam kết: một tuyên bố (công khai hoặc nội bộ, dưới dạng chính sách) của một công ty chỉ rõ rằng 
các hành động mà công ty dự định thực hiện hoặc các mục đích, tiêu chí hoặc mục tiêu mà công 
ty dự định đáp ứng liên quan đến việc quản lý hoặc thực hiện các chủ đề về môi trường, xã hội và 
/ hoặc quản trị. 

Cam kết cũng có thể là tiêu đề hoặc được gọi là chính sách, lời hứa hoặc các điều khoản khác. Các 
cam kết, như được định nghĩa ở đây, khác với các chính sách và thủ tục hoạt động (tức là mã nguồn 
cung ứng, yêu cầu của nhà cung cấp, sổ tay hướng dẫn và quy trình vận hành tiêu chuẩn) mà các 
công ty có thể thực hiện các cam kết hoặc các sáng kiến bền vững của họ. 

Rừng: diện tích đáp ứng các định nghĩa rừng quốc gia về sử dụng đất và độ che phủ. Định nghĩa 
về rừng này được lấy từ các định nghĩa KPI cập nhật của Quỹ. Chi tiết về cách định lượng rừng 
được tìm thấy trong tài liệu hướng dẫn cụ thể về Rừng của Quỹ và KPI Khí Nhà kính. 

Mất rừng: mất độ che phủ của rừng do: i) chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang nông nghiệp 
hoặc đất khác không phải là rừng; ii) chuyển đổi sang trồng cây; iii) suy thoái nghiêm trọng và kéo 
dài. 
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Suy thoái rừng: Những thay đổi về diện tích rừng ảnh hưởng đáng kể và tiêu cực đến cấu trúc 
của nó mà không đến mức có thể coi là mất rừng. 

Không mất rừng: không có thiệt hại về diện tích rừng giữa hai thời điểm, xem xét cả thiệt hại do 
mất rừng và thu được từ việc tái sinh và phục hồi rừng. Không phá rừng thực sự thường sẽ được 
đánh giá dựa trên một khu vực địa lý nhất định và một khung thời gian nhất định. & Green yêu cầu 
khách hàng áp dụng các yêu cầu "phá rừng ròng" đối với các vụ phá rừng lịch sử thông qua khuôn 
khổ thu lợi ròng của nó. Tuy nhiên, trong bối cảnh của chính sách NDPE, & Green không sử dụng 
cách tiếp cận phá rừng tổng thể, như được định nghĩa trong định nghĩa "không phá rừng" bên 
dưới. 

Không phá rừng: cam kết sản xuất hoặc lấy nguồn từ các sản phẩm không gây ra hoặc góp phần 
làm mất rừng. Không có nạn phá rừng trong bối cảnh & Green cũng giống như không có "nạn phá 
rừng tổng thể". 

Đường cơ sở: tài liệu tham khảo mà dựa vào đó bất kỳ thay đổi nào trong tương lai liên quan đến 
dự án có thể được đánh giá và cung cấp thông tin để giám sát hoạt động đa dạng sinh học tiếp 
theo. Tài liệu tham khảo này là cơ sở so sánh để thiết lập và đạt được các mục tiêu. 

Ngày giới hạn (liên quan đến cam kết không phá rừng): ngày mà sau đó việc phá rừng hoặc phát 
triển trên than bùn làm cho một khu vực hoặc đơn vị sản xuất nhất định không tuân thủ các cam 
kết không phá rừng hoặc không phát triển theo các cam kết than bùn. Theo chính sách NDPE, ngày 
"giới hạn" được xử lý độc lập với năm cơ sở để xác định các yêu cầu Net Gain (theo khuôn khổ Net 
Gain), là hệ quả của cách tiếp cận theo định hướng tác động hướng tới tương lai. 

Mức độ tối thiểu (mất rừng hoặc phát triển trên đất than bùn): một lượng nhỏ mất rừng hoặc 
diện tích đang phát triển không đáng kể trong bối cảnh của một địa điểm nhất định vì diện tích 
nhỏ và không ảnh hưởng đáng kể đến các giá trị bảo tồn của hệ sinh thái tự nhiên và dịch vụ. Mức 
độ phá hoặc phát triển rừng tối thiểu ở quy mô lập địa không nhất thiết là không vi phạm tình 
trạng không phá rừng. Tuy nhiên, các mức tối thiểu này nên được đánh giá tích lũy theo không 
gian và thời gian vì nhiều trường hợp nhỏ có thể dẫn đến việc một tác nhân bị coi là không tuân 
thủ. Mức độ phá rừng hoặc diện tích đang phát triển tối thiểu cũng có thể được xác định, tùy thuộc 
vào những gì có thể về mặt kỹ thuật từ các công cụ giám sát sẵn có. 

Đất than bùn: & Green áp dụng các định nghĩa quốc gia hoặc khu vực pháp lý về đất than bùn. 
Khi chúng không tồn tại & Green định nghĩa đất than bùn là đất có (các) lớp hữu cơ tích lũy bao 
gồm hơn một nửa của 80 cm hoặc 100 cm trên bề mặt đất chứa 35% chất hữu cơ trở lên (35% trở 
lên Mất khi bốc cháy) hoặc 18% cacbon hữu cơ trở lên. 

Không bóc lột con người và cộng đồng địa phương: Tôn trọng nhân quyền và ủng hộ Tuyên 
ngôn thế giới về quyền con người. 

Quyền con người: Quyền con người được xác định trong một loạt các công ước và thỏa thuận của 
Liên hợp quốc, bao gồm Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế và trong Tuyên bố của Tổ chức Lao động 
Quốc tế (ILO) về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản tại Nơi làm việc. Quyền con người nhằm đảm 
bảo nhân phẩm và bình đẳng cho tất cả mọi người. 

Những người dễ bị tổn thương: Những người có thể có nhiều nguy cơ bị vi phạm quyền của họ 
hơn. Tính dễ bị tổn thương không phải là một thuật ngữ hoặc mô tả tuyệt đối và bị ảnh hưởng bởi 
nhiều yếu tố khác nhau có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực địa lý, ngành và mùa. Những loại 
yếu tố này xuyên suốt chuỗi cung ứng toàn cầu có thể tạo ra những điểm dễ bị tổn thương cụ thể 
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cho các nhóm dân cư như phụ nữ, lao động trẻ, lao động nhập cư, dân cư thiểu số (Người bản địa 
và cộng đồng địa phương) và lao động tạm thời. 

Khắc phục và sửa chữa: quá trình khắc phục tác động tiêu cực và các kết quả cơ bản có thể chống 
lại hoặc làm tốt tác động tiêu cực. Những kết quả này có thể có nhiều hình thức như xin lỗi, bồi 
thường, phục hồi, bồi thường tài chính hoặc phi tài chính, cũng như ngăn ngừa tổn hại, ví dụ, thông 
qua các lệnh hoặc đảm bảo không lặp lại. 

4. Tiếp cận dựa trên Tác động  

Phần này cung cấp Khung đánh giá các cam kết và hành động của khách hàng, dựa trên một loạt 
các yêu cầu. Khi có những khoảng trống được nhận thức, những yêu cầu này trở thành những khối 
xây dựng để giúp thiết lập, thực hiện và giám sát các chính sách NDPE hiệu quả. Thông qua các 
yêu cầu này & Green đang tìm cách hỗ trợ khách hàng đạt được sự thay đổi mang tính chuyển 
đổi trong hoạt động, chuỗi cung ứng và lĩnh vực của họ, trong các khu vực pháp lý được phê duyệt 
của quỹ. 

& Green nhận ra rằng không phải mọi khách hàng mà công ty đầu tư đều có thể đáp ứng tất cả 
các yêu cầu này tại ngày đầu tư và đó là một phần nhiệm vụ của & Green là giúp khách hàng cam 
kết và thực hiện NDPE cũng như chuyển đổi chuỗi cung ứng liên quan trong một thời hạn có thể 
xác minh được thái độ. Trong những trường hợp như vậy, & Green sẽ làm việc với khách hàng để 
phát triển kế hoạch nhằm đạt được sự phù hợp trong một khung thời gian hợp lý, có tính đến 
những rủi ro và cơ hội cụ thể cho doanh nghiệp đó cũng như quy mô và nguồn lực của doanh 
nghiệp đó. & Green sẽ chỉ tài trợ cho những khách hàng cam kết và mong đợi đáp ứng được những 
yêu cầu này. 

& Green sẽ tuân theo quy trình Sàng lọc về Môi trường và Xã hội, tiếp theo là Thẩm định về Môi 
trường và Xã hội, được định nghĩa theo Hệ thống Quản lý Môi trường & Xã hội (ESMS), để đánh giá 
khách hàng và phát triển các kế hoạch để đạt được những yêu cầu này. Các giao thức quan trọng 
nhất đối với phương pháp tiếp cận NDPE dựa trên tác động của & Green là ví dụ như đánh giá ban 
đầu về các tác động môi trường và xã hội, đánh giá đường cơ sở về Môi trường & Xã hội trong quá 
trình thẩm định, v.v. 

Quỹ sẽ đánh giá mức độ chắc chắn và phù hợp của các cam kết, hệ thống quản lý và hiệu suất của 
khách hàng dựa trên một loạt các yêu cầu chính bao gồm từ việc thiết lập cam kết đến thực hiện, 
giám sát và xác minh tiến độ. Các công cụ sẽ được sử dụng như một phương tiện chẩn đoán để 
giúp đánh giá những điểm mạnh và khoảng trống tương đối trong cam kết và thực tiễn quản lý 
của một công ty. Ở những nơi cần thực hiện các cải tiến, chúng sẽ trở thành một phần của Chương 
trình tự đánh giá môi trường (ESAP) của khách hàng. 

4.1  Cam kết về Chính sách NDPE ( Không phá rừng, Không phát triển trên đất than bùn 
và Không Khai thác)  

- Cam kết bảo vệ rừng: Khách hàng cam kết xóa bỏ nạn phá rừng. Các cam kết cũng cần nêu rõ 
(a) thực hiện các biện pháp thích hợp để hỗ trợ bảo vệ rừng và (b) thực hiện các hành động 
thích hợp khi nó đã gây ra hoặc góp phần vào việc phá rừng vi phạm các cam kết. Phạm vi được 
xác định theo hoạt động và chúng tôi đưa vào cả hoạt động và chuỗi cung ứng của khách hàng 
trong các khu vực pháp lý được phê duyệt. Ngày giới hạn sẽ được chỉ định. Các ngày cắt giảm 
khác nhau có thể áp dụng cho mỗi Bậc cung cấp. Ngày giới hạn không được làm loãng các yêu 
cầu pháp lý quốc gia và chúng nên được đặt trong quá khứ nếu có thể và bổ sung hoặc tối 
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thiểu vào năm giao dịch với & Green. Ngoài ra, các ngày giới hạn cần được xem xét trong bối 
cảnh các ngày xác định khác nhau đối với tác động phá rừng di sản của các khách hàng, thường 
sẽ còn xa hơn trong quá khứ. 

- Cam kết không phát triển mới trên đất than bùn: Khách hàng sẽ cam kết không thực hiện bất 
kỳ phát triển mới nào trên đất than bùn. Các cam kết cũng cần nêu rõ (a) thực hiện các biện 
pháp thích hợp để hỗ trợ bảo vệ đất than bùn và (b) thực hiện các hành động thích hợp khi vi 
phạm các cam kết. Phạm vi được xác định theo hoạt động và chúng tôi đưa vào cả hoạt động 
và chuỗi cung ứng của khách hàng trong các khu vực pháp lý được phê duyệt. Ngày giới hạn 
sẽ được chỉ định. Các ngày cắt giảm khác nhau có thể áp dụng cho mỗi Bậc cung cấp. Ngày giới 
hạn không được làm loãng các yêu cầu pháp lý quốc gia và chúng phải được đặt trong quá khứ 
nếu có thể và bổ sung, hoặc tối thiểu là vào năm giao dịch với & Green. Lượng lún tối thiểu có 
thể chấp nhận được trong bối cảnh bảo tồn các vùng đất than bùn trong một đơn vị thủy văn 
rộng hơn. Ngưỡng lún có thể chấp nhận được xác định theo từng trường hợp cụ thể, được điều 
tra trong quá trình thẩm định và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan. 

- Cam kết tôn trọng quyền con người: Khách hàng sẽ luôn cam kết tôn trọng quyền con người 
được quốc tế công nhận, bao gồm cả quyền của các nhóm bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương. 
Khách hàng nên cung cấp tính cụ thể trong cam kết của họ bằng cách bao gồm, ví dụ: cam kết 
thực hiện các quy trình FPIC (Sự đồng ý miễn phí, trước và được thông báo), để ngăn chặn hoặc 
giảm thiểu các tác động tiêu cực về quyền con người, cung cấp cơ chế khiếu nại để giải quyết 
các tác hại đối với quyền con người và cung cấp hoặc hợp tác cung cấp biện pháp khắc phục 
khi con người tiêu cực các tác động về quyền đã được gây ra. Các nhóm bị ảnh hưởng và dễ bị 
tổn thương là những nhóm có bối cảnh cụ thể và sẽ được xác định trong quá trình Thẩm định 
ESDD. Phạm vi được xác định theo hoạt động và chúng tôi bao gồm cả hoạt động và chuỗi cung 
ứng của khách hàng trong các khu vực pháp lý được phê duyệt. 

- Các cam kết bổ sung: Ngoài nạn phá rừng, phát triển than bùn và nhân quyền, & Green công 
nhận rằng việc bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên khác trong các khu vực pháp lý nơi & Green 
đang hoạt động, chẳng hạn như các vùng đất hoang mạc, là quan trọng. & Green sàng lọc 
khách hàng dựa trên các tiêu chí danh sách loại trừ của nó, bao gồm sàng lọc chống lại sự phá 
hủy Giá trị Bảo tồn Cao (HCV) (bao gồm các hệ sinh thái tự nhiên không có rừng). Ngoài ra, khi 
các hệ sinh thái tự nhiên khác được tìm thấy, khách hàng phải tuân thủ Tiêu chuẩn Hiệu suất 
6 của IFC PS và cân nhắc kỹ lưỡng hệ thống phân cấp giảm thiểu được phát triển để giải quyết 
mọi tác động tiềm ẩn đối với hệ sinh thái tự nhiên, sử dụng hướng dẫn trong Khung Lợi nhuận 
Ròng của & Green (& Green’s Net Gain Framework). 

4.2  Các kế hoạch có thời hạn để thực hiện  

Khách hàng phải có các kế hoạch có thời hạn và các mốc thời gian để chứng minh rằng họ đã phát 
triển một chiến lược để thực hiện các cam kết. Khi những thứ này bị thiếu, & Green có thể hỗ trợ 
phát triển hoặc trình bày chi tiết các kế hoạch có thời hạn cùng với khách hàng. Ngày mục tiêu mà 
khách hàng dự định thực hiện đầy đủ các cam kết không được sau ngày kết thúc thời hạn cho vay 
của & Green. 

Về nguyên tắc, các kế hoạch có giới hạn thời gian phải được phát triển trước ngày giao dịch và được 
đưa vào Kế hoạch hành động của khách hàng đã thỏa thuận với & Green. Nếu cần thiết do hoàn 
cảnh (ví dụ: thiếu dữ liệu để xác định kế hoạch thời hạn), việc phát triển các kế hoạch có thời hạn 
như vậy để thực hiện nên được đưa vào như một mục ưu tiên trong Kế hoạch hành động. Ngoài 
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ra, & Green sẽ biến việc Khách hàng phát triển Chính sách NDPE trở thành tiền lệ hoặc điều kiện 
để giải ngân. 

4.3  Định lượng kết quả: KPI kết quả và tác động Mục tiêu ER / SI (Lợi nhuận về môi 
trường và Hòa nhập xã hội) 

Khách hàng sẽ định lượng Lợi nhuận về môi trường và Hòa nhập xã hội (“ER / SI”) được tạo ra thông 
qua việc thực hiện chính sách NDPE trong hoạt động của họ (“Kết quả”). Khi khả thi, ER / SI được 
tạo ra trong chuỗi cung ứng của khách hàng cũng phải được định lượng; ở mức tối thiểu, khách 
hàng phải báo cáo về Lợi nhuận về môi trường và Hòa nhập xã hội (ER và SI) được tạo ra theo thời 
gian, trong quá trình đầu tư của & Green. Việc định lượng ER / SI sẽ tuân theo Khung tác động của 
& Green và được chia thành lịch trình KPI. Các mục tiêu sẽ được thiết lập dựa trên các đường cơ 
sở sử dụng năm cơ sở được đặt là một năm dương lịch trước ngày ký thỏa thuận hợp đồng với & 
Green. Các chỉ số quy trình có thể xác minh bổ sung (“Đầu ra”) có thể được thêm vào dưới dạng 
KPI, theo các mốc thời gian của kế hoạch để xác minh tiến độ (nghĩa là chuỗi cung ứng có thể truy 
nguyên 100%, tuân thủ 100%, v.v.). 

4.4  Thực hiện các cam kết  

Có hệ thống và quy trình để thúc đẩy hiệu quả và tạo điều kiện thực hiện các cam kết là điều cần 
thiết để hiện thực hóa các tác động mục tiêu. Về nguyên tắc, việc thực hiện các Tiêu chuẩn Hiệu 
suất IFC (IFC PS) sẽ cho phép khách hàng thực hiện các cam kết NDPE của họ một cách hiệu quả. 
Khi cần có các hệ thống và năng lực cụ thể, không được IFC PS đề cập, Quỹ có thể yêu cầu khách 
hàng áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất khác và triển khai các hệ thống và chương trình. 

Khả năng truy xuất nguồn gốc hoặc xuất xứ của nguyên liệu trong chuỗi cung ứng và hoạt động 
phải được biết và kiểm soát ở mức độ đủ để xác định rằng các đơn vị sản xuất và chế biến có xuất 
xứ tuân thủ các cam kết hoặc để xác định mức độ và bản chất của các vấn đề phải giải quyết. Nếu 
ban đầu không có sẵn, thì nó sẽ được cải tiến dần dần đến các cấp độ này trong một mốc thời gian 
xác định, ưu tiên các hoàn cảnh rủi ro nhất. Bằng cách biết và khẳng định quyền kiểm soát đối với 
nhà cung cấp, nguyên liệu thô hoặc nguyên liệu chế biến có thể được đánh giá về sự không tuân 
thủ hoặc rủi ro không tuân thủ các cam kết. 

Việc quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng và các hoạt động riêng sẽ được tiến hành để thực hiện các 
cam kết, xác định việc không tuân thủ và giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả. Ngày mục tiêu 
để đạt được 100% tuân thủ nên được đặt vào một ngày sớm hơn kỳ hạn đầu tư của & Green. Trong 
bối cảnh quản lý tuân thủ và khi điều này không làm phát sinh thêm nạn phá rừng nguyên liệu, 
khách hàng nên hỗ trợ cho sự tham gia của các hộ nông dân nhỏ, để tránh việc họ bị loại khỏi 
chuỗi cung ứng. Hơn nữa, khách hàng nên hỗ trợ quản lý đất lâu dài hiệu quả trong khu vực ảnh 
hưởng của họ phù hợp với yêu cầu của họ để phát triển và thực hiện kế hoạch bảo vệ cảnh quan. 

Cuối cùng, khách hàng phải thiết lập các chính sách, thủ tục và hệ thống để cho phép quyền được 
khắc phục hậu quả của các nhóm bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương và tạo điều kiện cho việc phục 
hồi môi trường mà ở đó, những trường hợp các cam kết chưa được thực hiện. Phải có một cơ chế 
khiếu nại hiệu quả để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các biện pháp khắc phục. 

4.5  Theo dõi, Xác minh và Báo cáo 

Khách hàng phải thường xuyên theo dõi các nhà cung cấp và hiệu suất của họ so với các mục 
tiêu có thời hạn liên quan đến từng cam kết và sử dụng các phương pháp phù hợp để đánh giá 
kết quả liên quan đến các cam kết NDPE. 
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Việc thực hiện các cam kết (và tiến tới việc thực hiện như vậy) cần được xác nhận định kỳ thông 
qua các quá trình xác minh độc lập. 

Khách hàng có thể chọn báo cáo công khai về các cam kết NDPE, các kế hoạch có thời hạn và tiến 
độ thực hiện các cam kết này, được coi là thông lệ tốt để thể hiện trách nhiệm giải trình và tính 
minh bạch đối với các bên liên quan. 

 

5. Phương pháp Tiếp cận dự trên Rủi ro  

Mục tiêu của cách tiếp cận này là đảm bảo khách hàng thể hiện được sự phù hợp giữa tham vọng 
thực hiện NDPE mạnh mẽ trong khu vực dự án và các cam kết của họ đối với tất cả các hoạt động 
và chuỗi cung ứng khác của họ, đặc biệt là ở những nơi có nguy cơ mất rừng và lạm dụng nhân 
quyền là nghiêm trọng. 

Việc chuyển đổi một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên nhiều khu vực pháp lý và dòng 
sản phẩm không thể xảy ra trong một sớm một chiều, đặc biệt nếu sự chuyển đổi này là chuyển 
từ một hệ thống hiện tại sang một hệ thống mới về cơ bản. Mục đích của & Green là thấy hệ thống 
mới này được áp dụng ở những nơi khác, sau đó hình thành quy chuẩn chính. 

Khi khách hàng có các hoạt động bên ngoài các hoạt động trong phạm vi theo cách tiếp cận dựa 
trên tác động, họ sẽ thể hiện cam kết với NDPE ở các quốc gia và khu vực tài phán khác, ưu tiên 
các lĩnh vực có rủi ro cao và có thể chứng minh cam kết này đối với & Green. 

Là một phần của quy trình Hệ thống quản lý môi trường & xã hội (SMS), & Green tiến hành xác 
minh danh sách loại trừ cho các hoạt động theo quốc gia của Khách hàng (tham khảo Hướng dẫn 
xác minh danh sách các hoạt động bị loại trừ) cũng như rủi ro về uy tín liên quan đến Môi trường, 
Xã hội và Quản trị (ESG) đánh giá (tham khảo Hướng dẫn Đánh giá Rủi ro về Danh tiếng) ở quy 
mô toàn cầu, để xác minh các rủi ro và cam kết của khách hàng, bao gồm cả những người khác 
về phá  

 

6. Theo dõi, xác minh và báo cáo về cam kết của khách hàng và tiến 
độ cùa chúng tôi  

Quỹ giám sát tiến độ thực hiện các cam kết NDPE trong suốt thời hạn đầu tư của mình. Quy trình 
của & Green để theo dõi và xác minh tiến độ của khách hàng so với các cam kết NDPE của họ tuân 
theo các thủ tục Giám sát, Báo cáo và Xác minh (MRV) tổng thể của Quỹ, sử dụng KPI cụ thể của 
khoản đầu tư. 

Việc thiếu tiến độ sẽ được giải quyết với khách hàng, dựa trên các nghĩa vụ được xác định trong 
hợp đồng. 

 

6.1.  Theo phương pháp dựa trên tác động 

Quỹ sẽ giám sát hoạt động của khách hàng dựa trên các yêu cầu báo cáo của những người đã thỏa 
thuận trong các giao ước của giao dịch. Thông thường, chúng bao gồm: 

(a) Nộp các hạng mục hành động liên quan đến NDPE, như được mô tả trong Kế hoạch hành 
động và, 
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(b) phân phối Lợi tức Môi trường và Tác động Xã hội được tạo ra thông qua Kế hoạch Bảo vệ 
Cảnh quan (LPP), được đo lường dựa trên các KPI như đã xác định với khách hàng. 

Quỹ sẽ yêu cầu khách hàng báo cáo tiến độ so với các mốc đã thỏa thuận thông qua việc tự báo 
cáo thường xuyên (tức là định kỳ 6 tháng trong hai năm đầu tiên của giao dịch và hàng năm cho 
thời hạn còn lại của khoản vay & Green). Khách hàng có thể được yêu cầu thực hiện giám sát định 
kỳ dựa trên vệ tinh đối với khu vực dự án như được xác định trong Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan 
(LPP). Ngoài ra, & Green sẽ duy trì, nếu có thể, việc giám sát qua vệ tinh của mình đối với các khu 
vực được xác định cho các khách hàng tương ứng để theo dõi những thay đổi trong lớp phủ và 
cảnh báo nạn phá rừng. 

Khách hàng sẽ được yêu cầu thực hiện xác minh của bên thứ ba để xác nhận thông tin tự báo cáo 
hàng năm. Kết quả xác minh hàng năm của bên thứ ba sẽ được đưa lên trên trang web của & 
Green. 

 

6.2. Theo phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro 

Quỹ sẽ tiến hành đánh giá hàng năm về các rủi ro liên quan đến danh tiếng trong hoạt động và 
chuỗi cung ứng của khách hàng cũng như các cam kết của khách hàng khi phát hiện thấy rủi ro 
mới trong quá trình thực hiện giao dịch (sau khi thực hiện). 
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CHÍNH SÁCH KẾ HOẠCH BẢO VỆ CẢNH QUAN (LPP) 

& Green thực hiện một cách tiếp cận cảnh quan đối với tác động của các khoản đầu tư của mình 
và làm việc với khách hàng để tối đa hóa các tác động môi trường lâu dài và hòa nhập xã hội cũng 
như góp phần vào sự thay đổi mang tính chuyển đổi rộng rãi hơn trong lĩnh vực của họ. 

& Green yêu cầu khách hàng chuyển đổi tầm nhìn của họ để tối đa hóa các tác động lâu dài đến 
môi trường và hòa nhập xã hội và góp phần chuyển đổi ngành thành Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan 
(LPP) và cam kết thực hiện Kế hoạch này như một phần đầu tư. Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) 
mô tả chiến lược của khách hàng và tính bổ sung của chiến lược này so với thực tiễn của ngành 
trong bối cảnh mà họ hoạt động. Ngoài ra, Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) xác định các mục 
tiêu đầu ra và kết quả của chiến lược, trách nhiệm giải trình của khách hàng và khuôn khổ Giám 
sát, Báo cáo và Xác minh (MRV) theo những điều này. 

Việc đệ trình Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) là điều kiện tiên quyết để Quỹ tham gia vào một 
giao dịch. Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP)  được tạo ra với sự hỗ trợ của & Green, trong giai đoạn 
cuối cùng cuộc Thẩm định Giao dịch của & Green, như một tài liệu tóm tắt việc áp dụng Hệ thống 
Quản lý Môi trường & Xã hội (SMS) của & Green cho một giao dịch cụ thể. Sau khi được phê duyệt, 
Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) sẽ do khách hàng sở hữu và thực hiện. Việc thực hiện, giám sát 
và xác minh các mốc được xác định rõ ràng trong Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) được bao gồm 
trong các giao ước về môi trường và xã hội của hiệp định cho vay. Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan 
(LPP) sẽ được thực hiện trong thời gian cho vay các khoản đầu tư của & Green. 

Chính sách này được hỗ trợ bởi quy trình đầu tư của chúng tôi (máy móc) bao gồm các mẫu, các 
thủ tục) để cung cấp thông tin  và phương pháp tiếp cận của &Green khi làm việc với khách hàng 
để giúp họ phát triển kế hoạch bảo vệ cảnh quan và để theo dõi tiến độ của họ. 
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CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ KHIẾU NẠI 

Stichting andgreen.fund sau đây còn được gọi là “Quỹ”. 

1.  CÁC ĐỊNH NGHĨA 

1.1. “Khiếu nại” có nghĩa là bất kỳ biểu hiện nào về sự không hài lòng của một bên liên 
quan. 

1.2. “Bên liên quan” có nghĩa là bất kỳ nhà cung cấp, người cho vay, đồng đầu tư, người vay 
và / hoặc bất kỳ bên liên quan nào khác của Quỹ. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

2.1. Quỹ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để tiến hành các hoạt động của 
mình theo cách tránh các khiếu nại đối với Quỹ. 

2.2. Việc xử lý khiếu nại hiệu quả mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Quỹ và giúp nâng cao 
chất lượng dịch vụ. Khiếu nại cung cấp bằng chứng về các quyết định kém và / hoặc 
cung cấp dịch vụ kém. 

2.3. Các bên liên quan cần được đảm bảo rằng các khiếu nại của họ dễ được báo cáo, được 
thừa nhận và được giải quyết một cách nhanh chóng, công bằng và hợp lý. Để giữ gìn và 
nâng cao uy tín của mình, Quỹ nên xác định các đối tác không hài lòng và tìm ra các 
phương pháp giải quyết khiếu nại của họ. 

 

3. CHÍNH SÁCH 

3.1. Tài liệu này đưa ra chính sách của Quỹ để đảm bảo rằng các khiếu nại được xử lý đúng 
cách và giải quyết kịp thời (“Chính sách”) dựa trên các nguyên tắc sau: 

3.1.1. Tất cả các bên liên quan được tạo cơ hội để nêu lên các khiếu nại của họ; 

3.1.2. Khiếu nại phải được trả lời trong vòng ba tháng kể từ khi nhận được; và 

3.1.3. Tất cả các khiếu nại phải được lập thành văn bản và báo cáo. 

3.2. Chính sách này sẽ không cản trở việc tiếp cận các biện pháp tư pháp hoặc hành chính 
khác có thể có theo luật địa phương hoặc thay thế các cơ chế khiếu nại được cung cấp 
thông qua các thỏa thuận cụ thể với Quỹ. 

3.3. Không người khiếu nại nào báo cáo một cách thiện chí bất kỳ khiếu nại nào sẽ phải chịu 
bất kỳ hành vi quấy rối, trả thù hoặc hậu quả bất lợi nào. Bất kỳ giám đốc, viên chức hoặc 
nhà cung cấp dịch vụ nào trả đũa bất kỳ người khiếu nại nào sẽ phải chịu kỷ luật, quá 
trình này có thể dẫn đến việc chấm dứt công việc văn phòng hoặc hợp đồng. (Biện pháp 
bảo vệ khỏi bị trả đũa này không nhằm mục đích ngăn cấm các cơ quan quản lý của Quỹ 
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thực hiện các biện pháp kỷ luật trong phạm vi nhiệm vụ thông thường của họ dựa trên 
các yếu tố liên quan đến hoạt động hợp lệ.) 

4. THỦ TỤC 

4.1. Nộp đơn khiếu nại 

4.1.1. Tất cả các khiếu nại phải được thông báo cho Quỹ bằng văn bản, theo một 
trong các kênh sau: 

• Thông tin liên lạc được gửi bằng thư bưu điện đến: 

&Green - Stichting andgreen.fund 

Attn.: Nhân viên Giải quyết Khiếu nại – Stichting andgreen.fund 

Basisweg 10, 1043AP 

Amsterdam 

Hà Lan 

với bản sao cho: 

 Impact S.A. - & Cố vấn Green Board 

5 rue Jean Bertels 

L-1230 Luxembourg 

Luxembourg 

• Thông tin liên lạc được gửi bằng thư bưu điện đến: 

complaints@andgreen.fund  

Chủ đề: Người nhận: Nhân viên Giải quyết Khiếu nại - Stichting 
andgreen.fund 

với bản sao cho: 

andgreen@innpact.com 

 

4.1.2. Các bên liên quan phải được cung cấp thông tin chi tiết về các kênh thông báo 
khiếu nại một cách dễ dàng. Điều này bao gồm việc công khai chúng trên trang 
web của Quỹ. 

4.1.3. Đối với các khiếu nại do một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể của Quỹ nhận được, 
nhà cung cấp dịch vụ đó sẽ yêu cầu người khiếu nại chuyển khiếu nại của họ 
đến Quỹ theo các kênh quy định tại đoạn 4.1.1.  

 

4.2. Xác nhận đã nhận được khiếu nại 

mailto:complaints@andgreen.fund
mailto:andgreen@innpact.com
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4.2.1. Người được chỉ định liên hệ trong Quỹ (“Người liên hệ”) sẽ xem xét đơn khiếu 
nại và chuyển nó đến Cán bộ giải quyết khiếu nại như được định nghĩa dưới 
đây trong đoạn 4.3.1. 

4.2.2. Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi Người liên hệ nhận được đơn khiếu nại 
theo đoạn 4.1.1, Người liên hệ sẽ trả lời người khiếu nại kèm theo xác nhận và 
mô tả về hành động xem xét đã thực hiện. 

4.2.3. Người liên hệ chịu trách nhiệm quản lý tốt thủ tục khiếu nại và là người liên hệ 
chính với người khiếu nại trong toàn bộ quá trình. 

4.3. Nhân viên Giải quyết Khiếu nại 

4.3.1. Hội đồng quản trị của Quỹ (“Hội đồng quản trị”) sẽ chỉ định một trong các 
thành viên của quỹ (“Cán bộ Giải quyết khiếu nại”) để đảm bảo rằng các 
khiếu nại được xử lý như quy định trong Chính sách này và không được leo 
thang, không chậm trễ quá mức, phù hợp với quy định và các nghĩa vụ theo 
hợp đồng của Quỹ tùy từng trường hợp. 

4.3.2. Cán bộ Giải quyết Khiếu nại có thể ủy quyền việc quản lý các khiếu nại cho một 
thành viên khác của Hội đồng. 

4.3.3. Cán bộ Giải quyết Khiếu nại vẫn chịu trách nhiệm về Sổ đăng ký Khiếu nại của 
Quỹ (như được định nghĩa trong đoạn 5.2 dưới đây), quản lý quá trình điều tra, 
xác định kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện cuộc điều tra và thuê các 
chuyên gia bên ngoài, nếu cần, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Hội đồng 
quản trị. Các cân nhắc chính mà Cán bộ Khiếu nại tính đến khi thuê các chuyên 
gia bên ngoài để điều tra là chuyên môn, tính độc lập và không thiên vị. Các 
chuyên gia đó sẽ có các yêu cầu bảo mật cụ thể. 

4.3.4. Nếu khiếu nại liên quan đến Cán bộ Giải quyết Khiếu nại hoặc một thành viên 
của Hội đồng quản trị, (những) cá nhân đó sẽ không được phép tham gia vào 
việc xem xét và điều tra hoặc xác định việc giải quyết khiếu nại đó. 

4.3.5.  Cán bộ Giải quyết Khiếu nại phải đảm bảo rằng các khiếu nại hệ thống hoặc 
tái diễn được xác định và nguyên nhân của những khiếu nại đó được xác định 
và khắc phục. Nhân viên Khiếu nại cũng sẽ trình bày các bài học kinh nghiệm 
cũng như các hành động đã áp dụng để tránh / hạn chế các khiếu nại trong 
tương lai một cách thường xuyên cho Hội đồng. 
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4.4. Điều tra (các) khiếu nại 

4.4.1. Viên chức Khiếu nại sẽ (hoặc ủy quyền cho một bên thích hợp) điều tra khiếu 
nại. 

4.4.2. Cuộc điều tra sẽ phân tích các lý do đằng sau mỗi khiếu nại thông qua một cái 
nhìn công bằng và độc lập về khiếu nại do người khiếu nại nêu ra nhằm đạt 
được đánh giá khách quan về vấn đề với tất cả các sự kiện đã biết và đánh giá 
về cách thức giải quyết vấn đề. , bao gồm cả việc truy tố hình sự hoặc các biện 
pháp trừng phạt khác có được coi là phù hợp hay không. 

4.4.3. Nếu Hội đồng xác định điều đó là cần thiết, Quỹ sẽ khởi tố và / hoặc áp dụng 
các biện pháp trừng phạt khác đối với những người hoặc tổ chức bị nghi ngờ 
có hành vi bất thường về tài chính. 

4.5. Trả lời khiếu nại  

4.5.1. Người liên hệ sẽ trả lời người khiếu nại bằng văn bản không muộn hơn hai 
tháng kể từ khi nhận được khiếu nại theo đoạn 4.1.1. 

4.5.2. Câu trả lời phải chứa bất kỳ thông tin hoặc ý kiến cần thiết nào được Cán bộ 
Khiếu nại xác định là hữu ích trong việc giải quyết khiếu nại. Nội dung câu trả 
lời phù hợp với Điều lệ Hiệp hội Quỹ và nguyên tắc chung về minh bạch thông 
tin. 

4.5.3. Nếu người khiếu nại không nhận được câu trả lời hoặc nhận được câu trả lời 
không thỏa đáng từ Người liên hệ, thì người khiếu nại có quyền yêu cầu một 
câu trả lời hoặc câu trả lời chi tiết hơn từ Cán bộ giải quyết khiếu nại bằng cách 
gửi yêu cầu đó theo cách thức được nêu trong đoạn 4.1 .1. 

4.5.4. Nhân viên Giải quyết Khiếu nại sẽ trả lời yêu cầu nêu trong đoạn 4.5.3 trong 
vòng một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu đó. Nếu người khiếu nại không 
nhận được câu trả lời hoặc nhận được câu trả lời không thỏa đáng từ Cán bộ 
giải quyết khiếu nại, thì người khiếu nại có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu để Hội 
đồng lưu ý, theo cách tương tự như quy định tại đoạn 4.1.1. Trong trường hợp 
này, Người liên hệ sẽ có trách nhiệm đảm bảo rằng Ban quản trị tiếp nhận 
khiếu nại. 

4.5.5. Những người khiếu nại đã tiết lộ danh tính của họ khi nộp đơn khiếu nại đã 
đồng ý rõ ràng: 

• nhận các thông báo về tình trạng điều tra; 

• được Người liên hệ, Cán bộ giải quyết khiếu nại và / hoặc bất kỳ thành viên 
nào của Hội đồng liên hệ, trong trường hợp cần thêm thông tin; và 

• để nhận được câu trả lời cho khiếu nại. 
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5. BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ  

5.1. Nhân viên Giải quyết Khiếu nại sẽ báo cáo bất kỳ khiếu nại nào nhận được cho Hội đồng 
quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị tiếp theo. 

5.2. Tất cả các hồ sơ về khiếu nại sẽ được Nhân viên Giải quyết Khiếu nại lưu giữ trong sổ 
đăng ký khiếu nại của Quỹ (“Sổ đăng ký khiếu nại”), được ẩn danh trong phạm vi cần 
thiết và sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 5 năm. Mọi thông tin nhận 
được và các báo cáo liên quan sẽ được giữ bí mật trong phạm vi có thể. Quyền lợi bảo 
mật sẽ được cân bằng với nhu cầu tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ. Việc chia sẻ Sổ 
đăng ký Khiếu nại và / hoặc thông tin liên quan đến khiếu nại với những người không liên 
quan đến việc điều tra hoặc quản lý thủ tục khiếu nại bị cấm. 

5.3. Nhân viên Giải quyết Khiếu nại chịu trách nhiệm duy trì Sổ đăng ký Khiếu nại và các báo 
cáo khiếu nại của Quỹ, các báo cáo này sẽ được chuẩn bị bằng cách sử dụng mẫu đính 
kèm dưới dạng (mỗi, một “Báo cáo Khiếu nại”). Mục đích của Sổ đăng ký Khiếu nại và 
Báo cáo Khiếu nại (vui lòng tham khảo mẫu báo cáo nêu trong Phụ lục 1) là để lưu giữ tất 
cả các thông tin hữu ích nhằm đạt được hiệu quả theo dõi tốt các khiếu nại. 

5.4. Tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị mỗi năm dương lịch, Nhân viên Khiếu nại sẽ 
trình bày Báo cáo Khiếu nại cho Hội đồng Quản trị kèm theo phân tích về hoạt động khiếu 
nại của năm trước. Nhân viên Khiếu nại sẽ trình bày với Hội đồng các chi tiết (hoặc bất kỳ 
cập nhật nào) về bất kỳ khiếu nại nào nhận được kể từ cuộc họp Hội đồng trước đó. Một 
Báo cáo Khiếu nại Số không sẽ được trình bày nếu Quỹ không nhận được khiếu nại nào 
trong năm trước đó. 

6. THỔI CÒI (TỐ CÁO) 

Các điều khoản liên quan đến việc thổi còi của các bên liên quan, bao gồm cả các tổ chức xã hội 
dân sự, được quy định trong Bộ Quy tắc Ứng xử của Quỹ. Khi lựa chọn báo cáo theo các điều 
khoản của người tố cáo hoặc Chính sách này, cần cân nhắc những điều sau: 

6.1. Các điều khoản của người tố cáo nói chung là vì lợi ích của bất kỳ bên liên quan nào có 
thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vấn đề mà họ đang nêu ra. 

6.2. Các báo cáo của người tố giác thường được ẩn danh theo mặc định, trừ khi người tố 
giác tình nguyện tiết lộ danh tính của họ. Sự ẩn danh của những người thổi còi cũng cho 
thấy rằng những người thổi còi sẽ không nhận được bất kỳ thông báo xác nhận nào của 
Quỹ hoặc bất kỳ truy vấn hoặc báo cáo điều tra tiếp theo nào khác liên quan đến vấn đề 
này. 

6.3. Chính sách này nói chung là vì lợi ích của những người mà bản thân họ đã bị đối xử 
không đúng cách hoặc những người khác đã bị đối xử theo cách dưới tiêu chuẩn. 

6.4. Người khiếu nại theo Chính sách này có thể chọn ẩn danh khi báo cáo theo Chính sách 
này hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của họ bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng nếu người 
khiếu nại chọn giữ nguyên hoặc ẩn danh, người khiếu nại đó sẽ không, hoặc không còn 
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có thể nhận được bất kỳ thông báo xác nhận nào của Quỹ hoặc bất kỳ truy vấn hoặc 
báo cáo điều tra tiếp theo nào khác liên quan đến vấn đề được đề cập . 

7.  QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI CỦA BÊN VAY QUỸ 

7.1. Bất chấp các điều khoản được nêu trong Chính sách này, Quỹ cũng yêu cầu các bên vay 
của mình (mỗi bên, một “Bên vay”) thiết kế và thực hiện các cơ chế khiếu nại hiệu quả 
và các quy trình khắc phục để bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và tiếp nhận, và tạo 
điều kiện giải quyết các mối quan ngại và bất bình của các bên liên quan của Bên vay, 
cũng có thể là các bên liên quan của Quỹ. 

7.2.  Cơ chế, quy trình hoặc thủ tục khiếu nại của mỗi Bên vay phải giải quyết các mối quan 
tâm một cách kịp thời và hiệu quả, sử dụng một quy trình dễ hiểu và minh bạch, phù 
hợp với văn hóa và dễ dàng tiếp cận đối với tất cả các bộ phận của cộng đồng bị ảnh 
hưởng, miễn phí và không bị trả thù. 

7.3. Cơ chế này không được cản trở việc tiếp cận các biện pháp tư pháp hoặc hành chính 
khác có thể có theo luật hoặc thông qua các thủ tục trọng tài hiện có, cũng như không 
được thay thế cho các cơ chế khiếu nại được cung cấp thông qua các thỏa thuận tập 
thể. 

7.4. Các khiếu nại cần được Bên vay liên quan ghi nhận và ghi lại bất kể chúng được nhận 
bằng văn bản hay bằng lời nói. Người khiếu nại nên nhận được thông báo về việc đã 
nhận được khiếu nại trong một khung thời gian quy định và hợp lý, tốt nhất là bằng văn 
bản. Khiếu nại không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho người khiếu nại. 

7.5. Nói chung, Bên vay nên cho phép sự linh hoạt và đảm bảo rằng các khiếu nại không 
được bác bỏ vì lý do thủ tục và / hoặc hình thức hành chính. 

7.6. Mỗi Bên vay nên lưu giữ một cơ sở dữ liệu đơn giản như một sổ đăng ký hữu ích để 
quản lý và theo dõi các khiếu kiện. Thực hành tốt là ghi lại tất cả các khiếu nại, bao gồm 
các khiếu nại tái diễn và các khiếu nại cuối cùng sẽ bị loại bỏ là không hợp lý. 

7.7. Bất kể việc thiết lập cơ sở dữ liệu như vậy trên thực tế như thế nào, thông thường, tài 
liệu của Bên vay về các khiếu nại cần theo dõi: 

7.7.1. tên và chi tiết liên lạc của người khiếu nại, nếu thích hợp; 

7.7.2. ngày và bản chất của khiếu nại; 

7.7.3. tên của nhân viên kỹ thuật hoặc tổ chức có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, 
nếu thích hợp; 

7.7.4. bất kỳ hành động tiếp theo nào được thực hiện; 

7.7.5. đề xuất giải quyết khiếu nại; 
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7.7.6. làm thế nào và khi nào các quyết định liên quan của dự án đã được thông báo 
cho người khiếu nại; 

7.7.7. liệu các hành động quản lý dài hạn đã được thực hiện để tránh tái diễn các 
khiếu nại tương tự trong tương lai hay chưa, nếu có 

7.8. Khung thời gian chỉ định sau đây có thể được sử dụng làm kim chỉ nam cho hầu hết các 
dự án, cho cả những bất bình của người lao động và cộng đồng: 

7.8.1. văn bản xác nhận đã nhận được khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận 
được đơn; và 

7.8.2. đề xuất giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được. 

7.9. Bên vay sẽ thông báo cho Quỹ về bất kỳ mối quan tâm nào của các bên liên quan liên 
quan đến một dự án cụ thể / Bên vay một cách kịp thời. 

7.10. Nếu người khiếu nại không nhận được câu trả lời, hoặc nhận được câu trả lời không 
thỏa đáng từ Bên vay trong khoảng thời gian nêu tại đoạn 7.8, thì người khiếu nại có 
quyền gửi đơn khiếu nại đến Cán bộ giải quyết khiếu nại theo cách tương tự như đã nêu 
trong đoạn 4.1.1, và thủ tục nêu trong đoạn 4 sẽ được áp dụng. 
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Các Khuôn khổ 



 

 

TỔNG QUAN KHUNG ẢNH HƯỞNG 

TÁC ĐỘNG CỦA &GREEN   
Tuyên bố sứ mệnh của & Green là: 

& Green hoạt động trên khắp các cảnh quan rừng nhiệt đới để hỗ trợ các doanh nghiệp 
nông sản trao quyền cho cộng đồng, bảo vệ rừng và tối ưu hóa sản xuất để thúc đẩy sự 
thay đổi mang tính chuyển đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

& Green tối đa hóa tác động môi trường và bao gồm các chủ sở hữu nhỏ trong tất cả các khoản 
đầu tư của mình. Ngoài khuôn khổ tuân thủ mạnh mẽ, & Green yêu cầu khách hàng đem đến các 
tác động mạnh mẽ đến Môi trường và Hòa nhập xã hội đối với khoản đầu tư của & Green (thời hạn 
cho vay). Và do đó, Cơ sở lý luận đầu tư cho & Green và Mức độ tham vọng của tác động llà cơ sở 
cho các điều khoản và điều kiện của khoản vay, có thể bao gồm các ưu đãi về giá cả. 

Quỹ đạt được tác động thông qua các khoản đầu tư: 

• Tuân thủ Tiêu chuẩn Hiệu suất của IFC; 
• Tuân thủ chính sách NDPE; 
• Sự phù hợp với Khung lợi nhuận ròng (Net Gain Framework); 
• Kết quả của các Kế hoạch Hành động Môi trường và Xã hội (ESAP); 
• Các hành động và chứng nhận khác. 

Những cách tiếp cận này được cấu trúc trong Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP). Quỹ theo dõi các 
tác động thông qua Khung tác động 

KHUNG  

Mục đích của Khung tác động là cung cấp những hiểu biết rõ ràng, nhất quán và có ý nghĩa về các 
tác động của Quỹ. KPI đã được phát triển từ việc xem xét các phương pháp tốt nhất hiện có. 

Khung tác động bao gồm: 

- KPI - tóm tắt, các chỉ số tác động ‘tiêu đề’; 
- OPIs - Chỉ số Hiệu suất Hoạt động - một bộ chỉ số chi tiết hơn tổng hợp và / hoặc bổ sung 

thông tin trong KPI. 
- Các Chỉ số Giám sát - các chỉ số giám sát mức đầu tư hoặc dự án làm cơ sở cho các KPI và 

OPI. 

Dữ liệu và thông tin đóng góp vào các chỉ số được lấy từ kết quả Chương trình tự đánh giá môi 
trường (ESAP) được báo cáo của khách hàng hoặc được Cố vấn đầu tư tính toán thông qua phân 
tích sâu hơn bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và / hoặc dữ liệu có sẵn công khai 

Các KPI được báo cáo công khai dưới dạng ‘bảng điều khiển’ ở cấp danh mục đầu tư, hiển thị các 
mục tiêu (nếu có) và tiến độ hàng năm và tích lũy. Kết quả danh mục đầu tư là tổng hợp các KPI 
đầu tư riêng lẻ, cũng sẽ được công bố công khai, ở mức độ ít nổi bật hơn, chẳng hạn như trong 
báo cáo thường niên của Quỹ và trong danh mục 'Danh mục đầu tư' thả xuống12. 

 
12 Ví dụ: https://www.andgreen.fund/royal-lestari-utama/  

https://www.andgreen.fund/royal-lestari-utama/
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Các OPI sẽ được báo cáo công khai ở cấp danh mục đầu tư, nhưng ít nổi bật hơn. Chúng sẽ có 
sẵn trong các báo cáo hàng năm và có thể được truy cập bằng cách 'tìm hiểu kỹ' trên trang web & 

Tóm tắt các KPI 

KPI1: Tiến tới thay đổi mang tính chuyển đổi 

Một chỉ số định tính đánh giá sự tiến bộ đối với các Thay đổi mang tính Chuyển đổi được đặt ra 
trong các ly do hợp lý cùa việc đầu tư, hỗ trợ cho  sứ mệnh của & Green. Nó được đánh giá bằng 
cách theo dõi bằng chứng về tiến độ so với các mốc quan trọng liên quan đến Thay đổi hệ thống, 
Quy mô và Độ bền của Chuyển đổi. 

KPI2: #ha rừng được bảo vệ 

Theo dõi diện tích rừng xác định được bảo tồn cộng với rừng được phục hồi, và đất than bùn 
được bảo tồn hoặc phục hồi 13. . 'Rừng' sử dụng các định nghĩa quốc gia liên quan đến độ che 
phủ, diện tích tối thiểu, loại hình sử dụng đất và không bao gồm rừng trồng. Bất kỳ khoản hoàn 
nhập nào đều được khấu trừ. 

KPI3: # tCO2e giảm đem lại Lợi ích cho Khí hậu 

Theo dõi các lợi ích giảm thiểu tính bằng tấn Carbon Dioxide tương đương (tCO2e) từ việc giảm 
phát thải cộng với hấp thụ khí thải. Việc giảm phát thải được tạo ra từ những thay đổi trong thực 
hành quản lý trang trại. Sự hấp thụ khí thải là kết quả của sự tái sinh và mật độ dày đặc trong các 
khu rừng suy thoái được bảo tồn, và từ sự phát triển và hình thành của cây trong các khu vực phục 
hồi rừng. Bất kỳ sự đảo ngược nào (và do đó phát thải) đều được khấu trừ. 

KPI4: # ha hệ sinh thái có khả năng phục hồi được cải thiện 

Theo dõi diện tích đất được cải tạo, phục hồi hoặc bảo vệ được tạo thành từ: diện tích rừng được 
bảo vệ (KPI2); cộng với diện tích các hệ sinh thái ngoài rừng được phục hồi hoặc cải tạo; cộng với 
các khu vực đất bạc màu được phục hồi thông qua nông nghiệp tái sinh, chăn nuôi gia súc hoặc 
nông lâm kết hợp. 

KPI5: # người được tăng khả năng phục hồi 

Theo dõi và đánh giá một cách thận trọng số lượng người được hưởng một lợi ích, một dịch vụ 
được cung cấp hoặc thực hiện để cải thiện khả năng phục hồi của sinh kế. 

KPI6: # người hưởng lợi  

Theo dõi số lượng cá nhân được hưởng lợi từ các giao dịch của & Green, và là tổng của: số lượng 
nhà sản xuất được tiếp cận; các dịch vụ cộng đồng cung cấp cho cá nhân; cá nhân hưởng lợi từ 
các thỏa thuận sử dụng đất có bảo đảm; và các công việc được hỗ trợ. 

KPI7: Số vốn huy động được 

Theo dõi khả năng thu hút và hướng vốn theo hướng hỗ trợ và thực hiện các nguyên tắc đầu tư 
của & Green. 

Hệ thống phân cấp của KPI và OPI được nêu trong sơ đồ bên dưới  

 

13 Các KPI của Rừng bao gồm việc bảo vệ các vùng đất than bùn. Chúng không được đề cập trong các chỉ số để đảm bảo 
tính ngắn gọn của thông tin. 
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Cách tiếp cận Giám sát, Báo cáo và Xác minh các chỉ số này được thảo luận trong sổ tay Hệ thống 
Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS) của & Green. Khung tác động sẽ được xem xét hàng năm và 
cập nhật khi thích hợp. Bất kỳ cập nhật nào có thể thay đổi đáng kể cách giải thích các kết quả tác 
động sẽ được báo cáo minh bạch trong Báo cáo thường niên. 

Tài liệu về khung tác động 

Ngoài các yêu cầu và cách tiếp cận áp dụng cho tất cả các KPI (tài liệu này), còn có các yêu cầu cụ 
thể cho từng KPI. Phương pháp tiếp cận tài liệu phân cấp được sử dụng để: 
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- vận hành Khung tác động để cho phép tổng hợp các kết quả một cách chặt chẽ; 
- đảm bảo tính nhất quán của ứng dụng bởi những người dùng khác nhau (nhân viên và 

khách hàng) trong các khoản đầu tư và theo thời gian; và 
- cung cấp sự minh bạch để chứng minh cho các nhà đầu tư và các bên liên quan về tính 

hợp lệ và đáng tin cậy của các kết quả được báo cáo. 

 

Phương pháp tiếp cận và yêu cầu đối với tất cả các KPI 

Các KPI đã được thiết lập từ bộ KPI ban đầu của & Green, sự tham gia của các bên liên quan, tiến hóa 
thêm sau quá trình thử nghiệm lộ trình ban đầu và phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực thường 
được chấp nhận. 

Các nguyên tắc 

Khung Tác động của & Green  là cơ sở cho báo cáo tác động của & Green. Các tác động là đáng 
tin cậy khi chúng tuân thủ các nguyên tắc TRACCC: 

Minh bạch; Liên quan; Chính xác; Trọn vẹn; Thích hợp; Thận trọng (Transparent;  Relevant;  
Accurate;  Complete;  Consistent;  Conservative)14. 

Với bất kỳ một định lượng nào, có thể có một loạt các giá trị áp dụng hoặc sự sự mơ hồ trong việc 
lựa chọn các yếu tố. Các giá trị giới hạn dưới hoặc gần giới hạn dưới nên được chọn từ các dải độ 
không chắc chắn để đảm bảo mọi kết quả tính toán là thận trọng. Trong trường hợp dữ liệu có 
độ không chắc chắn cao, không có sẵn hoặc không rõ ràng thì dữ liệu đó nên được loại trừ khỏi 
các ước tính góp phần gây ra tác động. Nếu được đưa vào, bất kỳ giả định nào phải được nêu rõ 
ràng và minh bạch. Nếu dữ liệu không chắc chắn có khả năng bị âm, thì không nên loại trừ dữ 
liệu đó mà nên thực hiện các ước tính một cách thận trọng. Điều này đảm bảo tính thận trọng 
tổng thể của việc định lượng KPI và bất kỳ tuyên bố tác động nào. 

Tổng hợp báo cáo và ứng dụng 

Kết quả được báo cáo: 

Như đã đạt và so với chỉ tiêu; 

So với đường cơ sở hoặc năm gốc; 

ở các cấp độ tổng hợp khác nhau: 

- hoạt động 

- đầu tư 

- danh mục đầu tư 

- hàng năm và lũy kế. 

Đóng góp của mỗi khoản đầu tư cho OPI và KPI dựa trên: 

• duy trì, bảo vệ và / hoặc mở rộng các hoạt động hiện có 15;  

 

14 Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo phần "Nguyên tắc" của Nghị định thư KNK: https://ghgprotocol.org/corporate-
standard  
15 Đặc biệt là bảo tồn rừng hiện có, đất than bùn hoặc các hệ sinh thái tự nhiên khác, và hỗ trợ sinh kế trong cảnh quan. 

https://ghgprotocol.org/corporate-standard
https://ghgprotocol.org/corporate-standard
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• cải tiến, tăng hoặc đạt được trên mức cơ bản hoặc năm cơ sở; 
• các hoạt động trong Khu vực ảnh hưởng như được định nghĩa trong Hệ thống Quản 

lý Môi trường & Xã hội (ESMS) 16; 
• đáp ứng các tiêu chí đưa vào OPI hoặc KPI; và 
• are relevant to the Transformational Change narrative &/or &Green’s Theory of 

Change. có liên quan đến diễn giải về Thay đổi mang tính Chuyển đổi & / hoặc  Lý 
thuyết về Thay đổi của & Green. 

Dữ liệu cơ sở chủ yếu được rút ra từ các Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPPs), bao gồm Kế hoạch Tự 
đánh giá Môi trường & Xã hội (ESAP) của khách hàng đầu tư. Dữ liệu giám sát được lấy từ Báo cáo 
hàng năm của khách hàng, được bổ sung bởi dữ liệu độc lập bên ngoài (từ các báo cáo nghiên cứu 
công khai và viễn thám). LPP và Báo cáo hàng năm được công bố công khai. 

Để tối đa hóa tác động, mỗi khoản đầu tư được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của khách 
hàng và do đó, cần có sự linh hoạt trong Khung tác động. KPIs 2, 3 và 7 (liên quan đến rừng, khí 
hậu và vốn) sử dụng các định nghĩa và tiêu chí hòa nhập giống nhau. Đối với các KPI khác, không 
thể xác định trước tất cả các hành động và hoàn cảnh, do đó, các định nghĩa và tiêu chí hòa nhập 
được xác định theo từng thỏa thuận. Để đảm bảo tính nhất quán về những gì được (và không) bao 
gồm, các tiêu chí thỏa thuận cụ thể  phải: 

• áp dụng các nguyên tắc TRACCC (ở trên); 
• meet the contribution criteria (above); and  
• cho thấy rằng đóng góp là vật chất 17 trong bối cảnh đầu tư.  

 

Phạm vi ảnh hưởng, mức độ đảm bảo và sự phân bố 

& Green không yêu cầu quyền sở hữu kết quả. Đúng hơn, Sự tham gia của & Green sẽ tạo điều 
kiện và thúc đẩy tác động. Chính sách Hệ thống Quản lý Môi trường & Xã hội (ESMS) và NDPE 
đưa ra cách xác định ‘Cảnh quan’ và Khu vực ảnh hưởng (AoI) của một khoản đầu tư. NDPE áp 
dụng ở các cấp độ khác nhau trong các hoạt động của Khách hàng: Khách hàng được yêu cầu 
phải có NDPE toàn công ty được xuất bản cho các hoạt động toàn cầu của mình; nhưng sẽ chỉ 
chịu trách nhiệm về việc giám sát / thực hiện chính sách này ở cấp cơ sở. 

 

16  Chủ yếu được xác định bởi Tiêu chuẩn Hiệu suất của  IFC và Khung lợi nhuận ròng (Net Gain Framework). 
17 Có nghĩa là, các hành động không phải là Kinh doanh như Thông thường (BaU) cho đầu tư hoặc lĩnh vực và không phải 
là "nhiễu" trong dữ liệu. 
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Mức độ đảm bảo (LoA) của phân bổ tác động liên quan đến kiểm soát của ban quản lý. 

Đối với các KPI và OPI liên quan đến đất đai (KPI2: ha rừng được bảo vệ và KPI5: ha hệ sinh thái 
có khả năng phục hồi được cải thiện), điều quan trọng là phải phân biệt được việc quản lý kiểm 
soát kết quả. Điều này liên quan chặt chẽ đến mức độ xác định địa lý (tham khảo sơ đồ dưới 
đây18), với mức độ đảm bảo giảm dần: 

Dự án - Đã biết; 

Các nhà cung cấp - Có thể xác định nguồn gốc; và 

Gần đúng/ Tiệm cận - Có thể xác định được. 

Những tác động này khác biệt về mặt định tính so với các tác động gián tiếp của thị trường trong 
kho cung ứng (bên ngoài vòng tròn chấm đỏ), có mức độ đảm bảo rất thấp và không có sự phân 
bổ. Điều này có liên quan đến việc tránh phá rừng và tránh phát thải liên quan đến việc tránh 
phá rừng. Tác động gián tiếp của thị trường KHÔNG thể được thêm vào Tác động có thể ghi nhận 

 

 

 

 

18 Sơ đồ đề cập đến các tác động đến rừng và khí hậu, nhưng có thể áp dụng cho tất cả các KPI. Danh sách đầy đủ các KPI 
/ OPI không được đưa vào để duy trì sự rõ ràng của sơ đồ. 
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Các yêu cầu của Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC và Lợi nhuận thuần (Net Gain) áp dụng trong Mức độ 
đảm bảo (AoI) và nói chung 19 có LoA cao. 

Trong Khu vực Cảnh quan, Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC được áp dụng ở mức dựa trên rủi ro và 
thường có Mức độ đảm bảo (LoA) thấp hơn. 

 

Hành động và địa điểm Được 
phân bổ  

Mức độ đảm bảo Liên kết chính sách ESMS & NDPE 

Dự án - Đã biết Có Cao  Khu vực ảnh hưởng do IFCPS xác định 

Nhà cung cấp - Có thể xác 
định nguồn gốc;  

Có  Thấp Cảnh quan được xác định theo thỏa 
thuận 

Gần đúng - Có thể xác định Có  Thấp  Cảnh được xác định theo thỏa thuận 

Thị trường – Kho cung cấp Không  Rất thấp  khu vực pháp lý 

 

Sự phân bổ và Mức độ đảm bảo phải được báo cáo minh bạch để phản ánh những khác biệt về 
chất này. Bất cứ khi nào có thể, mức độ đảm bảo của mỗi nhóm hành động cần được mô tả. Ví 
dụ, phân biệt giữa bảo vệ rừng với mức độ kiểm soát cao và Đảm bảo (Dự án - trên đất cho thuê 
hoặc trang trại sở hữu) và Mức độ đảm bảo thấp hơn cho các nhà cung cấp hoặc các khu vực lân 
cận trong cảnh quan. 

 

19 Có thể có trường hợp kiểm soát quản lý chưa được thiết lập đầy đủ trong AoI, hoặc có thể không bao giờ được thiết lập 
đầy đủ. Ví dụ, các vùng đệm và Vườn quốc gia và các khu bảo tồn tiếp giáp với các bên thuê đầu tư. 
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Đánh giá độc lập 

Báo cáo hàng năm của mỗi khoản đầu tư phải được đánh giá bên ngoài 20 để đánh giá tiến độ 
đối với Đánh giá Độc lập (ER) và, mở rộng, đóng góp vào KPI.  

Trọng tâm xem xét sẽ được hướng dẫn bởi tường thuật về Thay đổi mang tính Chuyển đổi và các 
hoạt động có liên quan nhất đến những thay đổi được tìm kiếm. 

Mức độ xem xét kỹ lưỡng (số lượng mẫu, bằng chứng thu thập được, thời gian dành cho việc xem 
xét) cũng phải tỷ lệ thuận với Mức độ đảm bảo (LoA) được yêu cầu. Nghĩa là, người đánh giá nên 
hướng sự chú ý và phê bình nhiều nhất đến các tuyên bố Mức độ đảm bảo (LoA) cao, chẳng hạn 
như các khu vực bảo vệ rừng trong danh mục 'Dự án - Đã biết', và ít chú ý / chi tiết hơn đến các 
tuyên bố Mức độ đảm bảo (LoA)  thấp hơn liên quan đến Nhà cung cấp và các khu vực lân cận. 
Điều này có thể bao gồm các ngưỡng trọng yếu khác nhau, ví dụ: 1% đối với Mức độ đảm bảo (LoA)  
cao và 5% đối với các báo cáo Mức độ đảm bảo (LoA)  thấp hơn. 

Đánh giá không giải quyết các vấn đề liên quan đến các định lượng về tác động của kho cung cấp 
vì & Green không tuyên bố nhận công/trách nhiệm về vấn đề này. Hướng dẫn đánh giá và điều 
khoản tham chiếu được lập thành văn bản riêng. 

Tính khả dụng của dữ liệu 

Nếu không cung cấp báo cáo kịp thời, & Green không thể đáp ứng các yêu cầu báo cáo hàng năm 
của chính mình. Dữ liệu khách hàng không có sẵn hoặc tạm thời không thể được đưa vào các 
tuyên bố về Tác động của & Green mà không được báo trước. Dữ liệu phải được loại trừ hoặc 
nếu được bao gồm, được chỉ rõ là "dữ liệu tạm thời" và / hoặc "tác động dự kiến". 

Tuyên bố trung hòa carbon và tín chỉ carbon 

Một số khách hàng có thể tìm cách đưa ra tuyên bố công khai về ‘Trung hòa Cacbon’ để cải thiện 
doanh số bán hàng và / hoặc để xây dựng danh tiếng, đồng thời đưa vào dữ liệu hoặc thông tin 
báo cáo KPI từ & Green. Không có xung đột khi đưa ra các tuyên bố như vậy (tức là: không tính 
hai lần) với & Green cũng báo cáo tác động. Tuy nhiên, để đưa ra các tuyên bố về tính trung hòa 
các-bon, việc đánh giá kiểm kê lượng khí thải tại trang trại (chẳng hạn như phát thải khí mê-tan 
cho các khoản đầu tư vào gia súc), bao gồm Phạm vi 2 và Phạm vi 3, phải được thiết lập.  

Việc lấy một số tác động tích cực, chẳng hạn như kết quả khoanh nuôi bảo vệ rừng, và so sánh 
chúng với một tập hợp nhỏ về phát thải trong nông trại là chưa đủ và có thể dẫn đến các loại phí 
“rửa xanh” . 

Trường hợp các chỉ số hoặc định lượng KPI của & Green được sử dụng trong bất kỳ tuyên bố 
trung hòa về carbon nào,  & Green nên xem xét các công bố đó để đảm bảo chúng được hỗ trợ 
đầy đủ và đáng tin cậy, đồng thời không làm suy giảm uy tín tuyên bố về tác động của & Green. 

Khách hàng có thể tìm kiếm thêm doanh thu bằng cách tạo ra các khoản tín dụng carbon từ các 
giao dịch được hỗ trợ bởi & Green. Chính sách Cho vay Chung của & Green nêu rõ (tr.10): 

… một lượng tương ứng của các khoản tín dụng như vậy có thể được cho là thu được từ các 
khoản đóng góp của Quỹ, sẽ được tích lũy vào Quỹ, sau đó các khoản tín dụng đó sẽ tự động 
được rút lại .. quỹ sẽ không đồng đầu tư vào các dự án tìm cách nhận thêm tài chính thông qua 

 

20 Điều này cũng đã được gọi là "kiểm toán" hoặc "xác minh", ở đây nó được gọi bằng thuật ngữ chung chung hơn là "xem 
xét". 
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các khoản tín dụng carbon không được lồng ghép trong một cấu trúc hạch toán các-bon theo 
khu vực pháp lý 

Do đó, các khoản tín dụng carbon không dễ dàng phù hợp với nhiệm vụ đầu tư của & Green. Có 
thể có những tình huống mà việc tạo ra tín dụng khả thi ngoài định nghĩa này (ví dụ, trong tích tụ 
cacbon hữu cơ trong đất). Những điều này phải được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể. 

 

CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN (OPIs) 

HỢP TÁC VÀ HỖ TRỢ 

Không có KPI cho quan hệ đối tác và hỗ trợ. Bốn OPI cung cấp ngữ cảnh: 

- 8.1 Các tổ chức đối tác 

- 8.2a Ngân sách Hỗ trợ Kỹ thuật 

- 8.2b Ngân sách hỗ trợ kỹ thuật được phân bổ 

- Ngân sách Hỗ trợ Kỹ thuật 8.2c huy động 

OPI 8.1 Các tổ chức đối tác 

# tổ chức mà & Green có quan hệ đối tác chính thức để bảo vệ và phục hồi rừng nhiệt đới. 

OPI8.1 báo cáo tất cả các quan hệ đối tác chính thức & Green đã thiết lập để theo đuổi hoạt động 
của mình, với khu vực tư nhân, khu vực công, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác. Để 
được bao gồm như một quan hệ đối tác chính thức, & Green phải có một thỏa thuận pháp lý đã 
ký (ví dụ: MoU, LoI, thỏa thuận đối tác, v.v.) có thể ràng buộc hoặc không ràng buộc. 

Chỉ số này loại trừ các thỏa thuận hợp đồng với: các nhà đầu tư trong & Green; Khách hàng; và các 
nhà cung cấp dịch vụ cụ thể (tức là đơn vị tư vấn). 

Đây là chỉ số tích lũy cho danh mục đầu tư và hoạt động quản lý liên quan của Quỹ. Nó bao gồm 
các quan hệ đối tác đã ‘hết hạn’, nghĩa là, quan hệ đối tác vẫn được bao gồm ngay cả sau ngày hết 
hạn của thỏa thuận. 

Điểm dữ liệu METRIC Nguồn dữ liệu Chủ sở hữu 

Các tổ chức đã ký thỏa thuận chính 
thức với & Green. 

# 

(tích lũy) 

Cơ sở dữ liệu 
pháp lý 

&Green 

OPI 8.2a Technical Assistance budget 

Ngân sách Hỗ trợ Kỹ thuật OPI 8.2a 

Số USD nguồn Hỗ trợ Kỹ thuật dành cho Hoạt động của & Green 
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OPI8.2a báo cáo tất cả các nguồn tài trợ có thể được cung cấp cho các dự án Hỗ trợ Kỹ thuật (TA) 
trong tài khoản HTKT của & Green . Nguồn vốn Hỗ trợ Kỹ thuật (TA)  được lưu giữ trong một tài 
khoản ngân hàng riêng do & Green quản lý và chỉ có thể được chi tiêu cho các dự án đủ điều kiện 
theo hướng dẫn về Hỗ trợ Kỹ thuật (TA)   của & Green. 

Các quỹ sẵn có cho TA là tổng của tất cả các nguồn tài trợ hiện có trong tài khoản TA, trừ đi các 
quỹ TA đã ký hợp đồng và do đó dự kiến sẽ được chi tiêu, cộng với các quỹ TA đã được ký hợp 
đồng là các khoản tài trợ có thể hoàn lại, và được xác nhận là các khoản phải thu. 

Điểm dữ liệu METRIC Nguồn dữ liệu Chủ sở hữu 

Ngân sách sẵn trong tài khoản 
TA của & Green 

USD Bảng sao kê ngân 
hàng tài khoản TA của 
& Green  

SAIL Ventures  

Kinh phí TA đã ký hợp đồng (USD)21 Bảng theo dõi TA SAIL Ventures  

Vốn hỗ trợ TA được ký hợp đồng 
là khoản tài trợ có hoàn lại, 
được xác nhận là khoản phải 
thu. 

USD Bảng theo dõi TA SAIL Ventures  

Kinh phí có sẵn cho TA USD Bảng theo dõi TA  

OPI 8.2b Ngân sách hỗ trợ kỹ thuật được phân bổ 

Nguồn lực Hỗ trợ Kỹ thuật bằng USD do & Green hoặc bên thứ ba phân bổ cho các dự án hỗ trợ 
kỹ thuật (TA) để hỗ trợ các hoạt động của & Green. 

OPI8.2b liên quan đến tất cả kinh phí được phân bổ cho TA: các dự án TA đã hoàn thành, đang 
thực hiện hoặc trong tương lai, ở cấp Quỹ & Green. Chỉ số này được tích lũy theo thời gian. 

Các dự án có thể được phân loại là các dự án TA miễn là chúng phù hợp với ‘phạm vi TA’ như 
được định nghĩa trong hướng dẫn TA, cho dù chúng được tài trợ bởi & Green hay bởi các bên thứ 
ba. 

Đối với các dự án đã hoàn thành do & Green tài trợ, vốn phân bổ được ghi nhận là vốn giải ngân 
qua tài khoản TA của & Green. Điều này có thể thay đổi so với số tiền đã ký hợp đồng. 

Đối với các dự án đang thực hiện hoặc dự kiến do & Green tài trợ, hợp đồng TA phải được ký kết, 
chính thức cam kết tài trợ cho một dự án cụ thể. Số tiền được ghi nhận là TA phân bổ là số tiền 
theo hợp đồng. 

Đối với các dự án được hỗ trợ bởi bên thứ ba, các quỹ được phân bổ vốn đã được báo cáo là đã 
ký hợp đồng hoặc được giải ngân bởi nhà tài chính bên thứ ba hoặc bởi & Green’s Client được dự 
án hỗ trợ, hãy xem OPI8.2c bên dưới. 

 

21  Đã nhập dưới dạng giá trị âm. 
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Điểm dữ liệu METRIC Nguồn dữ liệu Chủ sở hữu 

Nguồn vốn do & Green giải ngân để tài trợ 
cho các dự án TA 

USD Bảng theo dõi TA  Sail Ventures  

Tài trợ theo hợp đồng do & Green cam kết 
với các dự án TA 

USD Bảng theo dõi TA  SAIL Ventures 

Các quỹ do bên thứ ba cam kết hỗ trợ các 
dự án TA đóng góp trực tiếp vào việc thực 
hiện các giao dịch của & Green 

USD Ngân sách của 
bên thứ 3 hoặc 
của Khách hàng 

SAIL Ventures   

Ngân sách TA được phân bổ  USD   

OPI 8.2c Ngân sách Hỗ trợ Kỹ thuật được huy động 

Lượng USD tài trợ do bên thứ ba phân bổ cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật (TA) để hỗ trợ & hoạt 
động của Green. 

OPI8.2c liên quan đến nguồn vốn do bên thứ ba phân bổ cho các dự án TA đã hoàn thành hoặc 
đang thực hiện, ở cấp  quỹ & Green. 

Các dự án được phân loại là dự án TA nếu chúng phù hợp với ‘phạm vi TA’ theo hướng dẫn TA. 
Ngân sách TA do bên thứ ba hỗ trợ liên quan đến các quỹ đã được báo cáo là đã ký hợp đồng 
hoặc giải ngân bởi nhà tài chính bên thứ ba hoặc bởi khách hàng của & Green được hỗ trợ bởi dự 
án. 

Điểm dữ liệu METRIC Nguồn dữ liệu Chủ sở hữu 

Tài trợ của các bên thứ ba để hỗ trợ các dự 
án kỹ thuật đóng góp trực tiếp vào việc thực 
hiện đầu tư của & Green 

USD Tiền của bên thứ 
3 hoặc của Khách 
hàng 

Sail Ventures  

Ngân sách TA được huy động  USD   
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SỰ TUÂN THỦ 

Không có KPI cho việc Tuân thủ. Bốn OPI cung cấp ngữ cảnh: 

• 9.1 Tổng số mục tiêu đạt được 

• 9.2 Tuân thủ IFC PS 

• 9.3 Các mục tiêu Kế hoạch hành động E&S đã đạt được 

• 9.4 Tuân thủ NDPE 

Mỗi giao dịch của & Green có các Kế hoạch Hành động Xã hội và Môi trường (ESAP) cụ thể của 
Khách hàng. Tuân thủ NDPE và IFC PS là các yêu cầu đối với tất cả các giao dịch, nhưng các mục 
tiêu và cột mốc trong hành trình tuân thủ có thể khác nhau giữa các Khách hàng. Các OPI này 
báo cáo thống nhất về tỷ lệ (%) các mục tiêu và tuân thủ đã đạt được, trong khi bản thân các mục 
tiêu và mốc tuân thủ đều mang tính giao dịch cụ thể. 

Danh mục các giao dịch của & Green được đánh giá dựa trên sự tuân thủ hàng năm. Mỗi giao 
dịch được đánh giá riêng lẻ dựa trên các mục tiêu của họ. Kết quả danh mục đầu tư được tổng 
hợp cho OPIs 9.2, 9.3 và 9.4 dưới dạng trung bình đơn giản (không trọng số) của các giao dịch. 

OPI 9.1: Tổng số mục tiêu đạt được 

% chỉ tiêu đạt. 

OPI9.1 là một tổng kết đơn giản của tỷ lệ (%) các mục tiêu đạt được theo OPI 9.2, 9.3 và 9.4. 

Đó là trạng thái tổng thể hàng năm có thể tăng hoặc giảm (khi tiến trình thực hiện trong các giao 
dịch và khi các giao dịch mới đi vào danh mục đầu tư tương ứng). Tầm quan trọng tương đối của 
việc tuân thủ IFC PS, mục tiêu ESAP và tuân thủ NDPE được coi là ngang nhau, nhận thức được tầm 
quan trọng của từng thứ sẽ thay đổi theo từng giao dịch. 

OPI9.1 là mức trung bình đơn giản (không trọng số) của OPI 9.2, 9.3 và 9.4. 

OPI 9.2: Tuân thủ  IFC PS 

% giao dịch tuân thủ Tiêu chuẩn hiệu suất IFC. 

OPI9.2 tóm tắt số lượng giao dịch đã đạt được và vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn của IFC. 

Mọi Tiêu chuẩn Hiệu suất của IFC (IFC PS) phải được giải quyết trong mọi giao dịch. Tầm quan trọng 
và mức độ liên quan của các PS IFC riêng lẻ sẽ khác nhau giữa các giao dịch và các thông số khác 
nhau có thể được theo dõi để đánh giá sự tuân thủ PS. Khi tổng hợp tuân thủ PS trong một giao 
dịch, mặc định là trọng số bằng nhau trên mỗi PS. Trọng số có thể khác nhau để phản ánh mức độ 
liên quan của mỗi PS, khi một hoặc nhiều PS có tầm quan trọng không tương xứng (hoặc, thay vào 
đó, ít quan trọng hơn) đối với giao dịch. Việc đánh giá sự tuân thủ trên mỗi PS và tổng hợp các PS 
được xác định trong ESAP của mỗi giao dịch. 

Tổng hợp các giao dịch với OPI9.2 là một mức trung bình đơn giản (không trọng số). 

 



 

Page | 87  
 

OPI 9.3: Các mục tiêu Kế  hoạch hành động E&S đã đạt được 

% mục tiêu ESAP đạt đúng thời hạn. 

Mỗi giao dịch đều có các mốc, mục tiêu và thời gian cụ thể trong Kế hoạch hành động vì môi 
trường và xã hội (ESAP). OPI9.3 tóm tắt tỷ lệ (dưới dạng%) của các mục tiêu ESAP được đáp ứng 
đúng hạn. Điều này được đánh giá trong giao dịch E&S và cho mỗi báo cáo thường niên của & 
Green. 

Tổng hợp trong và giữa các giao dịch là không trọng số. 

OPI 9.4: Tuân thủ  NDPE 

% tiến độ trong việc thực hiện chính sách NDPE của & Green. 

Chỉ số này theo dõi tiến độ của Khách hàng trong việc thực hiện các cam kết NDPE của họ kể từ 
thời điểm được phê duyệt. 

Tiến độ được đánh giá dựa trên ma trận xác định các mốc từ 0 đến 100% (trên khoảng 20% 
điểm), được xác nhận thông qua danh sách kiểm tra các tiêu chí. 

Các mốc tiến độ phản ánh các giai đoạn thực hiện chính sách & NDPE xanh: 0% phản ánh việc 
thực hiện các yêu cầu tối thiểu theo NDPE (nghĩa là NDPE đã được xuất bản trực tuyến ở cấp 
nhóm). 100% phản ánh việc thực hiện tất cả các yêu cầu có trong chính sách NDPE. 

Đường cơ sở phải được & Green thiết lập trước khi ký hợp đồng, sử dụng ma trận tiến độ NDPE. 
Đường cơ sở được thiết lập trùng với năm cơ sở đánh giá tác động: năm dương lịch trước năm ký 
kết đầu tư. 

Sự tiến bộ so với các cột mốc của ma trận được đánh giá hàng năm bởi Sail Ventures. 

Bằng cách giám sát tất cả các giao dịch dựa trên cùng một ma trận và các mốc quan trọng, các 
điểm chuẩn có thể được thiết lập cho & Green’s Clients, cũng như tổng hợp trạng thái của tất cả 
các giao dịch trong danh mục & Green. 

 

Điểm dữ liệu METRIC Nguồn dữ 
liệu 

Chủ sở hữu Điểm dữ liệu 

Đánh giá tiến độ so với các mốc 
thực hiện NDPE (được xác định 
trước) 

% % Công cụ đánh 
giá tiến độ NDPE 

Sail Ventures 

 

 

 

 



 

 

KHUÔN KHỔ RỪNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC  

BỐI CẢNH: CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT IFC 6 (IFC PS6) 
IFC PS6, đoạn 10: 

Đối với việc bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học, hệ thống phân cấp giảm thiểu bao gồm sự bù đắp đa dạng sinh 
học, chỉ có thể được xem xét sau khi các biện pháp tránh, giảm thiểu và phục hồi thích hợp đã được áp dụng. 

Sự bù đắp đa dạng sinh học cần được thiết kế và thực hiện để đạt được các kết quả bảo tồn có thể đo lường được 
mà có thể được mong đợi một cách hợp lý để không gây ra tổn thất ròng và tốt nhất là thu được lợi nhuận ròng 
của đa dạng sinh học; 

tuy nhiên, cần phải thu được lợi nhuận ròng ở các môi trường sống quan trọng. Việc thiết kế phần bù đa dạng sinh 
học phải tuân theo nguyên tắc “giống như vậy hoặc tốt hơn” và phải được thực hiện phù hợp với thông tin tốt nhất 
hiện có và các thông lệ hiện tại. Khi khách hàng đang xem xét việc phát triển bù đắp như một phần của chiến lược 
giảm thiểu, các chuyên gia bên ngoài có kiến thức về thiết kế và thực hiện bù đắp phải được tham gia. 

 

IFC PS6, đoạn 17-18 trên NetGains: 

17. Ở những khu vực có môi trường sống quan trọng, khách hàng sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động nào của dự 
án trừ khi tất cả những điều sau đây được chứng minh: 

Không có lựa chọn thay thế khả thi nào khác trong khu vực để phát triển dự án trên các môi trường sống tự nhiên 
đã được sửa đổi hoặc không quan trọng; 

Dự án không dẫn đến các tác động bất lợi có thể đo lường được đối với các giá trị đa dạng sinh học mà môi trường 
sống quan trọng đã được chỉ định và các quá trình sinh thái hỗ trợ các giá trị đa dạng sinh học đó; 

Dự án không làm giảm dân số toàn cầu và / hoặc quốc gia / khu vực của bất kỳ loài Cực kỳ Nguy cấp hoặc Nguy 
cấp nào trong một khoảng thời gian hợp lý; và 

Một chương trình giám sát và đánh giá đa dạng sinh học lâu dài, được thiết kế phù hợp và mạnh mẽ được tích hợp 
vào chương trình quản lý của khách hàng. 

18. Trong trường hợp khách hàng có thể đáp ứng các yêu cầu được xác định trong đoạn 17, chiến lược giảm thiểu 
của dự án sẽ được mô tả trong Kế hoạch hành động đa dạng sinh học và sẽ được thiết kế để đạt được lợi ích ròng 
của các giá trị đa dạng sinh học mà môi trường sống quan trọng đã được chỉ định . 

Chuỗi cung ứng, đoạn 30 

Trong trường hợp khách hàng đang mua sản phẩm sơ cấp (đặc biệt nhưng không chỉ là thực phẩm và hàng hóa 
sợi) được cho là được sản xuất ở các vùng có nguy cơ chuyển đổi đáng kể môi trường sống tự nhiên và / hoặc 
quan trọng, hệ thống và thực hành xác minh sẽ được áp dụng như một phần Hệ thống Quản lý Môi trường & Xã 
hội ( ESMS) của khách hàng để đánh giá các nhà cung cấp chính của nó. 

Các hệ thống và thực hành xác minh sẽ (i) xác định nguồn cung cấp đến từ đâu và kiểu sinh cảnh của khu vực này; 
(ii) cung cấp cho việc đánh giá liên tục các chuỗi cung ứng chính của khách hàng; (iii) hạn chế mua sắm đối với 
những nhà cung cấp có thể chứng minh rằng họ không góp phần vào việc chuyển đổi đáng kể môi trường sống tự 
nhiên và / hoặc quan trọng (điều này có thể được chứng minh bằng việc cung cấp sản phẩm được chứng nhận, 
hoặc tiến tới xác minh hoặc chứng nhận theo một chương trình đáng tin cậy ở một số mặt hàng nhất định và / 
hoặc địa điểm); và (iv) nếu có thể, yêu cầu các hành động để chuyển chuỗi cung ứng chính của khách hàng theo 
thời gian sang các nhà cung cấp có thể chứng minh rằng họ không tác động tiêu cực đáng kể đến các khu vực này. 

Khả năng của khách hàng để giải quyết đầy đủ những rủi ro này sẽ phụ thuộc vào mức độ kiểm soát hoặc ảnh 
hưởng của ban quản lý đối với các nhà cung cấp chính của khách hàng. 
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BỐI CẢNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI ESMS CỦA GREEN  
Quỹ & Green thực hiện cách tiếp cận toàn cảnh về tác động của các khoản đầu tư và làm việc với 
khách hàng để tối đa hóa các tác động lâu dài 
đến môi trường và hòa nhập xã hội cũng như 
đóng góp vào sự thay đổi mang tính chuyển đổi 
rộng rãi hơn trong lĩnh vực của họ. 

Quỹ thực hiện các giao dịch của mình bằng cách 
tập trung vào việc tối đa hóa tác động, thông 
qua thúc đẩy đổi mới và lãnh đạo trong việc bảo 
vệ rừng và hòa nhập xã hội, nơi nguy cơ mất 
rừng nhiệt đới là cao nhất (tức là các quốc gia có 
rừng nhiệt đới và  các khu vực pháp lý được & 
Green phê duyệt, với trọng tâm cụ thể là đậu 
nành, chăn nuôi, dầu cọ, cao su và lâm nghiệp). 
Đồng thời, Quỹ mong muốn tất cả các khách 
hàng của mình, bao gồm cả bên ngoài các quốc 
gia có liên quan đến dự án mà Quỹ tài trợ, tuân 
thủ các nguyên tắc tương tự nhằm giải quyết 
nạn phá rừng và các tác động tiêu cực đến nhân 
quyền. Để đạt được điều này, Quỹ thực hiện 
cách tiếp cận dựa trên rủi ro để xác minh rằng 
khách hàng cam kết tránh các hoạt động trái với 
tầm nhìn của Quỹ. 

Quỹ & Green  yêu cầu khách hàng chuyển đổi 
tầm nhìn của họ để tối đa hóa các tác động lâu 
dài đến môi trường và hòa nhập xã hội và góp 
phần chuyển đổi ngành thành Kế hoạch Bảo vệ 
Cảnh quan (LPP) và cam kết thực hiện như một phần 
đầu tư của mình. Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) 
mô tả chiến lược của khách hàng và tính bổ sung 
của chiến lược này so với các thực tiễn của ngành 
trong cảnh quan mà họ hoạt động. Ngoài ra, Kế 
hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) xác định các mục tiêu 
đầu ra và kết quả của chiến lược, trách nhiệm giải 
trình của khách hàng và khuôn khổ Theo dõi, Báo 
cáo và Xác minh (MRV) đối với những mục tiêu này. 

Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP)  được tạo ra với sự 
hỗ trợ của & Green, trong giai đoạn cuối  của quá 
trình & Green’s thẩm định giao dịch, sẽ là tài liệu tóm tắt việc áp dụng Hệ thống Quản lý Môi 
trường và Xã hội (ESMS) của & Green’s cho giao dịch cụ thể. 

Thủ tục này xác định cách thức áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS) của 
& Green cho một giao dịch để đảm bảo tuân thủ Tiêu chuẩn hiệu suất IFC cũng như cung 
cấp tất cả các đầu vào cần thiết cho Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP). 
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4.1 Tổng quan về các giai đoạn sàng lọc và thiết kế Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) 

Việc xem xét các rủi ro và tác động tiềm ẩn liên quan đến rừng và đa dạng sinh học được lồng 
ghép vào quy trình đầu tư của & Green ngay từ giai đoạn đầu trong suốt quá trình đầu tư tổng 
thể (Hình 2). Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS) của Quỹ dựa trên một loạt các công 
cụ, giao thức và mẫu như thể hiện trên Hình 1). 

Hình 16.  ESMS của & Green: tổng quan về các chính sách và các mẫu hướng dẫn để hỗ trợ quá trình đầu tư. 

 
Giai đoạn SÀNG LỌC nhằm xác định các rủi ro và tác động vật chất tiềm ẩn của giao dịch, cũng 
như các di sản liên quan đến môi trường và xã hội trong quá khứ của khách hàng. Nó liên quan 
đến việc kiểm tra nhanh bốn khía cạnh cho mỗi khoản đầu tư tiềm năng sẽ làm cơ sở cho các 
đánh giá chi tiết. Điều này bao gồm định nghĩa về phạm vi của thỏa thuận (mục 2 trên Hình 1), 
kiểm tra uy tín (mục 3), lập bản đồ các rủi ro quan trọng về Môi trường & Xã hội cùng với việc 
kiểm tra các chính sách hiện có, cam kết và bối cảnh liên quan (mục 4), và đánh giá tiềm năng các 
rủi ro và tác động liên quan đến rừng và đa dạng sinh học trong quá khứ và tương lai (mục 5). 
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Có bốn mẫu được hướng dẫn để tiến hành phân tích sàng lọc. Nghị định thư về Thiên nhiên cung 
cấp các hướng dẫn chi tiết về cách thu thập dữ liệu để sàng lọc Rủi ro Rừng & Đa dạng sinh học 
(mục 5) theo mẫu liên quan. 

Đầu ra của sàng lọc Rủi ro Rừng & Đa dạng sinh học cung cấp đầu vào cho việc kiểm tra Danh 
sách loại trừ, danh mục Môi trường & Xã hội ban đầu và tổng quan về rủi ro, cần thiết cho tài liệu 
Ghi chú giao dịch. Nó cũng tạo tiền đề cho Thiết kế Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan và xác định 
phạm vi thẩm định thêm. 

Giai đoạn THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BẢO VỆ CẢNH QUAN (LPP) nhằm đảm bảo rằng cả việc giảm 
thiểu rủi ro và tối đa hóa tác động đều được đánh giá nhất quán và giải quyết đúng cách trong 
LPP, các mục tiêu của nó và Kế hoạch hành động về môi trường và xã hội (ESAP). Nó dựa trên sự 
thẩm định bên ngoài (với ToR được soạn sẵn, mục 10 và 11), thiết lập mục tiêu (mục 12), Ma trận 
IFC PS chi tiết với những khoảng trống được đánh giá và các khuyến nghị về cách đạt được sự 
tuân thủ (mục 13), Kế hoạch hành động về môi trường và xã hội (ESAP) đã xác định và các giao 
ước hiện hành (mục 14), Khung Theo dõi, Báo cáo và Xác minh (MRV) tùy chỉnh cho khách hàng 
để đo lường, xác minh và báo cáo cho & Green các chỉ số (mục 15) đưa vào Khung tác động của & 
Green (mục 17). Tất cả các phát hiện có liên quan và diễn giải của chúng được sử dụng làm đầu 
vào cho tài liệu Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) 16). 

Các rủi ro liên quan đến rừng và đa dạng sinh học thường được giải quyết trong Đánh giá Tác động 
Xã hội và Môi trường (ESIA) duy nhất, và tương tự sau này trong phân tích các thiếu sót theo Tiêu 
chuẩn Hiệu suất của IFC . Xem xét tầm quan trọng của chủ đề đối với & Green cũng như thực 
tế là các rủi ro và tác động liên quan đến rừng và đa dạng sinh học thường liên quan đến 
kiến thức chuyên môn, & Green có ToR cụ thể về rừng và đánh giá đa dạng sinh học (FB ToR, 
mục 11). 

1. SÀNG LỌC TÁC ĐỘNG VÀ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN ĐA DẠNG SINH HỌC 
VÀ RỪNG 

Việc sàng lọc về Rừng và Đa dạng Sinh học nhằm mục đích: 

- Hiểu việc sử dụng đất và các động lực thay đổi sử dụng đất trong lĩnh vực tác động của 
giao dịch/thỏa thuận; 

-  Đánh giá các rủi ro liên quan đến đa dạng sinh học cần được xem xét để phù hợp với các 
yêu cầu của IFC PS6; 

- Đánh giá các lĩnh vực ưu tiên về tầm quan trọng và độ nhạy cảm của đa dạng sinh học có 
thể được xem xét trong Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) để giảm thiểu các tác động tiêu 
cực và tối đa hóa các tác động tích cực; 

- Xác định phạm vi và thông báo kế hoạch nguồn lực thích hợp cho quá trình thẩm định. 

Các kết quả mong đợi bao gồm: 

- Kết quả 1. Loại Rủi ro (cao, đáng kể, trung bình hoặc thấp), dựa trên đó phạm vi thẩm 
định sẽ được xác định. 

- Kết quả 2. Kích hoạt tiềm năng của “Sự phá hủy Giá trị Bảo tồn Cao (HCV)” (một 
trong những Hoạt động bị Loại trừ), để đóng góp vào phạm vi thẩm định nếu có. 

- Kết quả 3. Tuyên bố về khả năng áp dụng yêu cầu Không lỗ ròng và Lãi ròng, để đóng 
góp vào phạm vi thẩm định nếu có. 
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-  Kết quả 4. Tuyên bố về đánh giá ban đầu của Điều tra Cơ bản (đường cơ sở) NDPE, 
để đóng góp vào phạm vi thẩm định. 

- Kết quả 5. Phạm vi và chi tiết được kiểm tra trong quá trình Thẩm định (ESDD). 

Hình 17. Các hoạt động và kết quả của Sàng lọc về Rừng và Đa dạng sinh học 

 

Định nghĩa phạm vi 

Phạm vi địa lý: Các phương pháp tiếp cận độc lập đã được thiết kế cho hai kịch bản đầu tư; dựa 
trên trang web 22 và chuỗi cung ứng23 bối cảnh (hoặc kết hợp cả hai). Trong mọi trường hợp, 
đánh giá dựa trên GIS 24, với (các) đa giác Khu vực Đánh giá (AoA) được sử dụng như một đầu và . 
Khu vực Đánh giá (AoA) được định nghĩa theo quy trình dưới đây. Về cơ bản, nó chứa Vùng ảnh 
hưởng và tùy thuộc vào các tính năng sinh thái và / hoặc đối phó cụ thể có thể được mở rộng. Nó 
được đại diện bởi "Cảnh quan" trên Hình 3: Hình 23. Định nghĩa phạm vi cho các cách tiếp cận 
Rủi ro và Tác động. 

 
22 Bối cảnh dựa trên địa điểm áp dụng cho các khoản đầu tư trong đó khách hàng sở hữu và vận hành một hoặc nhiều 
tài sản sản xuất và / hoặc chế biến. Do đó, công ty cũng có thể chịu rủi ro chuỗi cung ứng nếu đưa nguyên liệu thô vào 
các cơ sở chế biến từ bên ngoài. 
23 Bối cảnh chuỗi cung ứng  Bối cảnh chuỗi cung ứng áp dụng cho các khoản đầu tư mà khách hàng không sở hữu / vận 
hành bất kỳ tài sản sản xuất nào. Do đó, chỉ phải đối mặt với rủi ro đa dạng sinh học một cách gián tiếp thông qua chuỗi 
cung ứng của khách hàng do nguồn nguyên liệu thô từ bên ngoài vào các cơ sở chế biến của khách hàng. 
24 Kiểm tra danh sách loại trừ đối với các vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học, nằm trong các hoạt động quốc gia 
nhưng nằm ngoài Khu vực địa lý được đánh giá (AoA), được đánh giá ban đầu thông qua kiểm tra RepRisk 
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Hình 18. Định nghĩa phạm vi cho các cách tiếp cận dựa trên Rủi ro và Tác động. 
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Định nghĩa khu vực Đánh giá (AoA) 

Yêu cầu thông tin (<thông qua cổng Thông tin Khách hàng, được 
tích hợp trong bảng câu hỏi>) để xác định Lĩnh vực Đánh giá phải 
bao gồm: 

(1) Đa giác (shapefile) hoặc bản đồ tài sản sản xuất của khách 
hàng (ranh giới đồn điền / nông trại / tương tự); 

(2) Đa giác (shapefile) các cơ sở xử lý của khách hàng; 

(3)  Đa giác (shapefile) hoặc bản đồ các khu vực tìm nguồn 
cung ứng chuỗi cung ứng của khách hàng (nhà cung cấp 
trực tiếp (Bậc 1) và nhà cung cấp của nhà cung cấp (Bậc 2). 

Các tùy chọn khác của dữ liệu đầu vào trong trường hợp tệp hình 
dạng không có sẵn (theo thứ tự ưu tiên): 

- Bản đồ có thể được số hóa; 

- Tọa độ địa lý / tham chiếu và các giả định vững chắc để vẽ 
một đa giác (ví dụ: khoảng cách khả thi về mặt hậu cần / 
thương mại, các điểm tham chiếu hoặc tương tự). 

Đối với các khoản đầu tư vào chuỗi cung ứng, hãy sử dụng đơn 
vị địa lý có liên quan, chi tiết nhất của các khu vực tìm nguồn cung 
ứng đã biết là Khu vực Đánh giá (AoA) (ví dụ: quận hoặc thành phố 
là ranh giới AoA sơ bộ), nếu không có sẵn cấu hình tổng hợp của 
chuỗi cung ứng đã biết. Có thể có một số ‘đa giác’ Khu vực Đánh 
giá (AoA) khi các khu vực tìm nguồn cung ứng nằm ở các thành 
phố / quận / huyện xa và không liền kề. 

Biên dịch dữ liệu ở định dạng GIS và lưu dưới <đường dẫn đến thư 
mục tiêu chuẩn>, lưu bản ghi nhớ về cơ sở của phân định AoA. 

Lưu ý Quan trọng: Ở giai đoạn này, mục tiêu là xác định một Khu 
vực Đánh giá (AoA) sơ bộ sẽ được sử dụng để sàng lọc rủi ro sớm 
và xác định sớm các cơ hội bảo vệ / phục hồi trong dòng công việc 
của Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP). Do đó, Khu vực Đánh giá 
(AoA) không phải là một đơn vị quản lý và sẽ được hoàn thiện 
thêm bởi các chuyên gia tư vấn, những người sẽ thực hiện công 
việc thẩm định sau này. Không cần phải cực kỳ chính xác vào thời 
điểm này, trên thực tế, có thể hữu ích nếu áp dụng nguyên tắc 
phòng ngừa có thể dẫn đến một Khu vực Đánh giá (AoA) tương đối 
lớn để đảm bảo rằng không có rủi ro nào bị bỏ qua. 

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật PS 1 và PS6 trên AoA 

Phù hợp với Tiêu chuẩn hoạt động 1 của 
IFC, Khu vực đánh giá phải bao gồm Khu 
vực ảnh hưởng (AoI) của Dự án, bao gồm 
các Khu vực tác động trực tiếp của Dự án 
(ví dụ: dấu chân), tác động gián tiếp (ví 
dụ: tác động thông qua chuỗi cung ứng) 
và các cơ sở liên quan. 

Các cơ sở liên kết là các cơ sở không 
được tài trợ như một phần của dự án và 
sẽ không được xây dựng hoặc mở rộng 
nếu dự án không tồn tại và nếu không có 
dự án thì dự án sẽ không khả thi (ví dụ: 
đường huyện được phát triển để cho 
phép xuất khẩu hàng hóa từ các khu đồn 
điền đến các nhà máy gần đó). 

IFC PS6 yêu cầu Khu vực đánh giá (AoA) 
phải 'thích hợp về mặt sinh thái học' 
(đoạn 59 của GN6). Xác định ranh giới 
xem xét sự phân bố của các loài hoặc hệ 
sinh thái (trong và đôi khi mở rộng ra 
ngoài khu vực ảnh hưởng của dự án) và 
các mô hình sinh thái, quy trình, đặc 
điểm và chức năng cần thiết để duy trì 
chúng. Trên thực tế, điều này có nghĩa là 
phải xem xét các lưu vực, sông lớn và / 
hoặc các đặc điểm địa chất liên quan 
đến Khu vực Ảnh hưởng (AoI) của dự án. 

Khu vực Ảnh hưởng (AoI) liên quan đến 
việc đánh giá các tác động, mục đích của 
Khu vực Đánh giá (AoA) là xác định các 
đặc điểm đa dạng sinh học quan trọng 
có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động 
của dự án. 
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Danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng phạm vi: 

- AoA có bao gồm tất cả dấu vết trực tiếp của dự án không? (nhượng quyền, trang trại, cơ sở 
chế biến, nhà kho, dây truyền, v.v.) 

- AoA có bao gồm các khu vực bị ảnh hưởng bởi các tác động gián tiếp điển hình đến đa 
dạng sinh học liên quan đến Dự án không?25?  

- Nếu một thỏa thuận dựa trên địa điểm đã lên kế hoạch mở rộng, thì có một shapefile riêng 
cho việc đó không? 

- Nếu có: AoA có bao gồm các khu vực tìm nguồn cung ứng đã biết / được lập bản đồ của 
các nhà cung cấp Cấp 1 không? 

-  Nếu có: AoA có bao gồm các ranh giới hành chính liên quan gắn với Dự án không? Kiểm 
tra bằng cách sử dụng bộ dữ liệu GDAM hoặc bất kỳ bộ dữ liệu khu vực / quốc gia nào 
khác về địa giới hành chính có thể truy cập được. 

 

Bảng kiểm kiểm soát chất lượng phạm vi: 

& Green Fund phân loại tất cả các giao 
dịch thành một trong bốn phân loại: Rủi 
ro cao, Rủi ro đáng kể, Rủi ro vừa phải 
hoặc Rủi ro thấp, dựa trên khả năng xảy 
ra và mức độ nghiêm trọng của tác động 
tiêu cực tiềm ẩn. Các loại rủi ro cao và 
đáng kể tương ứng với loại A của IFC, 
nhưng cho phép phân biệt tốt hơn giữa 
các tác động lớn không thể tránh khỏi và 
các tác động đáng kể có thể quản lý 
được. Các danh mục Trung bình và Thấp 
tương ứng với các danh mục IFC là B và 
C. Đánh giá rủi ro nếu nhìn về phía trước 
và xem xét mức độ nghiêm trọng và khả 
năng xảy ra trong tương lai (tức là từ 
thời điểm & đầu tư xanh trở đi) các tác 
động liên quan đến thương vụ. 

Dựa trên tác động tổng thể và đánh giá 
khả năng xảy ra, chuyên gia E&S sẽ 
phân bổ 26? danh mục rủi ro. Để thực 
hiện đánh giá rủi ro E&S, tab “Rừng” của 
mẫu Sàng lọc E&S được sử dụng. 

 

25 Các tác động gián tiếp đáng kể điển hình từ các dự án nông nghiệp bao gồm mất / phân mảnh / suy thoái môi trường 
sống gián tiếp do chuỗi cung ứng của Dự án thúc đẩy và làm trầm trọng thêm áp lực lên đa dạng sinh học do khả năng 
tiếp cận và / hoặc nhập cư của dự án. Kiểm tra xem liệu các khu vực này đã được bao gồm bởi AoA hay chưa. 

26 Việc lựa chọn danh mục rủi ro dựa trên sự kết hợp của các yếu tố và không phải là một quá trình tự động. 
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Đánh giá loại rủi ro cho giao dịch dựa trên địa điểm: MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG  

AoA shapefile được xử lý trong hệ thống SAIL GIS bằng cách sử dụng bộ dữ liệu tiêu chuẩn như 
bảng dưới đây. Chạy một phân tích riêng biệt cho các hoạt động hiện tại và sau đó cho các bản 
mở rộng, nếu có. Bảng kết quả với diễn giải tự động được sử dụng làm cơ sở đánh giá tác động 
tổng thể phụ thuộc cả vào quy mô và sự kết hợp của các tiêu chí. Các tiêu chí, tài liệu tham khảo 
và phạm vi đánh giá có sẵn trong mẫu / ArcGIS. 

 

Tài liệu tham khảo để đánh giá mức độ nghiêm trọng của tác động tổng thể: 

 

Đánh giá loại rủi ro cho giao dịch dựa trên địa điểm: KHẢ NĂNG XẢY RA TÁC ĐỘNG  

Đánh giá khả năng xảy ra là một đánh giá chủ quan do chuyên gia E&S thực hiện dựa trên 
nhận thức về giao dịch dựa trên các tiêu chí và mức độ được cung cấp trong mẫu / ArcGIS. 

Đánh giá loại rủi ro cho thỏa thuận chuỗi cung ứng: MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG 

AoA shapefile được xử lý trong hệ thống SAIL GIS bằng cách sử dụng bộ dữ liệu tiêu chuẩn như 
bảng dưới đây. Bảng kết quả với diễn giải tự động được sử dụng làm cơ sở đánh giá tác động 
tổng thể phụ thuộc vào sự kết hợp của các tiêu chí. Các tiêu chí, tài liệu tham khảo và phạm vi 
đánh giá có sẵn trong mẫu / ArcGIS. 

 

Đánh giá loại rủi ro cho thỏa thuận chuỗi cung ứng: KHẢ NĂNG XẢY RA TÁC ĐỘNG  

Đánh giá loại rủi ro cho thỏa thuận chuỗi cung ứng: KHẢ NĂNG XẢY RA TÁC ĐỘNG  

Đánh giá khả năng xảy ra là đánh giá chủ quan do chuyên gia E&S thực hiện dựa trên nhận thức 
về giao dịch dựa trên các tiêu chí được liệt kê trong mẫu / ArcGIS. 

 

Sàng lọc các yếu tố kích hoạt tiềm năng của Danh sách loại trừ 

LoEA của & Green quy định rằng bất kỳ hoạt động nào dẫn đến việc tiêu hủy HCV đều được Quỹ 
loại trừ khỏi nguồn tài chính tiềm năng. Ngoài ra, khi & Green yêu cầu tuân thủ IFC PS, Quỹ cũng 
sẽ áp dụng các loại trừ IFC PS6. Đoạn 55 của Lưu ý Hướng dẫn PS6 chỉ rõ rằng các dự án nằm 
trong các khu vực sau đây sẽ không đủ điều kiện để được cấp vốn, ngoại trừ các dự án có thể 
được thiết kế đặc biệt để bảo tồn các khu vực27: 

• Các Di sản Thế giới được UNESCO công nhận 

 
27 Với bản chất đầu tư của & Green, không có khả năng áp dụng ngoại lệ này. 

Hình 24. Ma trận rủi ro được Quỹ & Green 
Fund sử dụng để đánh giá loại rủi ro E&S. 
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• Các địa điểm phù hợp với tiêu chí chỉ định của Liên minh Không có Sự tuyệt 
chủng (AZE) 

Đánh giá về các yếu tố kích hoạt sự phá hủy các Giá trị Bảo tồn Cao (HCV) có thể không phải lúc 
nào cũng khả thi khi các đánh giá về Giá trị Bảo tồn Cao (HCV) chưa được hoàn thành. Do có 
những điểm tương đồng giữa Môi trường sống quan trọng (CH) và giá trị bảo tồn cao (HCV) (Hình 
3), khi việc đánh giá sự hiện diện của các Giá trị Bảo tồn Cao (HCV) là không khả thi, & Green sẽ 
tính gần đúng thông qua việc đánh giá khả năng hiện diện của Môi trường sống quan trọng. Có 
khả năng sự hiện diện của Môi trường sống quan trọng (CH) sẽ được hiểu là có khả năng có Giá 
trị Bảo tồn Cao (HCV). 

Quyết định loại trừ một khoản đầu tư khỏi bước ESDD (sau Ghi chú giao dịch) sẽ được đưa ra bởi 
nhóm & Green dựa trên kết quả từ việc sàng lọc này so với LoEA. Cần phải làm rõ thêm với khách 
hàng và tìm hiểu thực tế để xác minh kết quả của việc sàng lọc này và hỗ trợ việc ra quyết định. 

Để áp dụng kiểm tra Danh sách loại trừ và ghi lại các phát hiện, hãy sử dụng tab “Danh sách loại 
trừ” của mẫu Sàng lọc Môi trường & Xã hội (E&S). 

 

Bảng 1. Đánh giá danh sách loại trừ cho các giao dịch dựa trên địa điểm 

Tiêu chí Nguồn/Tham khảo Diễn giải 

Vị trí trong Môi trường 
sống Quan trọng 

[IX]. Môi trường Sống quan trọng Có: ESDD sẽ tiến hành kiểm tra 

Không: Danh sách loại trừ khó có thể được kích hoạt. 

Trùng với vị trí các di 
sản thế giới được 

UNESCO công nhận 

[XV]. Các di sản thế giới được 
UNESCO công nhận 

Có: ESDD sẽ tiến hành kiểm tra 

Không: Loại trừ IFC PS6 OK 

Trùng với các địa điểm 
AZE 

[XVI].  Các địa điểm AZE Có: ESDD sẽ tiến hành kiểm tra 

Không: Loại trừ IFC PS6 OK 

 

Bảng 2. Đánh giá danh sách loại trừ đối với các giao dịch trong chuỗi cung ứng 

Tiêu chí Nguồn/Tham khảo Diễn giải 

Trùng với vị trí các di 
sản thế giới được 

UNESCO công nhận 

[XV]. Các di sản thế giới được 
UNESCO công nhận 

Có: ESDD sẽ tiến hành kiểm tra 

Không: Loại trừ IFC PS6 OK 

Trùng với các địa điểm 
AZE 

[XVI]. Các địa điểm AZE Có: ESDD sẽ tiến hành kiểm tra 

Không: Loại trừ IFC PS6 OK 

 

NLL/NG applicability screen Màn hình ứng dụng NNL / NG (không lỗ ròng/ không lãi ròng) 

Nguyên tắc Không lỗ ròng Chỉ áp dụng cho các hoạt động của kiểu dựa trên địa điểm. 
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Quá trình và kết quả của màn hình khả năng ứng dụng NNL / NG phải được ghi lại trong tab 
“Forest” của mẫu sàng lọc Môi trường & Xã hội.  

Mục đích của giai đoạn sàng lọc là để đánh giá xem các nguyên tắc NNL / NG có áp dụng cho giao 
dịch hay không, tức là: 

[không áp dụng] Công ty hoạt động trong / chuỗi cung ứng ảnh hưởng chủ yếu đến Môi 
trường sống đã được sửa đổi. 

[Không áp dụng Lỗ ròng] Công ty hoạt động trong / chuỗi cung ứng ảnh hưởng chủ yếu 
đến Môi trường sống tự nhiên. 

[Áp dụng Lãi ròng] Công ty hoạt động trong / chuỗi cung ứng ảnh hưởng chủ yếu đến Môi 
trường sống Quan trọng. 

Bảng 3. Các định nghĩa liên quan đến các yêu cầu NNLNG theo IFC PS6. Bảng 7. Các định nghĩa liên quan 
đến các yêu cầu Không lỗ ròng, Không Lãi ròng (NNLNG) theo IFC PS6 

Lợi nhuận thuần/ 
Lãi ròng (NG) 

Các kết quả bảo tồn bổ sung có thể đạt được đối với các giá trị đa 
dạng sinh học của một khu vực. Lợi nhuận ròng có thể đạt được 
thông qua việc thực hiện các chương trình trên thực địa để nâng cao 
môi trường sống, bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học, hoặc thông 
qua phát triển Phần bù đa dạng sinh học, khi phần bù xuất hiện 
thông qua việc áp dụng Hệ thống phân cấp giảm thiểu. 

Không có lỗ ròng 
(NNL) 

Thời điểm mà các tác động liên quan đến dự án đối với đa dạng sinh 
học được cân bằng bằng các biện pháp được thực hiện theo Thứ bậc 
giảm thiểu trên quy mô địa lý thích hợp (ví dụ: địa phương, cấp hệ 
sinh thái, quốc gia, khu vực). Có thể được đánh giá tương ứng với tỷ 
lệ tổn thất cơ bản. 

Môi trường sống 
quan trọng (CH) 

Các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao dựa trên khung Môi 
trường sống quan trọng (CH) của IFC PS6, điều này có thể bao gồm 
các khu vực chưa được bảo vệ như các Khu vực đa dạng sinh học 
trọng điểm. Đầu tư vào các công ty hoạt động ở Môi trường sống 
quan trọng (CH) có nghĩa là sẽ đạt được Mức tăng ròng, điều này sẽ 
đòi hỏi nguồn lực đáng kể và khả năng công nghệ nhất định. Điều 
này gây ra rủi ro tuân thủ đối với & Green khi công ty không có vị trí 
tốt để vận hành một lộ trình hướng tới Lợi nhuận ròng (Net Gain). 

Môi trường sống tự 
nhiên 

Các khu vực bao gồm các quần thể sống sót của các loài thực vật và / 
hoặc động vật phần lớn có nguồn gốc bản địa và / hoặc nơi hoạt 
động của con người về cơ bản không làm thay đổi các chức năng sinh 
thái chính của khu vực và thành phần loài. 

Môi trường sống 
được sửa đổi 

Các khu vực có thể chứa một tỷ lệ lớn các loài thực vật và / hoặc động 
vật có nguồn gốc không phải bản địa và / hoặc nơi hoạt động của con 
người đã làm thay đổi cơ bản các chức năng sinh thái chính và thành 
phần loài của khu vực. Trên thực tế, các môi trường sống tự nhiên và 
đã được cải tạo tồn tại theo một chuỗi liên tục bao gồm từ các môi 
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trường sống tự nhiên nguyên sơ, hoang sơ đến các môi trường sống 
đã được cải tạo được quản lý chặt chẽ. 

 

Phương pháp sàng lọc sẽ tuân theo một trong các tình huống: 

- Nếu có một cuộc sàng lọc hoặc thẩm định tương tự (ví dụ: đánh giá Giá trị Bảo tồn Cao 
(HCV) cho RSPO (Hội nghị Bàn tròn Vì Dầu cọ Bền vững) đã được thực hiện trước đó, thì 
việc sàng lọc sẽ dựa trên kết quả đó. 

- Nếu không có sự sàng lọc hoặc thẩm định tương tự nào được thực hiện, vị trí của Khu 
vực Đánh giá (AoA) sẽ được đánh giá về mức độ trùng lắp của nó với các Môi trường sống 
quan trọng kết hợp với sự thay đổi sử dụng đất trong lịch sử. 

Bảng 4. Sàng lọc khả năng áp dụng NNLNG của một giao dịch trên cơ sở địa điểm. 

Tiêu chí Nguồn/Tham khảo Diễn giải 

Vị trí trong Môi trường 
sống Quan trọng 

[IX]. Môi trường sống 
quan trọng 

Có: NNLNG được áp dụng nếu tiêu chí thứ hai là có. 

Không: NNLNG có thể không được áp dụng, nhưng điều này sẽ 
được kiểm tra chéo trong ESDD. 

Lịch sử chuyển mục đích 
sử dụng đất từ phi nông 
nghiệp sang nông 
nghiệp 

[VII]. Phân loại lớp phủ 
đất 

Có: nếu AoA nằm ở Môi trường quan trọng và có phát hiện sự 
thay đổi sử dụng đất từ phi nông nghiệp sang nông nghiệp, 
NNLNG sẽ được áp dụng và cần được điều tra trong ESDD. 

Không: NNLNG có thể không được áp dụng, nhưng điều này sẽ 
được kiểm tra chéo trong ESDD. 

Sàng lọc các thành tố của NDPE 

Đánh giá ban đầu về các hệ thống và chính sách hiện tại liên quan đến NDPE sẽ góp phần xác định 
phạm vi ESDD. Để sàng lọc, chỉ sử dụng danh sách kiểm tra các cam kết và chính sách (Bảng 9). 
Ngoài ra, nếu khả thi, các hệ thống giám sát hiện tại sẽ được kiểm tra (Chuyên gia Môi trường & 
Xã hội (E&S) sẽ sử dụng Đánh giá NDPE mẫu để đăng ký các phát hiện và mục xác minh cho ESDD. 

 

2. THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BẢO VỆ CẢNH QUAN(LPP) 

Sau khi Biên bản thỏa thuận đã được Ủy ban đầu tư phê duyệt, việc thiết kế hiệu quả của Kế hoạch 
bảo vệ cảnh quan sẽ được thực hiện. Nó được xây dựng dựa trên kết quả của quá trình thẩm định 
của chuyên gia tư vấn bên thứ ba, và bao gồm việc xác định tham vọng và chiến lược thực hiện 
của NDPE và kế hoạch hành động (ESAP) để giảm thiểu rủi ro trọng yếu cũng như cho phép thay 
đổi mang tính chuyển đổi. Sau khi các mục tiêu NDPE và các hạng mục Kế hoạch Hành động Môi 
trường & Xã hội (ESAP) được thiết lập, chuyên gia Môi trường & Xã hội (E&S) sẽ tùy chỉnh khuôn 
khổ Giám sát, Báo cáo và Xác minh (MRV) của thỏa thuận (dựa trên Khung tác động của Quỹ & 
Green) và cung cấp tường thuật về Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan (LPP) (bản tóm tắt của nó được 
tiếp tục sử dụng như một phần của Đơn đăng ký Tín dụng). Quá trình này dựa trên một loạt các 
mẫu được hướng dẫn, cách sử dụng được giải thích bên dưới. 
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Hình 20. Thiết kế Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan. 

 

2.1 ESDD của bên thứ ba tập trung vào rừng và đa dạng sinh học 

Mục tiêu của ESDD là thu thập tất cả thông tin cần thiết để thiết lập một chiến lược NDPE đầy 
tham vọng, nhằm giảm thiểu rủi ro về Môi trường & Xã hội (E&S) cũng như tối đa hóa các tác 
động tích cực của thỏa thuận. 

Phạm vi thẩm định được thiết lập trong giai đoạn Sàng lọc. Nó được tích hợp trong các mẫu ToR 
tiêu chuẩn khác nhau đối với loại rủi ro, loại thỏa thuận (dựa trên địa điểm và / hoặc chuỗi cung 
ứng) và có thể bao gồm các hạng mục dành riêng cho thỏa thuận để giải quyết các vấn đề như 
loài Vượn Lớn hoặc các tác động của loài khác, tham vấn với các tổ chức PA / KBA , như áp dụng. 

Phạm vi tiêu chuẩn của ESDD bao gồm: 

- Phân tích khoảng cách định tính theo các yêu cầu của IFC PS6, ghi lại các phát hiện và 
khuyến nghị trong Ma trận IFC PS tiêu chuẩn được sử dụng bởi & Green. Việc phân tích 
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cũng sẽ chỉ ra rủi ro nào là trọng yếu, tức là cần phải được chỉ rõ trong Chương trình tự 
đánh giá môi trường (ESAP) (các hạng mục khác sẽ là một phần của kế hoạch tuân thủ 
IFC PS). Nếu áp dụng, hãy chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu cụ thể đối với các 
khoản đầu tư có tác động bất lợi tiềm tàng đến các loài vượn lớn. 

- Nếu được áp dụng, chứng minh tính khả thi của việc đạt được Không mất đi thực tế 
môi trường sống tự nhiên và Thu lợi ròng từ môi trường sống quan trọng thông qua 
tính toán mức tổn thất đa dạng sinh học định lượng ban đầu ở cấp độ môi trường sống / 
hệ sinh thái. Kế hoạch Hành động Đa dạng Sinh học để đạt được NNL / NG sẽ cung cấp 
một chiến lược được khuyến nghị và một mốc thời gian để cung cấp các hiệu quả về đa 
dạng sinh học khả thi đã được xác định. Dựa trên các yêu cầu, chuyên gia Môi trường & 
Xã hội (E&S) sẽ tích hợp thành tựu NNLNG vào Chương trình tự đánh giá môi trường 
(ESAP). 

- Xác minh Danh sách Loại trừ, cụ thể là hạng mục liên quan đến sự phá hủy / làm suy 
thoái các Giá trị Bảo tồn Cao (HCV) theo phát hiện ban đầu của quá trình Sàng lọc. 

- Đánh giá các thành phần NDPE cơ bản của khách hàng cũng như kiểm tra các giả định 
của & Green xung quanh các mục tiêu và chiến lược của NDPE. & Green có một công 
cụ đánh giá NDPE cụ thể cho phép thiết lập các mục tiêu khả thi nhưng mang tính chuyển 
đổi và được chuyển thành KPI triển khai NDPE, một phần Khung Tác động của & Green. 
ESDD sẽ sử dụng ma trận NDPE của & Green để đánh giá các thành phần NDPE đường cơ 
sở (xem Bảng 9-13 bên dưới). 

Các mẫu cung cấp hướng dẫn về việc thiết lập phạm vi tùy chỉnh. Để đánh giá chất lượng của ứng 
viên, danh sách kiểm tra Đề xuất Rừng và Đa dạng Sinh học (FB) sẽ rất hữu ích. 

2.2 Định nghĩa chiến lược NDPE và các mục tiêu tác động 

Để thực hiện sự thay đổi mang tính chuyển đổi dự kiến (theo lý do đầu tư), chuyên gia Môi trường 
& Xã hội (E&S) sẽ dựa vào kiến thức của riêng mình về khu vực pháp lý và bối cảnh thị trường, mô 
hình kinh doanh của khách hàng cũng như các phát hiện của ESDD bên ngoài. Cả chiến lược NDPE 
và các mục tiêu tác động cần phải khả thi và cần bổ sung. Chuyên gia Môi trường & Xã hội (E&S) có 
trách nhiệm cung cấp tính hợp lý về tính khả thi và tính bổ sung 

2.3 Các hạng mục quan trọng cần được xem xét trong Chương trình tự đánh 
giá môi trường (ESAP) 

Ma trận tuân thủ IFC PS, được sử dụng bởi & Green, cho phép theo dõi tiến trình tuân thủ IFC PS 
của khách hàng. Nó bao gồm các hành động được khuyến nghị để giải quyết các lỗ hổng đã xác 
định và tiến trình để đạt được sự tuân thủ (ràng buộc theo hợp đồng). 

Việc lựa chọn các hạng mục được liệt kê trong Chương trình tự đánh giá môi trường (ESAP) sẽ tuân 
theo các quy trình tiêu chuẩn của Quỹ & Green , trong đó các rủi ro trọng yếu, tức là những rủi ro 
cần được giải quyết ngay lập tức (thường trong 1-2 năm đầu tiên của thỏa thuận) và các hành động 
tương ứng là một phần của ESAP, trong khi các phát hiện khác của ESDD được liệt kê dưới dạng 
khuyến nghị trong ma trận tuân thủ IFC PS. Khách hàng có trách nhiệm thực hiện các khuyến nghị 
này và trách nhiệm của đánh giá bên ngoài là xác minh tiến độ tuân thủ IFC PS. Ma trận được gửi 
dưới dạng phụ lục của ESAP, với% mục tiêu tuân thủ được ràng buộc theo hợp đồng. 
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2.4 Tùy chỉnh Khung Giám sát, Báo cáo và Xác minh (MRV) 

Mẫu Theo dõi, Báo cáo & Xác minh (MRV) có thể tùy chỉnh cho phép thu thập dữ liệu chất lượng 
cao đáp ứng yêu cầu Khung tác động của & Green. Khung MRV tùy chỉnh cung cấp các hướng 
dẫn cho từng khách hàng về dữ liệu nào nên được thu thập, cách thức giám sát và cách thức xác 
minh dữ liệu đó. 

2.5 Bản tường thuật kế  hoạch bảo vệ  cảnh quan 

Câu chuyện được xây dựng bằng cách sử dụng một mẫu có hướng dẫn. 
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LẬP KẾ HOẠCH CHO NGƯỜI BẢN ĐỊA  

Giới thiệu  

& Green ghi nhận Tuyên bố của Liên hợp quốc về Quyền của Người bản địa (UNDRIP) và tầm 
quan trọng của việc tôn trọng quyền của Người bản địa (IP) và tránh mọi tác động bất lợi đối với 
các KCN có thể phát sinh do Dự án chịu sự đầu tư & Đầu tư xanh các giao dịch. 

& Green sẽ tìm cách tránh tiến hành một giao dịch mà không thể tránh khỏi các tác động bất lợi. 
Khi việc tránh né là không khả thi, & Green sẽ yêu cầu khách hàng giảm thiểu, giảm thiểu hoặc 
bồi thường cho những tác động này theo cách phù hợp về mặt văn hóa, tuân thủ các yêu cầu của 
Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC 7, với việc bồi thường được coi là biện pháp cuối cùng. 

Mục tiêu  

Khung lập kế hoạch cho người bản địa (IPPF) tuân theo phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro được 
Quỹ & Green áp dụng để quản lý các rủi ro và tác động đến môi trường và xã hội trong các giao 
dịch của mình, nhằm xác minh rằng khách hàng cam kết tránh các hoạt động không phù hợp với 
tầm nhìn của Quỹ. 

IPPF quy định các thủ tục liên quan đến các sở hữu trí tuệ trong quy trình chuẩn của Sàng lọc E&S, 
bắt buộc của bên thứ 3 Sự siêng năng đến hạn trên tất cả các khía cạnh của IFC PS, bao gồm IFC 
PS 7 và các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và Nhân quyền. 

IPPF cũng cung cấp hướng dẫn cho các tình huống trong đó rủi ro cao và / hoặc đáng kể liên quan 
đến SHTT đã được xác nhận trong quá trình thẩm định. Với sự tham gia bắt buộc của chuyên gia 
tư vấn về SHTT bên thứ ba, kế hoạch SHTT (“IPP”) được thực hiện theo hợp đồng ràng buộc. Khách 
hàng của & Green chịu trách nhiệm thực hiện IPP, chịu sự giám sát của & Green về việc thực hiện 
đó thông qua Kế hoạch hành động bắt buộc về môi trường và xã hội (“ESAP”). 

Các tài liệu tham khảo 

IPPF này được thông báo theo các yêu cầu của IFC PS7, ghi chú hướng dẫn liên quan, và Chính 
sách về người bản địa của Quỹ & Green và các Hướng dẫn hoạt động liên quan. 

Định nghĩa về  Người bản địa 

& & Green thông qua mô tả Người bản địa theo IFC PS7, sử dụng thuật ngữ này theo nghĩa 
chung để chỉ một nhóm văn hóa và xã hội riêng biệt có các đặc điểm sau ở các mức độ khác 
nhau: 

 

- Tự nhận mình là thành viên của một nhóm văn hóa bản địa riêng biệt và được những 
người khác công nhận danh tính này; 
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- Gắn bó tập thể với các sinh cảnh khác biệt về địa lý hoặc lãnh thổ của tổ tiên trong khu 
vực Dự án và với các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong các sinh cảnh và lãnh thổ này; 

- Các thể chế văn hóa, kinh tế, xã hội hoặc chính trị tập quán tách biệt với các thể chế của 
xã hội hoặc văn hóa chính thống; hoặc 

- Một ngôn ngữ hoặc phương ngữ riêng biệt, thường khác với ngôn ngữ chính thức hoặc 
các ngôn ngữ của quốc gia hoặc khu vực mà họ cư trú. 

Phạm vi  

Các yêu cầu của IPPF này áp dụng cho các cộng đồng Người bản địa được xác định trong mỗi Khu 
vực ảnh hưởng của dự án của mỗi giao dịch của & Green. 

Xác định các Cộng đồng người bản địa trong Khu vực Ảnh hưởng của Dự án 

Chuyên gia E&S của & Green, chịu trách nhiệm về một giao dịch, xác định khả năng Người Bản 
địa nằm trong Vùng ảnh hưởng của Dự án trong giai đoạn Sàng lọc E&S tiêu chuẩn, tuân theo các 
yêu cầu của IFC PS. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu GIS quốc tế và quốc 
gia mới nhất, công cụ RepRisk và các cơ sở dữ liệu nội bộ của  đội & Green. 

Giai đoạn thẩm định nhằm xác nhận sự tồn tại của Người bản địa trong Vùng ảnh hưởng của Dự 
án. Nó được tiến hành bắt buộc bởi một chuyên gia bên ngoài như một phần của ESDD, sử dụng 
các Mẫu Điều khoản Tham chiếu (ToR) tiêu chuẩn của Quỹ. 

Tác động tiềm tàng của dự án đối với cộng đồng người bản địa  

Phạm vi các tác động E&S tiềm năng của mỗi Dự án khác nhau do các yếu tố khác nhau như loại 
và quy mô của Dự án, địa điểm, điều kiện cơ sở, bối cảnh xã hội và văn hóa và các yếu tố tương 
tự. Vì các cộng đồng bản địa có thể dễ bị tổn thương hơn trước các tác động của Dự án và có thể 
bị tác động khác nhau khi so sánh với các thành viên khác của cộng đồng địa phương, nên tính 
dễ bị tổn thương của các sở hữu trí tuệ sẽ được coi là một khía cạnh cụ thể của đánh giá, theo 
Lưu ý hướng dẫn của IFC PS7 . 

Yêu cầu của IPPF 

Thông thường, & Green sẽ không tiến hành bất kỳ Dự án nào có nguy cơ gây tác động tiêu cực 
đáng kể đến các cộng đồng bản địa và kích hoạt quy trình FPIC sau đó. 

& Green sẽ yêu cầu Khách hàng thực hiện tất cả các biện pháp để tránh các tác động tiêu cực đến 
cộng đồng bản địa. Nếu việc tránh né là không khả thi, & Green sẽ yêu cầu Khách hàng giảm thiểu, 
khắc phục & / hoặc bồi thường cho những tác động này theo cách phù hợp với văn hóa. Các hành 
động đề xuất sẽ được phát triển với sự tham gia đầy đủ thông tin của Người bản địa bị ảnh hưởng 
và được đưa vào Kế hoạch dành cho người bản địa (IPP) có thời hạn. & Green sẽ đưa ra các yêu 
cầu như vậy ràng buộc theo hợp đồng và giám sát việc thực hiện chúng thông qua ESAP. 

& Green sẽ thực hiện các thủ tục sau, được cung cấp thông tin và phù hợp với Chính sách dành 
cho người bản địa của GCF, để đánh giá và giảm thiểu các tác động bất lợi có thể xảy ra đối với 
người bản địa: 
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Hộp 1. Các thủ tục cần thiết để đánh giá và giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với người bản 
địa. 

Thủ tục bắt 
buộc 

Mô tả  

Đánh giá tác động   

Sự tham gia và sự 
đồng thuận 

• Xác định các cộng đồng người bản địa tiềm năng trong khu vực ảnh hưởng của Dự án 
trong quá trình Sàng lọc E&S nội bộ. 

•  Nếu một hoặc nhiều cộng đồng người bản địa được xác định trong quá trình Sàng lọc 
E&S, hãy giải quyết yêu cầu đánh giá tác động chi tiết trong ESIA. 

• Tham khảo Box để biết các yêu cầu dành riêng cho IP được đưa vào quy trình ESIA. 
• Khách hàng phải nhằm mục đích thiết lập và duy trì mối quan hệ liên tục dựa trên Tham 

vấn và Tham gia được Thông tin (ICP) với Người bản địa bị ảnh hưởng bởi dự án trong 
suốt vòng đời của dự án, tuân theo các yêu cầu của luật hiện hành. 

• Tham vấn nên bắt đầu càng sớm càng tốt trong quá trình đánh giá rủi ro và tác động. 
• Khách hàng sẽ thực hiện quá trình tham gia với Cộng đồng Người bản địa bị ảnh hưởng, 

tuân theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn hoạt động 1 của IFC, cũng như luật pháp quốc gia 
hiện hành. 
 Khách hàng sẽ tham gia với cộng đồng người bản địa bị ảnh hưởng thông qua quá trình 
công bố thông tin và tham vấn và tham gia có thông tin (ICP). Trong một số trường hợp cụ 
thể, cần phải có được Sự đồng ý Miễn phí, Trước và Được Thông báo (FPIC) từ cộng đồng 
người bản địa. Tham khảo Hộp 2 để được hướng dẫn thêm về các yêu cầu đối với tham 
vấn và tham gia của cộng đồng người bản địa bao gồm FPIC. 

• Các chuyên gia sẽ tham gia để hỗ trợ các Dự án thiết kế và thực hiện một cách tiếp cận 
thích hợp để tham vấn và tham gia có ý nghĩa. 

 

Các sắp xếp về 
thể chế  

• Các thỏa thuận thể chế sau đây sẽ được thiết lập 28 bởi Khách hàng trong khu vực ảnh hưởng 
của Dự án nơi các cộng đồng người bản địa được xác nhận là tồn tại: 
- Cơ chế khiếu nại và quy trình quản lý phù hợp về mặt văn hóa và dễ tiếp cận đối với các 

cộng đồng người bản địa; 
- Tiếp cận với các chuyên gia về người bản địa để hỗ trợ việc quản lý liên tục các cam kết liên 

quan đến người bản địa; 
-  Thông tin dự án có sẵn ở dạng dễ hiểu, sử dụng ngôn ngữ bản địa nếu thích hợp; 
- Kế hoạch Người bản địa (IPP) cụ thể cho Dự án và tương ứng với các rủi ro và tác động 

tiềm ẩn (xem Hộp 4). 

Tác động đến các 
vùng đất truyền 
thống hoặc phong 
tục 29 

 

• Khách hàng sẽ xem xét các thiết kế Dự án thay thế để tránh nằm trên và / hoặc gây ra các tác 
động tiêu cực đến sinh kế hoặc mục đích sử dụng văn hóa, nghi lễ hoặc tâm linh của các vùng 
đất truyền thống hoặc phong tục xác định bản sắc và cộng đồng của người bản địa. 

• Nếu điều này không thể thực hiện được và dự kiến sẽ có các tác động bất lợi, Khách hàng phải 
đảm bảo rằng quy trình FPIC được tuân thủ như một phần của ESIA. 

• Là một phần của quy trình FPIC, Khách hàng sẽ: 
- Ghi lại những nỗ lực để tránh hoặc ít nhất là giảm thiểu tác động của Dự án được đề xuất; 

 
28 Tuân theo luật hiện hành của quốc gia. 

29 Các dân tộc bản địa có mối liên hệ với các vùng đất tập quán của họ và các tài nguyên thiên nhiên và văn hóa trên đất. 
Việc sử dụng đất, bao gồm sử dụng theo mùa hoặc theo chu kỳ, của người dân bản địa và cộng đồng cho sinh kế của họ, 
hoặc các mục đích văn hóa, nghi lễ hoặc tâm linh xác định bản sắc và cộng đồng của họ, phải được chứng minh và ghi lại 
như một phần của ESIA. 
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Thủ tục bắt 
buộc 

Mô tả  

- Lập hồ sơ sử dụng đất với sự cộng tác của các cộng đồng người bản địa bị ảnh hưởng mà 
không ảnh hưởng đến yêu cầu về đất của họ; 

- - Thông báo cho các cộng đồng người bản địa bị ảnh hưởng về quyền của họ đối với đất 
đai của họ theo luật quốc gia, đặc biệt là những quyền công nhận hoặc sử dụng theo tập 
quán; 

- Cung cấp cho các cộng đồng người bản địa bị ảnh hưởng đền bù công bằng và đúng thủ 
tục như cơ chế chia sẻ lợi ích; và / hoặc bồi thường bằng đất và / hoặc hiện vật thay cho 
bồi thường bằng tiền nếu khả thi; và 

- Tham gia vào các cuộc đàm phán thiện chí với các cộng đồng người bản địa bị ảnh hưởng 
và ghi lại sự tham gia có đầy đủ thông tin của họ và kết quả của các cuộc tham vấn. 

Relocation of 
indigenous 
peoples 

 

• Khách hàng sẽ xem xét các thiết kế Dự án thay thế để tránh việc tái định cư của người dân bản 
địa khỏi vùng đất truyền thống hoặc tập quán của họ. 

• Dự án dẫn đến việc tái định cư không tự nguyện đối với người bản địa, bao gồm di dời vật chất 
(tức là di dời, bao gồm di dời cần thiết do mất nơi ở), cho dù toàn bộ hoặc một phần và vĩnh 
viễn hoặc tạm thời, hoặc di dời kinh tế và nghề nghiệp (tức là mất tài sản hoặc khả năng tiếp 
cận đối với các tài sản dẫn đến mất nguồn thu nhập hoặc phương tiện sinh kế) do kết quả của 
các hoạt động, sẽ không được Quỹ & Green tài trợ trừ khi chúng đáp ứng các tiêu chí sau: 

- đã nhận được sự đồng ý miễn phí, trước và có thông báo theo yêu cầu của IFC PS & 
- được luật pháp quốc gia cho phép; 
- được thực hiện theo cách thức phù hợp với các nghĩa vụ của nhà nước áp dụng trực tiếp 

cho các hoạt động theo các hiệp ước và thỏa thuận quốc tế có liên quan; 
- tuân thủ IFC PS và luật pháp quốc gia. 

 
• & Green sẽ không tiến hành bất kỳ giao dịch nào dẫn đến việc di dời không thể tránh khỏi, trừ 

khi đã có thương lượng thiện chí với các cộng đồng dân tộc bản địa bị ảnh hưởng và bằng 
chứng được ghi lại về FPIC là kết quả của cuộc thương lượng 

• Mọi sự tái định cư của Người bản địa sẽ cần phải phù hợp với IFC PS 5 (Thu hồi đất và Tái định 
cư không tự nguyện). Lựa chọn để người dân bản địa tái định cư quay trở lại vùng đất truyền 
thống hoặc tập quán của họ, nếu lý do cho việc tái định cư của họ không còn tồn tại, nên được 
duy trì trong suốt chu kỳ của Dự án. 

Tài nguyên văn 
hóa 

• Trong trường hợp Dự án đề xuất sử dụng các nguồn tài nguyên văn hóa, kiến thức hoặc tập 
quán của người bản địa cho mục đích thương mại, Khách hàng sẽ lập tài liệu và thông báo cho 
người bản địa về: 
- quyền của họ theo luật quốc gia; 
- phạm vi và bản chất của phát triển thương mại được đề xuất; và 
- hậu quả tiềm tàng của sự phát triển đó. 

Lợi ích phát triển 
• Thông qua quá trình ESIA và sau đó là một phần của quá trình tham gia liên tục, các cơ hội sẽ 

được xác định cho các lợi ích phát triển phù hợp với văn hóa. Các cơ hội như vậy phải tương 
xứng với mức độ tác động của Dự án, nhằm mục đích cải thiện mức sống và sinh kế của họ 
theo cách phù hợp về mặt văn hóa, và thúc đẩy tính bền vững lâu dài của các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên mà họ phụ thuộc vào. 

• Các lợi ích và quy trình đã thống nhất để chia sẻ lợi ích sẽ được ghi lại trong Kế hoạch cho người 
Bản địa (IPP) (và trong Chương trình Phát triển Cộng đồng của Dự án) và được cung cấp cho các 
cộng đồng người bản địa như một phần của quá trình liên tục bao gồm, tham gia và ra quyết 
định minh bạch. 
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Hộp 2. Các mục cần giải quyết trong ESIA 

Chủ đề  Mô tả 

Phạm vi đánh giá 
tác động tới 
Người Bản địa 
(thành phần của 
ESIA) 

• Mô tả Dự án và các vấn đề hoặc tác động tiềm ẩn đối với người dân bản địa, bao gồm chỉ dẫn 
về bất kỳ tác động tiềm ẩn nào được dự kiến sẽ ảnh hưởng đến người bản địa khác với các 
nhóm khác trong cộng đồng bị ảnh hưởng. 

• Thông tin cơ bản về đặc điểm nhân khẩu học, xã hội, văn hóa và kinh tế của cộng đồng người 
bản địa bao gồm việc xem xét bất kỳ lỗ hổng cụ thể nào (xem bên dưới) trong cộng đồng người 
bản địa. 

• Đánh giá các tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với người bản địa và lợi ích đối với người bản địa có  

• Tóm tắt các sở thích và mối quan tâm của cộng đồng người bản địa liên quan đến các mục tiêu 
của Dự án, khả năng tiếp cận và sự phù hợp về văn hóa của các lợi ích của Dự án, giảm thiểu 
bất kỳ tác động bất lợi nào và các sắp xếp thực hiện Dự án. 

Sự tham gia và sự 
đồng thuận 

• Sự tham gia với các cộng đồng người bản địa sẽ được thực hiện theo các yêu cầu tiêu chuẩn IFC 
PS1 và ngoài ra sẽ: 

- Có sự tham gia của các cơ quan và tổ chức đại diện của người bản địa (ví dụ như hội đồng 
già làng hoặc hội đồng làng) cũng như các thành viên của các cộng đồng người bản địa bị 
ảnh hưởng: 

- Bao gồm cả phụ nữ và nam giới và ở các nhóm tuổi khác nhau một cách phù hợp về mặt 
văn hóa; 

- Tôn trọng và dành đủ thời gian cho các quá trình ra quyết định mà cộng đồng người bản 
địa tuân theo; và 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc bày tỏ quan điểm, mối quan tâm và đề xuất bằng ngôn 
ngữ mà cộng đồng người bản địa lựa chọn, không có sự thao túng, can thiệp hoặc ép buộc 
từ bên ngoài và không đe dọa. 

• Các dự án có cộng đồng người bản địa trong khu vực Dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
tham gia có hiểu biết của cộng đồng vào các vấn đề ảnh hưởng đến họ, chẳng hạn như các biện 
pháp giảm thiểu tác động được đề xuất, chia sẻ lợi ích và cơ hội phát triển cũng như các vấn đề 
thực hiện. 

đồng ý Miễn phí, 
Trước và Được 
Thông báo (FPIC)  

• Trong một số trường hợp cụ thể, cần phải có được Sự đồng ý Miễn phí, Trước và Được Thông 
báo (FPIC) từ cộng đồng người bản địa. 

• Các trường hợp bắt buộc phải có FPIC là: 

- Dự án có thể dẫn đến các tác động đối với đất đai và tài nguyên thiên nhiên thuộc quyền 
sở hữu truyền thống hoặc sử dụng theo tập quán (các đoạn 13-14 của IFC PS7); 

- Người bản địa sẽ cần phải được di dời khỏi các vùng đất và tài nguyên thiên nhiên thuộc 
quyền sở hữu truyền thống hoặc sử dụng theo tập quán (IFC PS7 đoạn 15); và / hoặc 

- Di sản văn hóa quan trọng có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi Dự án và hoặc Dự án đề xuất 
sử dụng di sản văn hóa cho mục đích thương mại (IFC PS7 đoạn 16-17). 

• Mục đích là đạt được và duy trì sự đồng ý miễn phí, trước và có thông tin cho các Dự án. Quyết 
định này nói chung dựa trên sự thể hiện tập thể và có bằng chứng về các quan điểm ủng hộ 
liên quan đến các mục đích, kế hoạch và tổ chức thực hiện của Dự án. Quyết định này không 
đòi hỏi sự nhất trí vì sự ủng hộ có thể tồn tại ngay cả khi có bất đồng nội bộ trong cộng đồng 
hoặc khi có sự phản đối hạn chế đối với các mục đích của Dự án hoặc các thỏa thuận được đề 
xuất. 

• IPP sẽ mô tả cơ sở của quyết định cũng như quy trình tham vấn được thực hiện. 

Đánh giá tính dễ 
bị tổn tương  

• Một khía cạnh chính của đánh giá là hiểu được tính dễ bị tổn thương tương đối của những 
người dân bản địa bị ảnh hưởng, cách Dự án có thể ảnh hưởng đến họ và cách Dự án có thể 
nâng cao vai trò của họ trong việc góp phần vào hành động biến đổi khí hậ 

• ESIA sẽ bao gồm quá trình có sự tham gia của người dân để xác định tính dễ bị tổn thương và 
các tiêu chí của nó, chẳng hạn như bảng câu hỏi hoặc các công cụ khác được phát triển theo 
cách mà cộng đồng có thể hiểu và sử dụng được. 

• Việc phân tích tính dễ bị tổn thương sẽ bao gồm việc xem xét người bản địa: 
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Chủ đề  Mô tả 

- Địa vị kinh tế, xã hội và pháp lý; 
- Tình trạng, bao gồm cả theo luật tập quán và quốc gia, của các vùng đất, lãnh thổ và tài 

nguyên mà họ gắn bó tập thể (xem bên dưới); 
- Thể chế, phong tục, văn hóa và / hoặc ngôn ngữ; 
- Sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả thông qua các phong tục tập quán 

và sinh kế truyền thống; và 
- Mối quan hệ trong quá khứ và hiện tại với các nhóm thống trị và nền kinh tế chủ đạo. 

Gắn bó tập thể 
• ESIA sẽ xác định mức độ và kiểu gắn bó tập thể có thể tồn tại giữa cộng đồng người bản xứ. 

• Khi xác định và đánh giá sự gắn bó tập thể, cần xem xét đến thực tế là các nhóm cộng đồng 
người bản xứ sống trong nhiều hoàn cảnh khác nhau với mức độ gắn bó khác nhau với các khu 
vực mà họ sinh sống. 

• Tham khảo Hộp 3 để được hướng dẫn thêm về cách giải thích thuật ngữ 'gắn bó tập thể'  

Xem xét các tác 
động khác biệt 

• Các dân tộc bản địa có thể không đồng nhất và có thể bao gồm nhiều nhóm và các đơn vị xã 
hội khác nhau trong các nhóm này (chẳng hạn như cá nhân, thị tộc, cộng đồng và dân tộc). Các 
vấn đề về bản sắc văn hóa, khả năng tiếp cận địa lý, ngôn ngữ, cấu trúc quản trị, sự gắn kết và 
các ưu tiên có thể khác nhau rất nhiều giữa các nhóm. 

• Các dự án cũng có thể có các tác động khác nhau đến các nhóm nhỏ khác nhau trong một cộng 
đồng. Ví dụ: đất cho Dự án có thể được mua lại từ một thị tộc, nhưng việc mua lại đó có thể ảnh 
hưởng đến việc tiếp cận và sử dụng truyền thống của các thị tộc khác đối với đất đó cũng như 
các nguồn tài nguyên nằm trên đó 

• Đánh giá xã hội được thực hiện như một phần của ESIA sẽ tạo cơ sở cho việc xác định các nhóm 
khác nhau và hiểu bản chất và tầm quan trọng của các tác động tiềm tàng đối với mỗi nhóm. 

Dịch vụ tài 
nguyên thiên 
nhiên và hệ sinh 
thái 

• Các dự án có thể tác động tiêu cực đến bản sắc của người dân bản địa, sinh kế dựa vào tài 
nguyên thiên nhiên, an ninh lương thực và sự tồn tại văn hóa. ESIA sẽ xem xét mức độ mà các 
tác động đó có thể phát sinh. 

• Khách hàng phải tìm cách tránh những tác động như vậy và thay vào đó khám phá các thiết kế 
Dự án thay thế khả thi với sự tham vấn và với sự tham gia của người dân bản địa. 

• Phải tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia có năng lực để cố gắng tránh những tác động như 
vậy. 

 

Hộp 3. Các định nghĩa liên quan đến gắn bó tập thể. Nguồn: Ghi chú Hướng dẫn FC PS7 (2012) 

Gắn bó tập thể 

• Sự gắn bó tập thể biểu thị rằng các nhóm thường coi đất đai và tài nguyên của họ là tài sản tập thể gắn liền với văn hóa 
và bản sắc của họ. Nó cũng biểu thị rằng sinh kế, nền kinh tế, phương thức sản xuất, tổ chức xã hội và hoàn cảnh văn 
hóa và tinh thần của các nhóm này nói chung có liên quan đến các vùng lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên cụ thể. 

• Sự gắn bó tập thể có thể được duy trì đối với các môi trường sống khác biệt về địa lý, lãnh thổ của tổ tiên, các khu vực 
sử dụng hoặc chiếm đóng theo mùa và các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đó, và do đó, các nhóm gắn bó tập thể có 
thể bao gồm: 

- Các cộng đồng người bản địa cư trú trên các vùng đất hoặc vùng nước bị ảnh hưởng bởi Dự án. Điều này cũng có 
thể bao gồm những người du mục hoặc di cư theo mùa, và những người gắn bó với khu vực bị ảnh hưởng bởi Dự 
án có thể mang tính định kỳ hoặc theo mùa; 

- Các cộng đồng người bản địa không sống trên các vùng đất bị ảnh hưởng bởi Dự án nhưng vẫn giữ mối quan hệ 
với các vùng đất đó thông qua quyền sở hữu truyền thống và / hoặc sử dụng theo tập quán, bao gồm sử dụng 
theo mùa hoặc theo chu kỳ, và gắn bó văn hóa hoặc tâm linh; 

- Các cộng đồng người bản địa đã mất gắn bó tập thể với các vùng đất và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi Dự án do 
các chương trình tái định cư buộc thôi việc, xung đột, không tự nguyện của các chính phủ, tước bỏ đất đai của họ, 
thiên tai hoặc sáp nhập vào khu vực đô thị; 
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- Các nhóm người bản địa cư trú trong các khu định cư hỗn hợp trong khu vực bị ảnh hưởng bởi Dự án, sao cho họ 
chỉ tạo thành một phần của cộng đồng rộng lớn hơn; hoặc 

- Các cộng đồng người bản địa gắn bó tập thể với vùng đất tổ tiên bị ảnh hưởng bởi Dự án nằm trong khu vực đô 
thị. 

 

Nội dung của Kế  hoạch dành cho người bản địa (IPP) 

Trong trường hợp người bản địa có mặt trong khu vực Dự án và không thể tránh khỏi các tác 
động bất lợi, thì một Kế hoạch về Người bản địa (IPP) có thời hạn sẽ được thiết lập phù hợp với 
IFC P7 (và ghi chú hướng dẫn kèm theo) và các yêu cầu được mô tả trong IPPF này. IPP sẽ bao 
gồm các hành động đã xác định sẽ được Công ty Dự án áp dụng để giảm thiểu và quản lý các tác 
động bất lợi. Các hành động sẽ được phát triển với sự tham gia đầy đủ thông tin của người bản 
địa bị ảnh hưởng. Các cơ hội mang lại lợi ích cho các người bản địa cũng sẽ được đưa vào 
Chương trình Phát triển Cộng đồng của Dự án. Phạm vi của IPP sẽ bao gồm tối thiểu nội dung 
được nêu trong Hộp 4. 

 

Hộp 4 Nội dung của Kế hoạch dành cho Người bản địa (IPP) 

Thành phần của IPP Mô tả 

Thông tin cơ bản 
• Tóm tắt thông tin cơ bản có liên quan trong đó xác định rõ ràng các IP, bao gồm phụ nữ 

bản địa, hoàn cảnh và sinh kế của họ, với các mô tả và định lượng về các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên mà người dân bản địa phụ thuộc vào. 

• Mô tả phương pháp luận và tài liệu tham khảo mô tả cách thu thập thông tin cơ sở (ví 
dụ: thông qua ESIA và quy trình có sự tham gia liên quan). 

Các phát hiện chính và 
phân tích các tác động, 
rủi ro và cơ hội 

• Tóm tắt các phát hiện chính, phân tích các tác động, rủi ro và cơ hội 

• Tổng quan về các biện pháp có thể được khuyến nghị để (i) ngăn chặn hoặc giảm thiểu 
các tác động bất lợi; (ii) tăng cường các tác động tích cực, (iii) bảo tồn và quản lý nguồn 
tài nguyên thiên nhiên của IP trên cơ sở bền vững; và (iv) đạt được sự phát triển cộng 
đồng bền vững phù hợp với các kế hoạch riêng của IP. 

Các biện pháp để tránh, 
giảm thiểu và giảm thiểu 
các tác động tiêu cực và 
nâng cao các tác động và 
cơ hội tích cực 

• Mô tả các biện pháp đã được đồng ý trong quá trình công bố thông tin, tham vấn và 
tham gia có thông tin để tránh, giảm thiểu và giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể 
xảy ra đối với người dân bản địa, và để tăng cường các tác động tích cực. 

• Bao gồm một kế hoạch hành động nêu chi tiết các biện pháp cần thực hiện, trách 
nhiệm và lịch trình đã thống nhất, bao gồm cả việc thực hiện (ai, như thế nào, ở đâu và 
khi nào). Các biện pháp tránh hoặc phòng ngừa sẽ được ưu tiên hơn các biện pháp 
giảm nhẹ hoặc đền bù. 

Quản lý tài nguyên thiên 
nhiên dựa vào cộng đồng 
(nếu có) 

• Mô tả các thỏa thuận sẽ được thông qua để đảm bảo sự tiếp tục của các hoạt động 
sinh kế (ví dụ như chăn thả, săn bắn, hái lượm hoặc đánh bắt cá thủ công) là chìa khóa 
cho sự tồn tại của các cộng đồng người bản địa bị ảnh hưởng và các tập quán văn hóa 
và truyền thống của họ. 

• Mô tả các biện pháp được áp dụng để bảo tồn, quản lý và sử dụng bền vững các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên mà người bản địa phụ thuộc vào đó cũng như các khu vực và 
môi trường sống khác biệt về mặt địa lý mà chúng nằm ở đó. 

Kết quả tham vấn, FPIC 
và các kế hoạch tham gia 
trong tương lai 

• Mô tả về quy trình công bố thông tin, tham vấn và tham gia được thông tin và nếu có 
liên quan đến quy trình FPIC, bao gồm các cuộc đàm phán thiện chí và các thỏa thuận 
được lập thành văn bản với người dân bản địa, và cách giải quyết các vấn đề nêu ra. 
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Thành phần của IPP Mô tả 

• Khung tham vấn cho sự tham gia trong tương lai phải mô tả rõ ràng quá trình tham vấn 
liên tục và có sự tham gia của các người dân bản địa (bao gồm cả phụ nữ và nam giới), 
trong quá trình thực hiện và vận hành Dự án. 

Các kế hoạch chia sẻ lợi 
ích 

• Mô tả các biện pháp cho phép người dân bản địa tận dụng các cơ hội phù hợp về mặt 
văn hóa do Dự án mang lại, và để bảo tồn và quản lý một cách bền vững việc sử dụng 
nguồn tài nguyên thiên nhiên duy nhất mà chúng phụ thuộc vào. 

Thỏa thuận quyền hưởng 
dụng 

• Mô tả ai có quyền đối với đất Dự án được nhắm mục tiêu, cả trong luật của Quốc gia và 
luật tục, và tình trạng pháp lý của đất sẽ thay đổi như thế nào trong Dự án và điều này 
có ảnh hưởng gì đối với người có quyền. 

Cơ chế giải quyết khiếu 
nại 

• Mô tả các thủ tục thích hợp để giải quyết các khiếu nại của người dân bản địa phát sinh 
từ việc thực hiện và vận hành Dự án. 

• Khi thiết kế cơ chế và thủ tục giải quyết khiếu nại, tính sẵn có của các cơ chế truy đòi tư 
pháp và giải quyết tranh chấp theo tập quán giữa những người dân bản địa sẽ được 
tính đến. 

• Phụ nữ và nam giới bản địa phải được thông báo về quyền của họ và khả năng truy đòi 
hoặc biện pháp xử lý hành chính và pháp lý, và bất kỳ trợ giúp pháp lý nào có sẵn để hỗ 
trợ họ như một phần của quá trình tham vấn và tham gia có đầy đủ thông tin. 

• Cơ chế khiếu nại sẽ dễ dàng tiếp cận đối với các IP, bao gồm cả việc có thể tham gia với 
người dân bản địa bằng ngôn ngữ và chế độ thoải mái nhất đối với họ. 

•  Cơ chế giải quyết khiếu nại phải đảm bảo tính ẩn danh; cung cấp giải quyết khiếu nại 
công bằng, minh bạch và kịp thời mà không tốn phí cho những người khiếu nại; và, nếu 
cần thiết, cung cấp các điều kiện đặc biệt cho phụ nữ, thanh niên và người cao tuổi, và 
các nhóm dễ bị tổn thương khác trong cộng đồng, để thực hiện các khiếu nại của họ. 

Chi phí, ngân sách, thời 
gian biểu, trách nhiệm 
của tổ chức 

• Bao gồm bản tóm tắt chi phí thực hiện, ngân sách và trách nhiệm cấp vốn cũng như 
thời gian chi tiêu và trách nhiệm của tổ chức trong việc quản lý và điều hành các quỹ và 
chi tiêu của Dự án. 

Giám sát, đánh giá và báo 
cáo 

• Mô tả các cơ chế giám sát, đánh giá và báo cáo, bao gồm trách nhiệm, tần suất, phản 
hồi và quy trình hành động khắc phục. 

• Cơ chế giám sát và đánh giá phải bao gồm các thỏa thuận để liên tục công bố thông tin, 
tham vấn và tham gia có thông tin với người bản địa (cả phụ nữ và nam giới) cũng như 
để thực hiện và cấp kinh phí cho bất kỳ hành động khắc phục nào được xác định trong 
quá trình đánh giá. 

• Giám sát có sự tham gia như giám sát dựa vào cộng đồng và hệ thống thông tin sẽ 
được xem xét và hỗ trợ. 
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KHUNG LẬP KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ 

Giới thiệu 

Quỹ & Green công nhận rằng việc thu hồi đất liên quan đến dự án và những hạn chế trong việc 
sử dụng đất có thể có những tác động tiêu cực đến cộng đồng và con người, chẳng hạn như di 
dời vật chất (tái định cư, mất đất ở hoặc mất nơi ở), di dời kinh tế (mất đất, tài sản, hoặc tiếp cận 
tài sản dẫn đến mất nguồn thu nhập hoặc các phương tiện sinh kế khác), hoặc cả hai. Tái định cư 
được coi là không tự nguyện khi những người hoặc cộng đồng bị ảnh hưởng không có quyền từ 
chối thu hồi đất hoặc các hạn chế sử dụng đất dẫn đến di dời về mặt vật chất hoặc kinh tế. Điều 
này xảy ra chẳng hạn trong các trường hợp (i) trưng thu hợp pháp hoặc các hạn chế tạm thời 
hoặc vĩnh viễn đối với việc sử dụng đất và (ii) các thỏa thuận dàn xếp trong đó người mua có thể 
trưng dụng hoặc áp đặt các hạn chế pháp lý đối với việc sử dụng đất nếu việc đàm phán với 
người bán không thành công. 

  

Tiêu chuẩn Hiệu suất 5 của IFC (IFC Performance Standard 5) đặt ra các tiêu chuẩn để giải quyết 
và giảm thiểu rủi ro do tái định cư không tự nguyện. “Tái định cư không tự nguyện” như được sử 
dụng trong tài liệu này đề cập đến việc di dời vật chất (tái định cư hoặc mất nơi ở) và dịch chuyển 
kinh tế, bao gồm mất tài sản hoặc hạn chế tiếp cận tài sản dẫn đến mất thu nhập, do bị ảnh 
hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các hoạt động của dự án. 

Việc tái định cư không tự nguyện sẽ được tránh khi khả thi, hoặc giảm thiểu, khám phá tất cả các 
thiết kế dự án thay thế khả thi và thông qua việc áp dụng cách tiếp cận 'người mua có thiện chí 
với người bán' để có được đất. Trong trường hợp không thể tránh được việc tái định cư không tự 
nguyện - ví dụ như không xác định được vị trí Dự án thay thế, hoặc thỏa thuận thương lượng 
không thành công - thì các yêu cầu thu hồi đất không tự nguyện theo Khung chính sách tái định 
cư (RPF) này sẽ được thực hiện. & Khách hàng của Green phải tham khảo các yêu cầu của khuôn 
khổ này cũng như các yêu cầu của IFC PS và các tiêu chuẩn tự vệ của GCF về thu hồi đất và tái 
định cư không tự nguyện. 

Mục tiêu  

Khung Chính sách Tái định cư (RPF) này cung cấp hướng dẫn về sàng lọc, đánh giá tái định cư, 
sắp xếp thể chế và các quy trình liên quan đến thu hồi đất và tái định cư không tự nguyện mà & 
Khách hàng xanh cần tuân thủ. 

 

Các mục tiêu của RPF là: 

- tránh tái định cư không tự nguyện hoặc khi không thể tránh khỏi, giảm thiểu tái định cư 
không tự nguyện bằng cách khám phá các phương án thiết kế dự án. 

-  tránh bị cưỡng chế trục xuất. 

-  giảm thiểu các tác động kinh tế và xã hội không thể tránh khỏi do thu hồi đất hoặc hạn 
chế sử dụng đất bằng cách đền bù kịp thời khi mất tài sản với giá thay thế và hỗ trợ 
những người bị di dời trong nỗ lực cải thiện, hoặc ít nhất là khôi phục sinh kế và mức 
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sống của họ trước đây các mức dịch chuyển hoặc các mức phổ biến trước khi bắt đầu 
thực hiện dự án. 

-  đảm bảo rằng các hoạt động tái định cư được lập kế hoạch và thực hiện với việc công bố 
thông tin thích hợp, tham vấn có ý nghĩa, và sự tham gia có đầy đủ thông tin của những 
người bị ảnh hưởng. 

Các tài liệu tham khảo 

RPF này được thông báo bởi các yêu cầu của IFC PS530 và ghi chú hướng dẫn liên quan. 

Các yêu cầu tối thiểu 

Các yêu cầu tối thiểu sau đây phải được tuân thủ trong mọi tình huống cần tái định cư không tự 
nguyện: 

• Các tác động E&S tiềm tàng của việc thu hồi đất và tái định cư không tự nguyện đối với 
những người bị ảnh hưởng và sinh kế của họ sẽ được đánh giá theo IFC PS5 và các thông 
lệ quốc tế tốt khác trong ngành. 

•  Những người bị ảnh hưởng và các quyền tương ứng của họ sẽ được xác định. 

• Một quá trình tham vấn và có sự tham gia của những người bị ảnh hưởng bởi Dự án sẽ 
được thực hiện để (i) thông báo về việc chuẩn bị và lập kế hoạch cho bất kỳ việc thu hồi đất 
và tái định cư không tự nguyện nào, cũng như (ii) chia sẻ thông tin với những người bị ảnh 
hưởng. 

• Các cuộc tham vấn có ý nghĩa sẽ được thực hiện với những người bị ảnh hưởng, bao gồm 
cả những người không có quyền sở hữu hợp pháp đối với đất đai và tài sản. 

• Các cuộc đàm phán về người mua có thiện chí với người bán phải được tiến hành minh 
bạch và không có áp lực và ép buộc. 

• Nếu được xác định là cần thiết, theo IFC PS 5, Kế hoạch Hành động Tái định cư (RAP) hoặc 
Kế hoạch Phục hồi Sinh kế (LRP) sẽ được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu của IFC PS5. 

• Việc bồi thường tài sản bị mất phải được bồi thường bằng nguyên giá thay thế. 

•  Việc tiết lộ thông tin liên quan và sự tham gia của các Cộng đồng bị ảnh hưởng và những 
người bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục trong quá trình lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh 
giá các khoản chi trả bồi thường, các hoạt động phục hồi sinh kế và tái định cư. 

Yêu cầu pháp lý của địa phương 

Khách hàng sẽ đánh giá các luật và chính sách địa phương liên quan đến việc thu hồi đất. Sẽ tiến 
hành đánh giá mức độ liên kết và bất kỳ khoảng cách nào giữa luật pháp và chính sách địa 
phương cũng như các tiêu chuẩn về các biện pháp an toàn của IFC PS và GCF và xác định các 

 
30 Xem: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-
IFC/Policies-Standards/Performance-Standards/  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards/
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hành động để giải quyết bất kỳ khoảng trống nào. Đánh giá này tối thiểu sẽ xem xét các yêu cầu 
pháp lý của địa phương cần đáp ứng trong việc thu hồi và tái định cư, tính đủ điều kiện để được 
bồi thường, định giá, những người không có quyền sở hữu chính thức đối với đất hoặc tài sản, 
các yêu cầu tham vấn các bên liên quan và giải quyết khiếu nại. 

Đánh giá để  xác định mức độ tái định cư và bồi thường 

Là một phần của quá trình đánh giá mức độ cần thiết của việc bồi thường và tái định cư, các khía 
cạnh sau đây sẽ được đánh giá: 

 

• Tác động tạm thời và vĩnh viễn của việc thu hồi hoặc trưng thu đất. 

• Số lượng và loại người / hộ gia đình bị ảnh hưởng, số lượng đất / thửa đất bị ảnh 
hưởng, việc sử dụng đất trước và sau khi thu hồi và số lượng chủ sở hữu. 

• Tình hình kinh tế xã hội của các hộ gia đình bị ảnh hưởng để hiểu các tác động tiêu 
cực đến sinh kế của những người phải di dời và xác định các biện pháp khôi phục cần 
thiết để bù đắp cho mọi tổn thất phát sinh. 

• Các tiêu chuẩn định giá và bồi thường áp dụng cho các trường hợp mất đất tạm thời 
và vĩnh viễn, mất mùa, mất cây sản xuất, mất nơi cư trú và các cơ sở kinh doanh theo 
yêu cầu về chi phí thay thế đầy đủ. 

• Sẵn có đất thay thế và mô tả các khu tái định cư, nếu có liên quan. 

Tiêu chí đủ  điều kiện cho những người bị ảnh hưởng và ngày giới hạn 

Đối với mục đích của khuôn khổ này, các tiêu chí cơ bản 31 về tính đủ điều kiện cho một người bị 
ảnh hưởng bao gồm: 

• Bất kỳ cá nhân hoặc hộ gia đình nào bị ảnh hưởng bất lợi bởi việc mua lại tài sản hoặc 
thay đổi mục đích sử dụng đất do Dự án, tùy thuộc vào ngày kết thúc. Bất kỳ người nào 
dễ bị tổn thương và bị ảnh hưởng bao gồm người dân tộc bản địa, phụ nữ, người nghèo 
khổ, nghệ nhân, cộng đồng bộ lạc, người ngồi xổm, v.v. 

• Những người có quyền sử dụng, các nhóm nghèo phụ thuộc vào sinh kế trên đất được 
dự án thu hồi. 

• Bất kỳ người nào khác có thể chứng minh và thiết lập quyền của họ với tư cách là người 
bị ảnh hưởng. 

 

Ngày giới hạn để đủ điều kiện được bồi thường a Trong trường hợp không có các thủ tục của 
chính phủ sở tại, khách hàng sẽ thiết lập một ngày giới hạn để đủ điều kiện. Thông tin về ngày 
khóa sổ sẽ được ghi chép đầy đủ và phổ biến trong toàn bộ khu vực dự án. Thông tin về ngày 
khóa sổ sẽ được ghi chép đầy đủ và phổ biến trong toàn bộ khu vực dự án. 

 
31 Các tiêu chí khác có thể được thực hiện theo từng trường hợp theo phân tích chi tiết về tính đủ điều kiện. 
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Quyền lợi 

Những người bị ảnh hưởng sẽ được hưởng giá trị bồi thường, phục hồi và hỗ trợ tái định cư, nếu 
có liên quan. Một khung quyền lợi sẽ được biên soạn cho tất cả các loại người bị di dời. 

Giám sát và xác minh 

Khách hàng sẽ thiết lập các thủ tục để giám sát và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch Hành động 
Tái định cư và thực hiện các hành động khắc phục khi cần thiết. Mức độ của các hoạt động giám 
sát sẽ tương xứng với rủi ro và tác động của dự án. Đối với các dự án có rủi ro tái định cư không 
tự nguyện đáng kể, khách hàng sẽ thuê các chuyên gia tái định cư có năng lực để đưa ra lời 
khuyên về việc tuân thủ Tiêu chuẩn hoạt động này và xác minh thông tin giám sát của khách 
hàng. Những người bị ảnh hưởng sẽ được tư vấn trong quá trình giám sát. 

Khách hàng sẽ thực hiện một cuộc đánh giá bên ngoài để xác minh việc tuân thủ IFC PS5 hàng 
năm. 

Bất kỳ sự khác biệt hoặc không tuân thủ nào sẽ được & Green lưu ý và sẽ được ghi lại như một 
khiếu nại để giải quyết. 

Nội dung của Kế  hoạch hành động tái định cư 

Bảng dưới đây cung cấp một phác thảo về các nội dung cần thiết của RAP, trong đó kế hoạch như 
vậy được yêu cầu dựa trên các tác động tiềm tàng được xác định là một phần của quá trình ESIA. 

Thành phần của RAP Mô tả  

Mô tả Dự án và các tác 
động tiềm ẩn 

• Mô tả chung về dự án và xác định khu vực dự án bao gồm: 

- thành phần dự án hoặc các hoạt động làm phát sinh tái định cư; khu vực tác động của 
các thành phần hoặc các hoạt động đó; 

- các giải pháp thay thế được coi là để tránh hoặc giảm thiểu việc tái định cư; và 
- các cơ chế được thiết lập để giảm thiểu việc tái định cư, trong chừng mực có thể, trong 

quá trình thực hiện dự án 

Mục đích và mục tiêu 
• Vạch ra mục đích và các mục tiêu chính của chương trình tái định cư 

Nghiên cứu hỗ trợ 
• Tóm tắt các nghiên cứu được thực hiện trong việc hỗ trợ lập kế hoạch / thực hiện tái định cư, 

ví dụ: điều tra dân số, nghiên cứu kinh tế xã hội, hội họp, nghiên cứu lựa chọn địa điểm. 

Khung pháp lý và thể 
chế 

• Mô tả các luật liên quan của nước sở tại, các chính sách và thủ tục của khách hàng, các tiêu 
chuẩn thực hiện. 

• Tổng quan về cấu trúc thể chế và chính trị quốc gia, khu vực và địa phương; xã hội dân sự và 
các tổ chức phi chính phủ có thể quan tâm đến Dự án. 

Sự tham gia của các 
bên liên quan 

• Tóm tắt tham vấn cộng đồng và công bố thông tin liên quan đến lập kế hoạch tái định cư, 
bao gồm sự tham gia của các hộ gia đình bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương và / hoặc 
quốc gia, các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức phi chính phủ có liên quan và các bên liên 
quan đã xác định khác, bao gồm cả cộng đồng chủ nhà. 

• RAP cần tối thiểu bao gồm danh sách các bên liên quan chính đã được xác định, quy trình 
được tuân theo (ví dụ: các cuộc họp, các nhóm tập trung), các vấn đề được nêu ra, các câu 
trả lời được cung cấp, các khiếu nại đáng kể (nếu có) và kế hoạch tham gia liên tục trong suốt 
quá trình thực hiện tái định cư 

Đặc điểm kinh tế - xã 
hội 

• Mô tả các kết quả nghiên cứu kinh tế xã hội được thực hiện như một phần của ESIA bao gồm 
kết quả điều tra hộ gia đình và điều tra dân số, thông tin về các nhóm dễ bị tổn thương, 
thông tin về sinh kế và mức sống, hệ thống sử dụng và chuyển nhượng đất, sử dụng tài 
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Thành phần của RAP Mô tả  

nguyên thiên nhiên, các mô hình tương tác xã hội , các dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng công 
cộng. 

Đủ điều kiện 
• Định nghĩa về những người bị di dời và các tiêu chí để xác định họ có đủ điều kiện để được 

bồi thường và hỗ trợ tái định cư khác, bao gồm cả những ngày giới hạn có liên quan. 

Định giá và Bồi thường 
tổn thất 

• Định nghĩa phương pháp luận được sử dụng để đánh giá tổn thất để xác định chi phí thay 
thế của chúng. 

• Mô tả các loại và mức bồi thường được đề xuất theo luật địa phương và các biện pháp bổ 
sung cần thiết để đạt được chi phí thay thế cho tài sản bị mất. 

Tầm quan trọng của sự 
dịch chuyển 

• Tóm tắt về số lượng người, hộ gia đình, công trình kiến trúc, công trình công cộng, doanh 
nghiệp, đất trồng trọt, công trình tôn giáo hoặc tâm linh, v.v., sẽ bị ảnh hưởng. 

Khung quyền lợi 
• Khung hiển thị tất cả các loại người bị ảnh hưởng và những lựa chọn họ đã / đang được cung 

cấp, tốt nhất là tóm tắt dưới dạng bảng. 

Các biện pháp phục 
hồi sinh kế 

• Các biện pháp khác nhau sẽ được sử dụng để cải thiện hoặc khôi phục sinh kế của những 
người phải di dời. 

Vị trí tái định cư 
• Chi tiết về việc lựa chọn địa điểm, chuẩn bị địa điểm và tái định cư, các địa điểm tái định cư 

thay thế được xem xét và giải thích về những điểm được lựa chọn, các tác động đối với cộng 
đồng chủ nhà. 

Cơ sở hạ tầng nhà ở và 
dịch vụ xã hội 

• Kế hoạch cung cấp (hoặc tài trợ cho việc cung cấp nhà ở, cơ sở hạ tầng cho người tái định cư 
(ví dụ: cấp nước, đường gom) và các dịch vụ xã hội (ví dụ: trường học, dịch vụ y tế); kế hoạch 
đảm bảo các dịch vụ có thể so sánh được với các quần thể vật chủ; bất kỳ thiết kế kiến trúc, 
kỹ thuật và phát triển địa điểm cần thiết nào cho các cơ sở này. 

Thủ tục khiếu nại 
• Thủ tục chi phí hợp lý và dễ tiếp cận để bên thứ ba giải quyết các tranh chấp phát sinh từ 

việc tái định cư; các cơ chế khiếu nại như vậy cần tính đến sự sẵn có của các cơ chế yêu cầu 
tư pháp và cộng đồng và giải quyết tranh chấp truyền thống. 

Trách nhiệm của tổ 
chức 

• Khung tổ chức để thực hiện tái định cư, bao gồm xác định các cơ quan chịu trách nhiệm thực 
hiện các biện pháp tái định cư và cung cấp các dịch vụ; sắp xếp để đảm bảo sự phối hợp 
thích hợp giữa các cơ quan và khu vực tài phán liên quan đến việc thực hiện; và bất kỳ biện 
pháp nào (bao gồm cả hỗ trợ kỹ thuật) cần thiết để tăng cường năng lực của các cơ quan 
thực hiện trong việc thiết kế và thực hiện các hoạt động tái định cư; quy định về việc chuyển 
giao cho chính quyền địa phương hoặc chính người tái định cư chịu trách nhiệm quản lý các 
cơ sở và dịch vụ được cung cấp trong dự án và chuyển giao trách nhiệm khác từ các cơ quan 
thực hiện tái định cư khi thích hợp. 

Lịch trình thực hiện 
• Lịch trình thực hiện bao gồm tất cả các hoạt động tái định cư từ khi chuẩn bị đến khi thực 

hiện, bao gồm các ngày mục tiêu để đạt được các lợi ích mong đợi cho người tái định cư và 
chủ nhà, và thực hiện các hình thức hỗ trợ khác nhau. Lịch trình cần chỉ ra các hoạt động tái 
định cư được liên kết với việc thực hiện dự án tổng thể như thế nào. 

Chi phí và Ngân sách 
• Các bảng thể hiện các ước tính chi phí từng khoản cho tất cả các hoạt động tái định cư, bao 

gồm các khoản phụ cấp cho lạm phát, gia tăng dân số và các khoản dự phòng khác; thời gian 
biểu cho các khoản chi tiêu; Nguồn vốn; và bố trí nguồn vốn kịp thời, và kinh phí hỗ trợ tái 
định cư, nếu có, ở các khu vực ngoài thẩm quyền của cơ quan thực hiện. 

Giám sát, Đánh giá và 
Báo cáo 

• • Bố trí giám sát các hoạt động tái định cư của cơ quan thực hiện, được bổ sung bởi các giám 
sát độc lập để đảm bảo thông tin đầy đủ và khách quan; các chỉ số giám sát hoạt động để đo 
lường đầu vào, đầu ra và kết quả cho các hoạt động tái định cư; sự tham gia của những 
người bị di dời trong quá trình giám sát; đánh giá tác động của việc tái định cư trong một 
thời gian hợp lý sau khi tất cả các hoạt động tái định cư và phát triển có liên quan đã hoàn 
thành; sử dụng kết quả giám sát tái định cư để định hướng cho việc thực hiện tiếp theo. 
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THỦ TỤC TRUYỀN THÔNG VỀ  SỰ CỐ VÀ KHỦNG HOẢNG 
Với các lĩnh vực, loại hoạt động và bản chất của các khoản đầu tư, Green và các công ty khách hàng 
của mình phải chịu một mức độ rủi ro nhất định, có thể dẫn đến thiệt hại về danh tiếng và tác 
động tiêu cực đến hoạt động của các bên và các cộng tác viên tương ứng. Thủ tục Truyền thông  
về Sự cố và Khủng hoảng (ICC) sau đây đề xuất một tập hợp các hành động phối hợp tinh gọn nếu 
các sự cố hoặc khủng hoảng liên quan đến giao dịch, dự án cơ bản và / hoặc các bên xuất hiện. 
Thủ tục này là một phần của các tài liệu công bố thông tin liên lạc được phát triển cho tất cả các 
giao dịch của & Green và bao gồm thông cáo báo chí, các thông tin tiết lộ trên trang web và câu 
hỏi và đáp được sử dụng trong nội bộ. 

Thủ tục sau đây là sự triển khai chi tiết hơn của 'Thông báo về sự cố' và 'Khiếu nại về môi trường 
và xã hội' (Phụ lục 1) được bao gồm trong Thỏa thuận cho vay của mọi thương vụ (điều khoản 
5.3.6 và 5.3.7) và cung cấp khuôn khổ hợp đồng để giải quyết với các sự cố phát sinh và yêu cầu 
bồi thường. 

Ma trận dưới đây (Bảng 1) nên được sử dụng để đánh giá một sự cố hoặc khủng hoảng dựa trên 
xác suất rủi ro và mức độ nghiêm trọng của rủi ro. Xác suất rủi ro xem xét khả năng xảy ra hoặc 
khả năng rủi ro xảy ra; mức độ nghiêm trọng của rủi ro xem xét mức độ khắc nghiệt hoặc tác động 
tiêu cực của một sự cố đối với danh tiếng và / hoặc các hoạt động của công ty. Một rủi ro được ấn 
định điểm 1 hoặc 2 được coi là một sự cố và vẫn nằm ở phía xanh của ma trận; rủi ro nhận được 
điểm từ 3 trở lên được coi là khủng hoảng và được gán mã màu vàng, cam hoặc đỏ, dựa trên mức 
độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra của nó. 

Ví dụ, nếu một đám cháy xảy ra bất ngờ trong khuôn viên công ty nhưng được ngăn chặn và dập 
tắt kịp thời, rủi ro nhận được điểm 2 - mức độ rủi ro của một đám cháy không lường trước là 
đáng kể, nhưng khả năng xảy ra lại là rất thấp. Nếu một bài báo đưa ra những cáo buộc nghiêm 
trọng chống lại một công ty khách hàng hoặc các bên liên quan chính của nó được xuất bản trên 
các phương tiện truyền thông địa phương hoặc quốc tế, thì rủi ro có thể nhận được điểm 4 hoặc 
5 - mức độ rủi ro là đáng kể hoặc nghiêm trọng và xác suất là nó sẽ bị khai thác bởi các loại 
nguồn tin tức khác là cao (“ Rất có thể”). 

Ma trận rủi ro (Bảng 1) là một công cụ trực quan giúp nhanh chóng phân loại rủi ro; tuy nhiên, ma 
trận như vậy phải luôn được sử dụng với sự phân loại rủi ro chi tiết hơn được cung cấp dưới đây 
(Bảng 2), mô tả sâu hơn cách các sự cố và khủng hoảng được gán cho mức rủi ro từ 1 đến 5.   

 Bảng 14 Ma trận rủi ro 

 Mức độ rủi ro 

Xác suất rủi ro Không đáng kể Đáng kể  Nghiêm trọng 

Bất thường 1 2 3 

Không có khả năng 2 3 4 

Rất có thể 3 4 5 
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Yêu cầu trước tiên: TẤT CẢ các sự cố và khủng hoảng phải có một Nhóm Truyền thông về Sự cố và 
Khủng hoảng (ICC) được chỉ định. Nhóm ICC nên bao gồm Trưởng nhóm của công ty khách hàng 
và đại diện Nhóm giao dịch của SAIL. Nhóm ICC nên được đào tạo về truyền thông ban đầu và về 
truyền thông bổ sung hai năm một lầ 

Bảng 15 Phân loại rủi ro 

 Sự cố  Khủng hoảng  

CÁC ĐIỀU KIỆN 

Vấn đề là sự cố hay khủng 
hoảng? 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 

Báo chí tiêu cực * về công 
ty hoặc các cổ đông của 
công ty trên các phương 
tiện truyền thông địa 
phương, quốc gia và / 
hoặc quốc tế 

Một mục tin tức 
** 

Hai đến ba mục 
tin tức **  

Bốn mục tin tức 
trở lên ** Báo chí 
tiêu cực dừng sau 
chưa đầy một 
tuần 

Bốn mục tin tức 
trở lên ** Báo chí 
tiêu cực tiếp tục 
trong một tuần 

Bốn mục tin tức 
trở lên ** Báo chí 
tiêu cực tiếp tục 
trong hơn một 
tuần 

Một sự cố có tính chất xã 
hội (tức là bạo lực lao 
động bất ổn, chiếm đất, 
tranh chấp với cộng đồng 
địa phương) đang tác 
động đến công ty và chuỗi 
cung ứng của nó 

Không áp dụng   

 

Chưa xảy ra 
nhưng có khả 
năng xảy ra 

 

 

 

Đang diễn ra 

Một sự cố (tức là ô nhiễm 
hoặc suy thoái môi 
trường; tai nạn tại nơi làm 
việc) đã xảy ra trong hoặc 
xung quanh bất kỳ địa 
điểm nào của công ty, 
rừng và đất trang trại 
hoặc cơ sở *** 

Không áp dụng  Không áp dụng  Không áp dụng  Thiệt hại về môi 
trường; bị thương; 
Phân biệt đối xử 
tại nơi làm việc 

Thảm họa môi 
trường; Nặng 
hoặc đa chấn 
thương; Chết; 

Các hoạt động tội 
phạm và / hoặc 
bất hợp phá 

Các biện pháp chế tài 
hoặc trừng phạt pháp lý 
dân sự hoặc hình sự dưới 
bất kỳ hình thức nào có 
thể dẫn đến Hậu quả bất 
lợi nghiêm trọng (như 
được định nghĩa trong 
Thỏa thuận cho vay) đối 
với công ty và các công ty 
con của nó 

Không áp dụng  Không áp dụng   

 

Bị đe dọa chế tài hoặc hình phạt  

 

 

 

Sanctions or 
penalties have 
emerged 

HÀNH ĐỘNG - Trong một 
sự cố hoặc khủng hoảng 

 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 

Công ty được yêu cầu 
ngay lập tức thông báo sự 

KHÔNG KHÔNG KHÔNG CÓ 

 

CÓ 
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cố hoặc khủng hoảng cho 
& Green 

Giám sát các nền tảng 
truyền thông xã hội và 
truyền thống 

Trong một tuần 
(bắt đầu từ ngày 
sự cố được xác 
định) 

Trong hai tuần 
(bắt đầu từ 
ngày sự cố 
được xác định) 

Trong toàn bộ 
thời gian của 
cuộc khủng 
hoảng 

Trong toàn bộ 
thời gian của cuộc 
khủng hoảng 

Trong toàn bộ 
thời gian của cuộc 
khủng hoảng 

Tất cả các câu hỏi, mục tin 
tức, bài đăng trên mạng 
xã hội, phản hồi của công 
ty phải được ghi vào nhật 
ký 

KHÔNG 

 

 

CÓ CÓ CÓ CÓ 

Tạo nhóm truyền thông 
xã hội (tức là Whatsapp) 
để phối hợp ngay lập tức 
giữa các thành viên Nhóm 
ICC 

 

 

 

KHÔNG 

 

 

 

KHÔNG  

 

 

 

CÓ 

 

 

 

CÓ 

 

 

 

CÓ 

Tuyên bố nắm giữ KHÔNG Có thể được 
soạn thảo 

Phải được soạn 
thảo trong vòng 
một tuần (bắt 
đầu từ ngày cuộc 
khủng hoảng 
được xác định). 

Phải được soạn 
thảo trong vòng 
24 giờ (bắt đầu từ 
ngày cuộc khủng 
hoảng được xác 
định) để có thể 
xuất bản 

Phải được soạn 
thảo trong vòng 
12 giờ và xuất bản 
trong vòng 24 giờ 
(bắt đầu từ ngày 
cuộc khủng hoảng 
được xác định) 

Người phát ngôn truyền 
thông được chỉ định 
(người phải được đào tạo 
về truyền thông) 

 

KHÔNG 

 

KHÔNG  

 

CÓ 

 

CÓ 

 

CÓ 

(Các) thành viên cấp cao 
của công ty bắt buộc phải 
tham gia 

 

KHÔNG 

 

KHÔNG  

 

CÓ 

 

CÓ 

 

CÓ 

HÀNH ĐỘNG - Sau một sự 
cố hoặc khủng hoảng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 

Một cuộc khủng hoảng 
nên được giảm rủi ro từ 
"điều kiện" của cấp độ 5, 4 
hoặc 3 đến "điều kiện" 
của cấp độ 2 hoặc 1 (tức 
là một đến ba mục tin tức 
hoặc tín hiệu của tình 
trạng bất ổn). Một cuộc 
khủng hoảng hoặc sự cố 
có thể được coi là kết thúc 
khi nó không còn có thể 
phù hợp với ma trận. 

 

 

TẤT CẢ các sự cố yêu cầu giám sát 
hàng tháng trong ba tháng sau khi 
nó được xem xét kết thúc; và sau 
đó không cần giám sát thêm 

 

 

TẤT CẢ các cuộc khủng hoảng yêu cầu giám sát hàng tuần 
trong một tháng sau khi nó được xem xét kết thúc; và sau 
đó giám sát hàng tháng trên cơ sở liên tục 
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CÁC ĐỊNH NGHĨA  

*  Báo chí tiêu cực có ý nghĩa quan trọng đối với & Green, khách hàng và bên liên quan nếu nó 
liên quan trực tiếp đến: 

Hoạt động của khách hàng (đặc biệt nếu có liên quan đến  các chương trình liên quan đến & Green) 
hoặc được coi là một vấn đề nghiêm trọng chống lại danh tiếng của công ty hoặc của các cổ đông 
lớn và ảnh hưởng đến "giấy phép hoạt động như một doanh nghiệp" của họ. 

& Green và các nhà đầu tư của nó (tức là Unilever, NICFI, v.v.) trong phạm vi liên quan đến khoản 
đầu tư của & Green vào Khách hàng. 

** Một mục tin tức được định nghĩa là: 

Một bài báo 

Một báo cáo công khai 

Một bài đăng hoặc bình luận trên mạng xã hội 

 

*** Phạm vi của các địa điểm, rừng và đất nông nghiệp hoặc cơ sở của bất kỳ công ty nào phải 
được chỉ định cho tất cả các giao dịch như được xác định trong Kế hoạch Bảo vệ Cảnh quan 
(LPP). 

PHỤ LỤC 1  

5.3.6 Thông báo về sự cố. Bên vay phải và sẽ yêu cầu từng Công ty con của mình ngay lập tức, 
nhưng trong bất kỳ trường hợp nào trong vòng năm (5) ngày kể từ khi xảy ra sự cố, cung cấp cho 
Bên cho vay (i) chi tiết về bất kỳ sự cố nào có tính chất môi trường (bao gồm nhưng không giới hạn 
bất kỳ vụ nổ, cháy rừng quy mô lớn, tràn dầu hoặc tai nạn tại nơi làm việc dẫn đến tử vong, nghiêm 
trọng hoặc đa chấn thương hoặc ô nhiễm hoặc suy thoái môi trường vật chất) hoặc bất kỳ sự cố 
nào có tính chất xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bạo lực bất ổn lao động, chiếm đất 
hoặc tranh chấp với các cộng đồng địa phương), xảy ra trên bất kỳ địa điểm, rừng hoặc đất nông 
nghiệp, thiết bị, cơ sở hoặc Tài sản khác của Bên vay hoặc bất kỳ Công ty con nào của chúng có 
hoặc có khả năng hợp lý có Ảnh hưởng bất lợi về Vật chất hoặc có tác động tiêu cực nghiêm trọng 
đến môi trường , tình hình sức khỏe, an toàn và an ninh, vị thế uy tín của các bên hoặc bối cảnh xã 
hội và văn hóa, cùng với, trong mỗi trường hợp, một đặc điểm kỹ thuật của bản chất về sự cố và 
các tác động tại chỗ và bên ngoài của các sự kiện đó, và (ii) chi tiết về bất kỳ hành động nào mà 
Bên vay đề xuất thực hiện để khắc phục hậu quả của những sự cố này và sẽ thông báo cho Bên 
cho vay về bất kỳ tiến độ nào. đối với hành động khắc phục hậu quả đó. 

5.3.7 Khiếu nại về Môi trường và Xã hội. Bên vay, nếu có thể thực hiện được một cách hợp lý khi 
biết được điều đó, thông báo bằng văn bản cho Bên cho vay về (i) bất kỳ Khiếu nại về Môi trường 
và Xã hội nào được bắt đầu chống lại Bên vay hoặc bất kỳ Công ty con nào của Bên vay, và (ii) bất 
kỳ sự kiện hoặc tình huống nào sẽ hoặc có khả năng xảy ra một cách hợp lý dẫn đến bất kỳ Khiếu 
nại nào về Môi trường và Xã hội được bắt đầu hoặc bị đe dọa chống lại nó hoặc bất kỳ Công ty con 
nào của nó, mà có hoặc có thể dự kiến một cách hợp lý là sẽ gây ra Ảnh hưởng bất lợi nghiêm 
trọng về vật chất.  
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